CHƯƠNG IV: KINH TẾ
1. Điều kiện và nguồn lực phát triển
1.1. Điều kiện tự nhiên.

Quảng Bình là tỉnh nông nghiệp, có diện tích 8.051,5 km2, 85% diện tích là đồi núi, trung du. Địa hình Quảng Bình hẹp và dốc từ Tây sang Đông. Phía Tây là dãy Trường Sơn, kế tiếp là vùng gò đồi bát úp, dải đồng bằng nhỏ hẹp và vùng cát chạy dài ven biển. Nằm ở vị trí trung độ của đất nước, dải đất tuy hẹp nhưng Quảng Bình hội tụ đủ các dạng địa hình, có cả rừng núi, gò đồi, có cồn cát ven biển và một số đồng bằng nhỏ nằm rãi đều theo hướng Bắc Nam.  Địa hình thấp dần từ Tây sang Đông, trung bình 70. Do chiều ngang Đông-Tây hẹp nên nhìn tổng thể, địa hình Quảng Bình bị cắt xẻ mạnh, mấp mô, lồi lõm, nhiều núi đồi ăn lan ra sát biển.

Theo tính chất địa hình, lãnh thổ Quảng Bình được chia thành 4 khu vực địa hình khác nhau. 

- Vùng rừng nhiệt đới ẩm có diện tích 523.616 ha, bằng 65% diện tích đất tự nhiên.

- Vùng  bán sơn địa có diện tích 167.896 ha, bằng 19,77% diện tích đất tự nhiên.

- Vùng   đồng bằng và thuỷ sản nước ngọt có diện tích 86.690 ha, bằng 10,95% diện tích đất tự nhiên.

- Vùng  đới ven bờ có diện tích 35.840 ha, bằng 4% tổng diện tích đất tự nhiên, sinh thái biển có tổng diện tích khu vực đặc quyền kinh tế 200.000 km2.

Quảng Bình lại nằm vào vùng khí hậu nhiệt đới, lắm nắng, nhiều mưa. Lượng nhiệt, ẩm, cán cân bức xạ, lượng mưa... trong năm rất dồi dào, tạo điều kiện cho cây cối phát triển quanh năm. Song khó khăn do thời tiết, khí hậu gây ra cũng không ít.

Từ tháng 4-5 đến tháng 6-7 gió Tây - Nam (thường gọi là gió Lào) rất mạnh, làm cho độ ẩm giảm, hạn hán đe dọa nghiêm trọng đến sản xuất nông lâm nghiệp. Từ tháng 8 đến tháng 12 là mùa mưa bão ập đến, làm cho diện tích đất sản xuất nông nghiệp và thuỷ sản nước ngọt bị ngập lụt, ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế nông thôn.

Khu vực nông thôn và sản xuất nông nghiệp chiếm 91,45% dân số và 80% lao động của toàn tỉnh. Người dân có truyền thống lao động cần cù, chịu thương chịu khó. 

Lực lượng lao động trên điạ bàn Quảng Bình khá đông, do đều kiện kinh tế và môi trường sống ít thuận lợi nên người Quảng Bình có độ tuổi lao động sớm (dưới thời phong kiến, ở nông thôn độ tuổi từ  13 - 14 đã tham gia lao động) đây là động lực lớn làm cho nông nghiệp Quảng Bình phát triển. Tuy nhiên, do tồn tại một thời gian dài trong nền kinh tế tự cung, tự cấp và sau đó là cơ chế quan liêu, bao cấp nên hầu hết nhân lực lao động không được cập nhật kiến thức kịp thời và không tương thích với tính chất và đặc điểm của nền kinh tế trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tình trạng phân bố dân cư không đều, trình độ dân trí ở một số vùng còn thấp, lối sản xuất theo tập tục, lạc hậu đã hạn chế đến khả năng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Quảng Bình nói chung và năng suất, sản lượng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản nói riêng. Một tỷ lệ khá cao trong cộng đồng dân cư còn ở diện đói nghèo. Tình trạng này kéo dài hàng thế kỉ qua nhưng chưa giải quyết được.

Từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, người nông dân từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, được chia ruộng đất và có quyền sở hữu ruộng đất để canh tác. Vì vậy, nền kinh tế nông - lâm - ngư nghiệp Quảng Bình bắt đầu có những chuyển biến tích cực. Đặc biệt, sau khi đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại chủ quyền độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ, cả nước cùng chung sức thực hiện công cuộc kiến thiết đất nước. Từ khi có đường lối Đổi mới toàn diện nền kinh tế – xã hội của Đất nước và chính sách mở cửa, hội nhập với xu thế chung của khu vực và thế giới, và từ khi có Quyết định của Quốc hội chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế, tỉnh Quảng Bình tái thiết lập và xây dựng theo địa giới hành chính cũ, Quảng Bình có cơ hội thuận lợi để khai thác nguồn lực và tiềm năng, thúc đẩy phát triển phát triển kinh tế – xã hội.

Từ năm 1990 đến nay, do sự thay đổi của cơ chế sản xuất và các chính sách phát triển kinh tế đúng đắn, sáng tạo của Đảng như khoán 10, cuộc cách mạng về giống, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, cùng với chính sách mở cửa, giải phóng sức lao động của nhân dân khỏi những ràng buộc của cơ chế quan liêu, bao cấp, nền kinh tế – xã hội của địa phương nói chung và lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp nói riêng đã có những chuyển biến căn bản. 

1.1. Các vùng sinh thái nông, lâm, ngư nghiệp

- Sinh thái rừng

Nằm trong khu vực đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn, Quảng Bình được thiên nhiên ưu đãi một khu vực sinh thái rừng rộng lớn với đa dạng các hình thế địa hình, hình sông thế núi gập ghềnh, eo hẹp, núi cao, suối sâu, dốc đứng, rừng rậm khá hiểm trở đã chứa đựng trong nó một quần thể động thực vật phong phú với nhiều nguồn gen quý hiếm. Thiên nhiên hùng vĩ đã ban tặng cho Quảng Bình hệ thống núi đá vôi hiểm trở với hệ thống hang động tự nhiên kỳ thú. Đi từ Bắc vào, đầu tiên là khối núi Phucôpi cao 2017m, nơi bắt nguồn của sông Gianh, chảy thấp dần về phía Nam và kết thúc ở Đèo Mụ Giạ với độ cao 418m. Tiếp đó là vùng đá vôi Kẻ Bàng - Khe Ngang có sông ngầm là chủ yếu. Sông Troóc và sông Chày đều do nguồn nước Động Phong Nha cung cấp. Sự đa dạng sinh học của khu Phong Nha - Kẻ Bàng được quyết định bởi sự  đa dạng về sinh cảnh: núi đá vôi, núi đất, sinh cảnh trong các thung lũng, sinh cảnh hang động mà các nơi khác không thể nào có được.

Vùng núi đá vôi Kẻ Bàng có quá trình karst phát triển mạnh, tạo địa hình đá vôi hiểm trở với diện tích vùng núi rộng nhưng trên mặt lại ít gặp dòng chảy ngầm, vài thung lũng nhỏ được bao bọc bởi các vách núi dựng đứng với độ cao trung bình từ 500-700m. Cấu trúc trên núi đá vôi dựng đứng phức tạp với độ dốc cao từ 15 đến 20 mét. Độ che phủ gần như tuyệt đối. 

Tiếp theo khối núi đá vôi dựng đứng là nhóm sinh thái núi đá vôi có độ cao 500-600m. Trong hệ sinh thái này chứa đựng quần thể thực vật sinh trưởng trên lớp phủ bề mặt với mùn thô dày 5-10m và hệ sinh vật sinh trưởng ăn sâu vào hệ thống đứt gãy của khối đá. Động thực vật trong hệ sinh thái này có nhiều loại đặc hữu hẹp tuỳ thuộc độ cao và hình thế của núi đá.

Nhóm sinh thái trên núi đá thấp có độ cao từ 200-400m có địa hình phức tạp, thảm thực vật nhiều tầng, quần thể động vật nhiều chủng loại.

Nhóm sinh thái núi đất có độ cao 300-400m là nhóm có vị trí liền kề hoặc xen lẫn hệ thống núi đá vôi ở khu vực phía Bắc của địa bàn và một số núi đất nằm độc lập thuộc khu vực phía Tây Đồng Hới, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ. Hình thế phổ biến của nhóm núi đất này có độ dốc 30-35o, đất có lớp mùn dày 5-7cm. Đây là khu vực có đặc điểm sinh thái thuận lợi cho quần thể động thực vật phát triển.

Nhóm sinh thái trên sườn dốc nằm rải rác khắp các địa bàn trong tỉnh, là khu vực liền kề giữa vùng núi và vùng gò đồi, có độ dốc từ 20-50o, quần thể động thực vật nghèo thành phần.

Nhóm sinh thái các thung lũng có nhiều dạng, nằm rải rác giữa các khối núi, ven sông, suối, có độ cao khác nhau. Đây là khu vực chứa đựng những quần thể nhỏ, thường xuyên biến động.

Nhóm sinh thái trên hệ thống các núi thấp và đất phẳng có bề mặt được che phủ bởi lớp tán rừng có từ 3 đến 4 tầng, quần thể động thực vật phát triển thuận lợi, đa dạng thành phần.

Trong điều kiện đa dạng sinh thái rừng như vậy, với diện tích rừng 486.688 ha, bao gồm rừng tự nhiên 447.837 ha, rừng trồng 38.851 ha, diện tích không có rừng 146.386 ha, rừng Quảng Bình chứa đựng sự đa dạng thực vật gồm có 138 họ, 401 chi, 640 loài, trong đó có nhiều loại gỗ quý như lim, gụ, mun, huỵnh, thông và nhiều loại mây tre, lâm sản quý khác. Quảng Bình là một trong những tỉnh có trữ lượng gỗ cao trong toàn quốc. Hiện nay trữ lượng gỗ là 31triệu m3 và chứa đựng đa dạng động vật gồm 493 loài, 67 loài thú, 48 loài bò sát, 297 loài chim, 61 loài cá, có nhiều loại quý hiếm như voọc Hà Tĩnh, gấu, hổ, sao la, mang lớn, gà lôi lam đuôi trắng, gà lôi lam mào đen, trĩ…

Khu vực sinh thái rừng đa dạng đã cho Quảng Bình nguồn tài nguyên vô tận để phát triển kinh tế lâm nghiệp.

- Sinh thái gò đồi

Chuyển tiếp từ vùng đá vôi ở phía Tây xuống đồng bằng phía Đông là vùng núi thấp. Đại bộ phận những quả đồi ở vùng đệm này thường có dạng bát úp, độ dốc thấp. Từ xa xưa, rừng già lan tỏa xuống khu vực này nhưng nay chỉ còn cây thấp, nhiều nơi trơ trọi tạo nên vùng sinh thái gò đòi với  diện tích 1.677,95 km2, chiếm 19,7% tổng diện tích đất tự nhiên. 

Vùng gò đồi có độ cao từ 50-250m, độ dốc trung bình từ 30 trở lên. Vùng gò đồi Quảng Bình nằm trong địa giới 87 xã kéo dài theo chiều dọc của tỉnh. Địa hình vùng gò đồi hẹp và dốc, dòng chảy các sông đều chạy theo hướng cắt ngang địa hình, nhiều dãy núi vươn ra tận bờ biển nên địa hình vùng gò đồi phức tạp và bị chia cắt tương đối mạnh. Do đặc điểm bị chia cắt nên vùng gò đồi Quảng Bình tuy có kết dải nhưng không thuần nhất. Trong từng tiểu vùng đồng thời tồn tại cả khu vực bồi tích và bào mòn. Các tính chất hoá lý của đất chênh lệch nhau rất xa.

Dưới tác động của kiến tạo địa chất và quá trình phong hoá, vùng gò đồi Quảng Bình có thể chia làm 3 khu vực:

+ Khu vực Lệ Thuỷ, Quảng Ninh có đặc trưng vùng bazan thoái hoá, địa hình chia cắt mạnh, tầng đất mỏng và không đều. Sự chênh lệch giữa đồi và núi thấp không đáng kể nhưng sự chênh lệch giữa đồi và đồng bằng khá xa.

+ Khu vực Bố Trạch giới hạn từ tây sông Long Đại đến phía nam sông Gianh bao gồm một phần đất Quảng Ninh, Đồng Hới, Tuyên Hoá, trung tâm là huyện Bố Trạch. Khu vực này có địa hình liền dải, rộng, tầng đất dày, ít chia cắt.

+ Khu vực bắc sông Gianh bao gồm địa hình Quảng Trạch và một phần huyện Tuyên Hoá. khu vực này có 2 tiểu vùng: tiểu vùng Tuyên Hoá đất gò đồi xen núi thấp, tầng dày. Tiểu vùng Quảng Trạch đất liền dải nhưng phong hoá mạnh.

Một số vùng đồi có đất đỏ bazan rất phù hợp với trồng cây công nghiệp.  

Trong lịch sử phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Bình, phần lớn diện tích vùng sinh thái gò đồi là vùng hoang hoá, đất đai cằn cỗi, không có khả năng sinh lợi trong điều kiện nền kinh tế tự cung, tự cấp. Ngày nay, vùng sinh thái gò đồi chính là khu vực chứa dựng nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp toàn diện, trong đó dấu hiệu của một nền kinh tế hàng hoá trong nông lâm nghiệp ở vùng gò đồi đã bắt đầu xuất hiện và có cơ hội phát triển, hội nhập vào nền kinh tế thị trường.

 - Vùng sinh thái đồng bằng ven biển, ven sông

 Vùng sinh thái đồng bằng có tổng diện tích 866,90 km2 chiếm 10,95% diện tích đất tự nhiên. 
Vùng đồng bằng ven biển là vùng đất hẹp nằm giữa chân vùng đồi phía tây và động cát ven biển phía đông. Diện tích trồng lúa đã ít lại bị thu hẹp dần do sự tồn tại của các cồn cát di động ven biển. Độ cao trung bình của dải đồng bằng ven sông là 20-30m, tối đa 50-60m so với mặt nước biển. Có nơi như vùng Hạc Hải thuộc địa bàn 2 huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh thấp hơn mặt nước biển tới 2m.

Nhìn chung dải đồng bằng Quảng Bình hẹp, nơi rộng nhất 26 km bề ngang, nơi hẹp nhất khoảng 10 km. Các đồng bằng liền dải chủ yếu là đồng bằng Lệ Thuỷ, Quảng Ninh 248 km2, đồng bằng Quảng Trạch 161 km2.

+ Đồng bằng đồi có độ cao 25-50m chiếm 4% diện tích lãnh thổ, được hình thành trong quá trình san bằng các đá trầm tích hạt thô, bị phong hoá mạnh bởi quá trình ngoại sinh.

+ Đồng bằng ở độ cao dưới 25m tương đối bằng phẳng, chiếm 8% diện tích lãnh thổ được tạo thành bởi bồi tích sông và trầm tích biển, thường gặp ở các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Đồng Hới, Quảng Trạch. Trong đó, vùng đồng bằng ven biển có độ cao dưới 10m phân bố chủ yếu ở hạ lưu các con sông lớn trong tỉnh, tạo thành những bình nguyên và bồn trũng thuộc các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, có tổng diện tích 54.000 ha chiếm 6% diện tích toàn tỉnh. Vùng này bao gồm 2 tiểu vùng:

+ Tiểu vùng đồng bằng phù sa có diện tích khoảng 44.000 ha chiếm gần 80% diện tích dải đồng bằng ven biển, phân bố chủ yếu ở lưu vực trung lưu và hạ lưu các nhánh sông Kiến Giang, Long Đại, sông Gianh tạo nên 2 đồng bằng chính là Lệ Ninh và Nam Quảng Trạch.

+ Tiểu vùng đất nhiễm mặn và phèn nằm ở các cửa sông giáp với biển, có khoảng 10.000 ha chiếm 20% diện tích dải đồng bằng ven biển, một phần diện tích bị nhiễm mặn do thuỷ triều, một phần diện tích nhiễm phèn do vật liệu sinh phèn phát triển trong môi trường yếm khí và mặn mạch, có nhiều ở các vùng thuộc hạ lưu sông Nhật Lệ, sông Gianh và sông Roòn.

Khu vực sinh thái đồng bằng là địa bàn phát triển nông nghiệp chính của người dân Quảng Bình xuyên suốt hàng nghìn năm lịch sử. Đây chính là khu vực chứa đựng toàn bộ nguồn lực nông nghiệp truyền thống, đảm bảo cho sự tồn tại của cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình qua nhiều thế hệ. Sinh thái đồng bằng mang lại nguồn lợi chủ yếu cho nền nông nghiệp tự cung, tự cấp, trong đó chủ yếu là sản xuất cây lương thực với đối tượng chính là cây lúa. Một phần diện tích vùng sinh thái đồng bằng được sử dụng để trồng một số cây ngũ cốc khác bổ sung cho nguồn lương thực chính là cây lúa nhưng tỷ trọng không lớn và không có khả năng trở thành hàng hoá. Những diện tích ao hồ và mặt nước trong khu vực sinh thái đồng bằng cũng được tận dụng để nuôi các loại thuỷ sản nước ngọt và nước mặn – lợ nhưng cũng chỉ đủ để cung cấp cho đời sống hàng ngày của người dân, không có khả năng trở thành hàng hoá.

Từ khi có cơ chế đổi mới chính sách phát triển nông nghiệp toàn diện của Nhà nước, trên vùng sinh thái đồng bằng đã bắt đầu có sự đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất, đa dạng hoá ngành nghề và lao động nên kinh tế nông nghiệp trên vùng sinh thái đồng bằng đã bắt đầu có những chuyển biến theo hướng vừa giải quyết an ninh lương thực cho toàn bộ cộng đồng dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, vừa đầu tư phát triển nông nghiệp toàn diện theo mục tiêu phát triển nông nghiệp hàng hoá, từng bước thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn.

- Sinh thái biển và đới ven bờ

Vùng ven biển chủ yếu là dải cát nội đồng hình lưỡi liềm hay hình rẽ quạt có tổng diện tích 358,40 km2 chiếm 4% tổng diện tích đất tự nhiên, độ cao từ 3-4m đến 50m, phân phối suốt chiều dài bờ biển của tỉnh.

Vùng cát ven biển có chiều rộng và chiều cao tăng dần từ Bắc vào Nam, ở phía Bắc dải cát hẹp và thấp, có chiều rộng từ 300-400m độ cao từ +5 đến +10m, càng về phía Nam dải cát càng mở rộng (từ 1-6km), có độ cao 17-20m, có đỉnh đạt đến độ cao 50m. Địa hình mặt dải cát rất phức tạp. Có thể phân chia thành 3 vùng chính:

+ Vùng phía Bắc tỉnh, giới hạn từ Mũi Dốc đến sông Gianh, là vùng kém phát triển, bề rộng dải cát từ 600-1.500m, độ cao phổ biến 5m. Địa hình đơn giản, hình sống trâu, dốc về 2 phía.

+ Vùng từ sông Gianh đến Lý Hoà. Bề rộng dải cát khoảng từ 600-1.000m, độ cao phổ biến +10, địa hình dạng sống trâu. Độ dốc có nơi 30-400.

+ Vùng từ cửa Lý Hoà đến Nhật Lệ. Độ rộng tăng dần từ 1.000-1.800m, độ cao phổ biến tăng từ 10-20m. Địa hình, địa mạo khá phức tạp. Có nhiều đồi cát cao và dài, mái dốc 50-600, có nhiều bậc lỡ về phía biển.

+ Vùng từ cửa Nhật Lệ đến giáp Vĩnh Linh. Bề rộng 4-6 km, độ cao 30-40m có đỉnh cao 50m, nhiều dải cát dài nối liền nhau xen lẫn nhiều khối cát cao và bồn trũng. Địa hình phức tạp và thường xuyên biến động do tác động ngoại lực của thời tiết khí hậu.

Sự xuất hiện hệ thống cồn cát ven biển là yếu tố địa hình bất lợi nhiều mặt. Dưới tác động của gió, hiện tượng cát bay, cát chảy đã làm cho các cồn cát tiến dần về phía lục địa, thu hẹp đồng bằng ven biển vốn dĩ đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn, làm tăng tình trạng úng lụt vùng cửa sông, nhất là cửa sông Nhật Lệ.

Những cồn cát, đụn cát chảy dọc ven biển là đặc điểm riêng của Quảng Bình so với các tỉnh ven biển trên đất nước ta. Nhờ hệ thống đụn cát này mà tạo ra các vũng vịnh, bàu, đầm ven biển. Dần dần các vũng, vịnh được trầm tích lấp đầy tạo thành đồng bằng màu mỡ như huyện Lệ Thủy. Hiện tượng các trằm, bàu nước ngọt như Bàu Tró, Bàu Khê, Bàu Sen là kết quả sót lại của các trầm tích bàu cổ chưa bị lấp đầy. 

Ngoài các vùng sinh thái nói trên, nền kinh tế nông thôn Quảng Bình còn chịu sự tác động sinh thái từ hệ thống sông ngòi xen kẻ trong hầu hết các khu vực sinh thái tự nhiên trên địa bàn. Quảng Bình có sông ngòi nhiều nhưng ngắn và dốc. Tất cả đều bắt nguồn từ hệ thống khe nước và các mạch nước ngầm ở sườn Đông dãy Trường Sơn rồi đổ ra biển. Quảng Bình có 05 con sông với hàng chục chi lưu chủ yếu chảy theo hướng Tây Bắc-Đồng Nam. Từ Bắc vào là sông Roòn, sông Gianh (rộng và dài nhất: 154 km), sông Lý Hòa, sông Dinh (ngắn và hẹp nhất) và sông Nhật Lệ (chảy ngược từ hướng Đồng Nam-Tây Bắc rồi ra biển). Sông ngòi Quảng Bình có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất, giao thông và nguồn thủy sản cho con người.

Quảng Bình là địa bàn có nhiều tài nguyên với trữ lượng khá lớn đã khai thác và có khả năng khai thác sử dụng trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và phát triển công nghiệp như nguyên liệu cho công nghiệp vật liệu xây dựng, xi măng, sứ, thủy tinh, chế biến gỗ, chế biến hải sản... nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng sản và tài nguyên nông nghiệp phong phú, đa dạng đã tạo điều kiện cho cộng đồng cư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phát triển nhiều loại ngành nghề khác nhau, tạo nên bức tranh kinh tế phong phú và đa dạng.

2. Các lĩnh vực kinh tế
2.1. Nông, lâm, ngư nghiệp.

2.1.1. Các nguồn lợi kinh tế:


Do đặc những yếu tố đặc thù của điều kiện tự nhiên, nền kinh tế nông thôn cổ truyền của Quảng Bình chủ yếu là nông, lâm, ngư nghiệp.

Nông nghiệp là lĩnh vực có lịch sử phát triển lâu đời và gần như là lĩnh vực kinh tế nông thôn chủ yếu của cộng đồng cư dân Quảng Bình.

Ngoài kinh tế nông nghiệp, người dân Quảng Bình còn có các nghề thủ công cổ truyền và một số trung tâm giao thương, buôn bán nhưng tính chuyên môn hoá không cao và chưa trở thành ngành kinh tế chủ đạo trong nông thôn. Trong khi đó, do diện tích đất đồng bằng hẹp, lại nằm giữa chân vùng đồi phía tây và động cát ven biển phía đông nên tuy nông nghiệp là ngành kinh tế chính yếu song ngành nông nghiệp thường xuyên chịu đựng những thử thách khắc nghiệt cả về môi trường thiên nhiên lẫn nguồn lực xã hội.

Do đặc điển địa hình và điều kiện khí hậu khắc nghiệt, diện tích trồng lúa đã ít lại bị thu hẹp dần do sự tồn tại của các cồn cát di động ven biển, có độ cao trung bình 20-30m, tối đa 50-60m; chạy thành những dãy cồn cát lưỡi liềm nối tiếp nhau theo hướng Tây Bắc-Đông Nam, tức thẳng góc với hướng gió Đông Bắc. Các cồn cát này hàng năm vẫn di chuyển vào đất liền với tốc độ trung bình 15-30m; có nơi đến 100m một năm, xâm lấn vào nhà cửa, vườn tược và ruộng lúa. Hầu hết diện tích sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là lúa nước, tập trung chủ yếu ở các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới và một phần huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Bố Trạch.

Là địa bàn thường xuyên xẩy ra các cuộc tranh chấp của các thế lực phong kiến, chiến tranh đã làm cho nhân tài vật lực cạn kiệt, vì thế kinh tế nông thôn của Quảng Bình thường xuyên trong tình trạng đình đốn. 

 Trong gần suốt thiên niên kỷ thứ nhất, vùng đất Quảng Bình là địa bàn tranh chấp giữa các tiểu vương quốc Chăm với các thế lực phong kiến phương Bắc và dân bản địa. Vì thế kinh tế nông thôn Quảng Bình chủ yếu dựa vào việc khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, chủ yếu là tài nguyên rừng và một ít nguồn lợi thuỷ sản. Người Chăm mang đến cho cư dân bản địa không chỉ kinh nghiệm khai thác tài nguyên thiên nhiên như trầm hương, dược liệu và gỗ quý mà còn một số loại hình kinh tế sản xuất nông nghiệp và nghề thủ công như nghề mộc, nề, gốm sành, nghề đan lát, dệt… nhưng hiệu quả hơn cả vẫn là nông nghiệp lúa nước với giống lúa "Chăm" nổi tiếng. Sự hiện diện của người Chăm đã mang lại cho vùng đất này một số kinh nghiệm trong ngành nghề sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản góp phần cải thiện và kích thích sự phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, sự tranh chấp quyền lực và phạm vi ảnh hưởng giữa người Chăm với các thế lực phong kiến phương Bắc kéo dài hàng chục thế kỷ đã hạn chế nhịp độ phát triển cũng như khả năng trao truyền và mở rộng các loại hình kinh tế nông nghiệp mà người Chăm đã tích luỹ được.

Đến cuối thế kỷ thứ X, đầu thế kỷ thứ XI, khi các tập đoàn phong kiến Việt nam giành lại được nền độc lập dân tộc, nhất là khi quốc gia phong kiến Đại Việt được thiết lập và nhà Lý vừa củng có chủ quyền, vừa mở rộng phạm vi thống trị trên lãnh thổ phía Bắc Việt Nam, Lý Thường Kiệt đem quân tiến đánh Chămpa, mở rộng biên giới phía Nam, vùng đất Quảng Bình trở lại với quốc gia Đại Việt thì kinh tế nông thôn Quảng Bình có những chuyển biến căn bản.

Trước hết đó là sự di dân một cách có kế hoạch của hàng loạt cư dân từ các địa bàn phía Bắc vào Nam Hoành Sơn và cùng với nó là sự thiết lập các điền trang, thái ấp và chiêu mộ lao động của quan lại và những người giàu có đã làm cho diện mạo kinh tế nông thôn trên địa bàn Quảng Bình thay đổi cơ bản. Quá trình di dân, lập ấp tạo lập cơ sở kinh tế mới của cộng đồng dân cư miền Bắc vào miền Trung diễn ra nhiều đợt, kéo dài suốt từ thế kỷ thứ XI cho đến thế kỷ XV đã góp phần quan trọng trong việc tạo lập diện mạo nông thôn mà hệ quả trực tiếp của nó là thiết chế làng xã ra đời và định hình cho đến ngày nay. 

Nhờ vậy, từ đầu thiên niên kỷ thứ hai, kinh tế nông thôn Quảng Bình tồn tại trên nền tảng kinh tế làng xã. Từ đầu thế kỷ thứ XI trở đi, làng xã Quảng Bình đã là tế bào xã hội cơ bản, là không gian tồn tại có ý nghĩa quyết định cả về chính trị, kinh tế và văn hoá của cộng đồng cư dân Quảng Bình. Kinh tế nông thôn Quảng Bình đã có nền móng để từ đó phát triển. Trải qua hơn năm thế kỷ tồn tại trong thời kỳ hưng thịnh của chế độ phong kiến Việt Nam, trên địa bàn Quảng Bình đã hình thành một nền kinh tế nông thôn đã dần dần đi vào thế ổn định. Khi triều đại phong kiến nhà Lê suy vọng, các chúa Nguyễn cát cứ và tạo lập vị thế đối trọng Đàng Trong đã thi hành nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Những công trình khẩn hoang đã làm thay đổi căn bản bộ mặt kinh tế.  "Từ một vùng đất hoang vắng, lạc hậu… đã nhanh chóng trở thành một khu vực kinh tế phát triển. Với những công cuộc khẩn hoang rộng lớn của nhân dân, kinh tế nông nghiệp ở Đàng Trong đã phát triển một bước rõ rệt. Đất hoang phải thu hẹp dần trước sức lao động bền bỉ của con người để biến thành ruộng đồng và xóm làng"(195:294-295). 

Do đặc điểm tự nhiên và vị thế địa lý, huyện Lệ Thuỷ luôn là địa bàn có tiềm năng về sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Bình. Lê Quý Đôn viết trong "Phủ biên tạp lục": huyện Lệ Thuỷ, Khang Lộc "xóm làng liền nhau, đều là đất bùn, ruộng cát, dưới thì gần đầm, một dải rộng rãi, ruộng thì lầy bùn, một năm hai vụ lúa, vụ hạ cấy lúa tẻ có thứ gọi là lúa chiên thông, thóc gạo đều trắng, hợp với ruộng cát"(199:183)…; "Ruộng đất châu Bắc Bố Chính tốt màu, một mẫu bằng bốn mẫu xứ khác… cho nên mỗi mẫu gặt được trên 120 gánh, hạng kém cũng được 100 gánh hay 90 gánh…(199:131). 

Sản phẩm nông nghiệp trên đất Quảng Bình đa dạng, nhiều giống có thể được coi như là đặc sản. "Có thứ tên là lúa nước mặn thóc trắng, gạo đỏ, hột, hợ với ruộng sâu…Gióng lúa nếp thì có thứ tên là nếp măng thóc đỏ, gạo trắng; có thứ tên là nếp ngựa, nhưng cũng có râu, cơm hơi mặn, hợp với ruộng hơi sâu… có thứ nếp hạt cau, thóc đỏ, gạo trắng mà tròn… giống lúa tể có thứ tên là chăm hót, lại có tên là bát nguyệt, thóc đỏ, gạo trắng, hột nhỏ, ruộng bùn cát đều cấy được, cơm dẻo… Giống nếp thì có nếp trứng, thíc gạo đều trắng, hột tròn, cơm cứng…; có thứ gọi là nếp bầu hương, hoa trắng vỏ thóc có lông, gạo trắng mà tròn, lớn hột, cơm dẻo, vị lạt, hợp với đất cát và nơi gần người ở có đất, phân… có thứ tên nếp chăm, hoa trắng, thóc đỏ có râu, gạo trắng mà tròn, lớn cơm, thơm dẻo…"(199:183).

Bên cạnh nghề nông, cộng đồng cư dân trên địa bàn Quảng Bình cũng phát triển các ngành nghề khai thác lâm thổ sản, thuỷ sản và nghề thủ công cổ truyền. Nhiều làng nghề hình thành và tồn tại như một nghề chính và nhiều nghề được công đồng cư dân tổ chức sản xuất xen lẫn trong thời kỳ nông nhàn. Theo ghi chép của Lê Quý Đôn, địa bàn Quảng Bình là nơi có nguồn tài nguyên phong phú và quý hiếm nên người dân ở đây coi việc khai thác nguồn lợi thiên nhiên như là một nghề chính. "Châu Bắc Bố Chính có 75 xã, thôn, phường sản xuất nhân sâm, yến sào, mật ong, sừng tê, ngà voi, sừng bò tót, diêm tiêu, giáng hương, trầm hương, mây, gỗ mun, gỗ lim, gỗ hoa hèo, gỗ kiền kiền. Đầu nguồn châu Bắc Bố Chính có gỗ ngật, cũng gọi là gỗ dầu, sắc trắng mà chất mềm mịn, để lâu thì vàng dần, uốn cong không gãy, có thể làm cánh nỏ được… Nhân sâm sản xuất ở các xã Phù Lưu, Tiên Lệ châu Bắc Bố Chính, hoa màu tía, trồng trong chậu cát cũng sống, chưng, phơi đúng phép thì hình trạng chẵng khác gì sâm Bắc, mùi thanh ngọt, uống vào tăng thêm khí lực, người ta dùng nhiều… Rừng núi hai chổ nguồn Trạm và nguồn Côộc thuộc huyện Khang Lộc có nhiều gỗ tốt, có gỗ táu đen bền như sắt, dân địa phương dùng làm cột nhà, gỗ gụ có hoa vân mà chất bền, dùng làm giàn giá, gỗ bời lời to mà sắc trắng… gỗ chò chiết to mà sắc đỏ, gỗ dạ to mà sắc vàng… gỗ hoa mộc đỏ mà cáo vân… Mỗi năm đến tháng Tám khách buôn đóng bè chở xuống chợ Côộc bán gỗ cây, gỗ súc kể có đến hàng trăm, hàng nghìn cây, lớn nhỏ tuỳ dùng… Gỗ kiền kiền thớ gỗ nhỏ mịn, cứng, bền, lâu hỏng, chôn sâu dưới đất mấy trăm thước, trăm năm không hư. Khách buôn Quảng Đông nói gỗ nà Kinh Thư gọi là gỗ Nam, có mùi thơm gọi là hương Nam, sắc vàng thì gọi là hoàng Nam, sắc trắng thì gọi là bạch Nam"(370:179-181). 

Một số sản vật từ nguồn lợi rừng được cộng đồng cư dân Quảng Bình khai thác như bạch thuỷ trầm, mật ong, ô dược, quả trám, diêm tiêu lấy từ phân dơi, mây trắng (bạch đằng), mây nước (thuỷ đằng), mai, trúc Lệ Sơn, xương bồ, "vải đỏ nậm ngọc cùng giống Thượng Lâm, sen xanh trỏ ngó một loài Thái Hoa, lá trầu sinh hương, buồng cau kết ngọc. Mai vị chua chát có thể nấu canh. Táo to hơn lật, mận nhỏ hơn đào. Lúa nếp hương mọc ở trên nương, thơm ngon tinh khiết; củ mài sản sinh trên núi, mùi vị nhẹ nhàng... củ súng sừng nhọn, sâm cầm má đỏ… Măng mọc thành bụi như đàn con cháu sum vầy, quýt từng quả, từng chùm tựa lũ nô tỳ đông đúc. Cam vàng xếp mâm thờ, dâu tím chất đầy giỏ. Nào vừng, nào đậu cùng thứ hạt thơm. Khoai sọ, khoai lang chẵng bằng tử quyết. Phàm những vật phẩm có ích, ngoài những thứ kể trên còn nhiều…”(46:)

Cùng với nghề khai thác nguồn lợi rừng, địa bàn Quảng Bình cũng là nơi có nguồn lợi thuỷ sản quý và có vị trí quan trọng trong đời sống kinh tế của cộng đồng .

Trong "Ô châu cận lục" của Dương Văn An và "Phủ biên tạp lục" của Lê Quý Đôn cũng đã kể đến các nguồn lợi thuỷ sản như cá chày, cá vược, ở cửa sông và phá, thuộc huyện Lệ Thuỷ… cá nhám, cá tống công, cá thoi (thoa ngư) bắt ở sông lớn châu Bố Chính… cá chó sản sinh ở cửa sông huyện Khang Lộc, yến sào lấy trên núi Lõi Lôi, tôm hùm bắt dưới cửa biển Di Luân châu Bố Chính, sò Cửu Khổng thu tại hải đảo Thuỷ Cần …(46:)

Sách "Đại Nam nhất thống chí" của Quốc sử quán triều Nguyễn cũng ghi nhận trên vùng đất Quảng Bình có nhiều thuỷ, hải sản quý được coi là đặc sản như "cửu khổng quyết minh Vũng Chùa, thuộc huyện Bình Chính có tên là bào ngư, rùa, ba ba, cua đồng, cua bể, tôm sông, biển các huyện đều có. Cua đá sinh sản ở khe Động Hồi, huyện Phong Lộc. Tôm hùm sản ở huyện Bình Chính to hơn những nơi khác, người ta lấy vỏ treo vách để chơi… con hàu sản ở Vũng Chùa, huyện Bình Chính, muối ở hai huyện Bình Chính và Phong Lộc, cá voi "…(370:283,284).

 Bên cạnh nông, lâm, ngư nghiệp là nghề chính theo từng địa phương, địa bàn, cư dân Quảng Bình còn chú trọng khai thác các nguồn sản vật địa phương để sản xuất ra các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống. Trải qua hàng trăm năm hành nghề và phát triển nghề, trên địa bàn Quảng Bình đã hình thành một số nghề và làng nghề truyền thống như nghề mộc, đóng thuyền, rèn đúc, nghề mây tre, sành gốm, nón lá, dệt vải, chiếu cói… Các tài liệu tàng thư từ thế kỷ thứ XVI đến thế kỷ thứ XVIII đã ghi nhận trên địa bàn Quảng Bình có những nghề phát triển rất mạnh, thu hút không chỉ một làng nghề mà cả một vùng. "Cả huyện Khang Lộc đều dệt vải, không dệt chỉ có vài xã thôi. Các xã Bình Xá, Võ Xá huyện Lệ Thuỷ đều dệt lụa làm nghề…"(370:182). Có những nghề tạo được uy tín, được Nhà nước trưng tập phục vụ công việc của triều đình như nghề rèn của hai làng Phan Xá và Hoàng Giang, nghề đúc Hoà Ninh, hoặc sản phẩm được đem cống tiến lên vua như nước mắm Hàm Hương…

2.1.2.  Nông nghiệp.
Dưới chế độ thực dân phong kiến người dân Quảng Bình bị bóc lột hết sức nặng nề, quanh năm quần quật lao động mà vẫn ăn đói, mặc rách, màn trời, chiếu đất lại thêm thuế khóa nặng nề, phu phen tạp dịch nên cuộc sống lại càng thêm vất vả. Hàng năm người dân lại phải đóng nhiều loại thuế, trong đó tàn nhẫn nhất là thuế thân đánh vào đinh tráng từ 18 tuổi đến 60 tuổi. Mỗi suất thuế hàng năm qui định là 3,6 đồng cộng với các khoản phụ thu nữa là 4 đồng.(**) 

Ngoài thuế thân người dân còn phải gánh chịu hàng trăm thứ thuế khác như thuế điền thổ, thuế chợ, thuế đò ... và phải phục dịch công ích cho làng, tổng, các gia đình giàu có nhất là những khi có lễ tết. Nông dân ngoài các loại sưu thuế và phục dịch trên còn phải nộp địa tô, lãi suất tiền vay khi túng thiếu (182:31-32). 

Triều Tây Sơn bãi bỏ một số sắc thuế của họ Trịnh đặt từ sông Gianh trở vào. Nhưng triều Tây Sơn lại quá ngắn ngủi nên những chính sách  kích thích phát triển kinh tế của Quang Trung chưa kịp tạo ra những chuyển biến mới cho khu vực miền Trung nói chung và Quảng Bình nói riêng. Gia Long sau khi lên ngôi đã thủ tiêu tất cả chế độ có phần tiến bộ của triều Tây Sơn, đặt lại những ngạch thuế khóa nặng nề hơn trước. Lê Quý Đôn phải kêu lên rằng: " ... Thuế khóa xứ Thuận Hóa, pháp lệnh rất phiền, nhân viên thu thuế rất nhiều, nên dân cùng, nhà nghèo thường khổ về nộp thuế bội mà trong thi ty lại, ngoài thì quan bán đường bớt xén không thể kiểm xét được ..."(155:142)

Chúa Nguyễn đặt ra những thứ thuế đánh vào đầu người, bất luận có thu lợi tức hay không và nhiều thứ thuế rất lạ như thuế các ngày lễ, ngày tết, ngày kị giỗ của nhà Chúa. Các quan phải nộp bạc từ 1 đồng cân trở lên. Nhân dân thì phải nạp tiền trầu từ 15 đồng tiền trở lên.

Riêng đối với ruộng đất, đã đánh tô thuế trên diện tích sào mẫu lại còn thu gạo trên tổng số thóc chịu thuế, lại phải nộp tiền thuế cót tre, mỗi tấm dài 8 thước, rộng 7 thước 5 tấc bổ vào người có ruộng. Mỗi xứ cứ 1.000 thúng thóc thì phải nộp 5 tấm, nếu nộp bằng tiền thì mỗi tấm 2 tiền.(155:142)

Từ Quảng Bình trở vào thuế lệ chia làm hai hạng: tại làng không có công điền, mỗi tráng hạng nộp 2 tiền, tại các làng có công điền  mỗi suất nộp 4 tiền. Ngoài ra nhân dân còn phải nộp các món phụ như tiền đầu lụt, tiền sưu (điệu tiền) và gạo cước (cước mễ). Dân công nghệ thì nộp thuế sản vật...

Về thuế ruộng thì từ Quảng Bình trở vào, công tư điền đều đánh thuế như nhau, chia làm 3 hạng, mỗi mẫu nộp từ 20 đến 40 thăng (Theo qui định thời Gia Long). Số đinh, theo thống kê của Bộ Hộ năm 1847 đời Thiệu Trị, Quảng Bình có 22.438 người.(199:210)

Riêng đối với ngư dân, thuế thời các chúa Nguyễn, thuế đánh căn cứ theo mỗi loại lưới. Ví dụ: nghề phá xanh (nghề vại chài) nộp 2 quan 5 tiền, nghề câu trung nộp 2 quan 6 tiền, nghề lưới dầm (tức lưới ve) 2 quan 5 tiền, nghề câu nhỏ 3 tiền 30 đồng, nghề lưới vó (đơm đáy, đơm rớ) 3 tiền, nghề thả chài 3 tiền 30 đồng. (155:143). 

Thuế khóa thời Pháp còn khắc nghiệt hơn thời chúa Nguyễn. Pháp thu cả những thứ thuế phi lý để tận vét sức lao động của nhân dân như thuế chó, thuế hố xí… và cả thứ thuế chữ ký của chính quyền ký cho nhân dân.

Dưới đây là một vài ví dụ điển hình cho chính sách thuế khoá nặng nề mà người dân Quảng Bình phải gánh chịu dưới thời Pháp thuộc:



+ Thuế thân : 

Ngày 14-8-1898, nhà Nguyễn ban hành chế độ thuế thân ở Trung Kì, qui định tất cả dân đinh từ 18 tuổi đến 60 tuổi đều phải đóng thuế thân, mức thuế phải đóng là 2,50 đồng, trong đó có 2 đồng là tiền chuộc 20 ngày lao dịch với mức 0,10 đồng/ngày. 

Ngày 6-1-1903 toàn quyền Đông Dương Pôn-Bô (Paul Beau) ra nghị định qui định thuế thân của của dân nội dinh là 3 đồng tăng hơn qui định của triều đình nhà Nguyễn ngày 14-4-1898 đến 5 hào. Đồng thời, thực dân Pháp áp dụng nghị định ngày 30-6-1889, tiến hành thu thuế thân kết hợp thuế ruộng đất hàng năm và dần dần bắt chuộc 5 ngày công làm việc làng với giá 0,12 đồng/ngày, ngoài tiền thuế thân 3 đồng/năm. 

+ Thuế đất : 


Theo dụ của vua Thành Thái năm 1898 qui định mức thuế ruộng đất Trung  Kì thì đất loại thứ sáu (lục hàng thổ) (như đất Bảo Ninh), mỗi năm một mẫu phải chịu thuế 0,1 đồng.

Người dân nghèo ở đây không phải chỉ nộp thuế đất gia cư của ngôi nhà mình mà còn phải nộp thuế "khống" cho diện tích "lục hàng thổ" tính cho những diện tích đất bỏ hoang do không đủ sức khai thác trong quê hương mình nữa.

Do không gánh nổi thuế thân và thuế đất kiểu đó, nhiều người dân Quảng Bình phải rời bỏ quê hương tìm việc làm ở những đông điền của thực dân Pháp hoặc tha phương cầu thực ở bất cứ nơi nào có thể.(280:57)

Bên cạnh những chính sách bóc lột hà khắc, các thế lực phong kiến cũng có những chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, chú trọng việc khẩn hoang, mở rộng diện tích canh tác, xây dựng các công trình thuỷ lợi, giao thông để phát triển kinh tế – xã hội, tạo dựng cơ sở xã hội cho sự tồn tại của chế độ phong kiến.

Chính sách khai hoang, mở rộng diện tích canh tác ở Quảng Bình đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, gắn liền với lịch sử của vùng đất này.

Quảng Bình là một vùng đất được hình thành từ lâu đời. Tuy nhiên, do những biến thiên của lịch sử nên mãi đến thời vua Lý Thánh Tông, Quảng Bình sát nhập vào với Đại Việt. Từ đấy, cương vực và hệ thống hành chính - kinh tế mới bắt đầu ổn định, việc di dân, lập ấp, tổ chức khẩn hoang, mở rộng diện tích canh tác mới được các thế lực phong kiến quan tâm tổ chức thực hiện.

Sau khi đánh bại quân Chiêm Thành, giành lại phần đất thuộc quân Chiêm Thành chiếm giữ, Lý Thường Kiệt áp dụng đúng chính sách của vua Lý Nhân Tông là vừa dùng lực lượng quân sự đẩy lùi quân Chiêm Thành, giữ yên bờ cõi vừa dùng lực người để chinh phục lâu bền, vừa mở rộng địa bàn dân cư để có thể chế ngự và ổn định biên giới một cách hiệu quả hơn. Do đó trong lần chinh phạt Chiêm Thành này, Lý Thường Kiệt đã vẽ bản đồ ba châu, sửa đổi địa danh Bố Chinh làm Bố Chính, Địa Lí làm Lâm Bình và Ma Linh làm Minh Linh, áp dụng tích cực chiêu mộ di dân của vua Lý đem dân đến ở, tổ chức việc cai trị.

Đây là cuộc chiêu dân lập ấp đầu tiên về mặt Nhà nước trong lịch sử Việt Nam và cũng từ đó, nền văn minh Đại Việt bắt đầu phát triển xuống phương Nam.

Lý Thường Kiệt đã ra công xây dựng hệ thống hành chính - kinh tế ba châu, thôn, ấp, làng xã, để lại một lực lượng quân đội theo binh pháp thời cổ "ngụ binh ư dân" (lính ở làm dân) với nhiệm vụ: "tịnh vi nông, động ư binh" (yên thì làm ruộng, động thì làm lính), vừa giữ an ninh cho nhân dân định cư lập ấp, vừa làm nòng cốt trong việc khai khẩn ruộng đất, vừa chốt giữ những điểm trọng yếu về chiến lược.

Đó là những cụm dân cư (chủ yếu là cư dân nông nghiệp) rải rác khắp vùng đất ba châu mà tập trung lớn hơn cả là ở châu Lâm Bình.

Những người đứng đầu của mỗi cụm dân cư như thế, phần đông là các cấp chỉ huy quân đội phải thực thi nhiệm vụ "ngụ binh ư nông", và đương nhiên họ trở thành các tộc trưởng, các vị tiền khai canh hoặc khai khẩn của nơi đó, sau dần dần hóa ra làng, xã !(284:139)
Ở Quảng Ninh, Lệ Thủy ngày nay (là đất Lâm Bình ngày ấy) hiện còn rất nhiều làng xã lấy tên họ của người chỉ huy quân đội như thế, hoặc những vị có chức tước nhất định làm tên làng, nhưng thời xưa phong tục ta thường kiêng gọi tên mà chỉ gọi họ để tỏ lòng cung kính. Ví dụ:  họ Mai Xá là làng ông họ Mai Phan Xá là làng ông họ Phan…

 Từ năm 1361 - 1365 quân Chiêm Thành lại tấn công đánh chiếm Đại Việt (vùng Châu Bố Chính), đến năm 1389 Hồ Quí Li mới thu hồi được vùng đất của Lâm Bình, Bố Chính, Minh Linh và đổi tên thành Phủ Tân Bình. Đây là đợt di dân lần thứ hai thời Hồ Quí Li, năm 1403, di dân xuống Thăng Hoa Tư Nghĩa. Lần hai chế độ di dân cụ thể hơn, Nhà nước cấp trâu bò, nông cụ, quan tước cho hệ thống thực hiện nhiệm vụ di dân lập ấp. Đợt di dân lần này chủ yếu tập trung vào địa bàn Bố Chính.

Nếu ở Lâm Bình (Quảng Ninh, Lệ Thủy ngày nay) đã lập ấp theo kiểu cách "ngụ binh ư nông" là chủ yếu, để lại những thôn xóm mang tên họ người chủ thể, thì ở Bố Chính lại lập ấp theo cách lấy nghề nghiệp làm giai tầng là chủ yếu, cho nên tên làng, tên xóm còn nhiều nơi mang kí hiệu: kẻ và người hành nghề giỏi được mệnh danh là "phó: phó mộc, phó rèn, phó nề... "Kẻ" thì ở Bố Trạch có: Kẻ lái (Nhân Trạch, Lí Hòa), Kẻ Hạ (Cao Lao Hạ), Kẻ Đờ: Đăng Đề, Kẻ Sen, Kẻ Bàng ...

Trong các cuộc di dân lập ấp thời Lê Thánh Tông vào Bố Chính, ngoài bộ phận nhân dân được điều đình vận động, khuyến khích và trợ giúp, còn có những bộ phận bị cưỡng chế phải đến, đó là những tội đồ bị pháp luật kết án "phát lưu" (đi đày). Luật Hồng Đức (Lê Thánh Tông) ghi rõ 3 hình phạt "phát lưu" như sau:

1. Lưu cận châu:  Bị đày vào Nghệ An, Hà Tĩnh.

2. Lưu ngoại châu:  Bị đày vào Bố Chính.

3. Lưu viễn châu:  Bị đày vào Tân Bình .(284:173-174) 

Sau Lê Thánh Tông (1460 - 1497) và Lê Hiến Tông (1497 - 1504), triều Lê dần dần suy yếu, cả nước gặp nhiều loạn li, nhưng xứ Tân Bình Thuận Hóa vẫn ổn định, cuộc sống nhân dân có một số mặt phồn thịnh. Sách Ô châu cận lục của Dương Văn An viết: “( ... ) Đồng bằng thì nông trang vốn sẵn nghiệp nhà, bờ biển thì mắm cá là kho vô tận ( ... ) sơn hào hải vị của nhiều, chan chứa ( ... ) gái lịch trai thanh, nơi ca chốn múa ( ... ). Nhân dân làm giàu bằng thóc, nhà nông đạp lúa bằng trâu ( ... ). Xã Mạc Châu trồng nhiều hoa hồng, xã Lang Châu sản nhiều lụa trắng ( ... ) đàn bà mặc áo Chiêm, con trai cầm quạt Tàu ... ".(A.46: Năm 1627 cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn chính thức bùng nổ, cộng đồng dân cư trên địa bàn Quảng Bình chịu một sự tàn sát rất đau thương của chiến tranh, kinh tế - xã hội Quảng Bình vào thời kì này hết sức sa sút. So với các địa phương khác thì đây là nơi bị phá hoại nghiêm trọng nhất. Những năm đánh nhau là những năm mất mùa, đói kém. Ruộng đồng hầu như bỏ hoang, nông dân phải rời làng đi phiêu bạt. Vì thế sản xuất nông nghiệp không phát triển. Những năm tạm ngừng chiến tranh thì thời tiết không thuận lợi, lại thiếu nhân lực, diện tích canh tác không đáng kể nên thu hoạch chẳng đáng là bao.

Chiến tranh liên miên làm cho tình hình xã hội mất ổn định. Nạn binh đao xô đẩy con người vào cảnh chia li chém giết lẫn nhau, nhất là nông dân, cuộc sống vô cùng bi đát. Hạn hán, lũ lụt, mất mùa, đói kém, dịch tể như những bóng ma kéo dài năm này sang năm khác, lại thêm phải đi lính, đi phu, phải nộp một khoản tô, thuế, lao dịch nặng nề cho cuộc chiến tranh.

Sau khi quét sạch 30 vạn quân Thanh ra khỏi bờ cõi, Quang Trung bắt tay vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế. Công việc đầu tiên là ông ban bố chính sách khôi phục nền kinh tế mà ưu tiên hàng đầu là nông nghiệp. Chiếu Khuyến nông của Quang Trung năm 1789 nói: "Ít lâu nay trong nước bị binh lửa, đinh tán điền hoang, số đinh điền trước kia 10 phần kém 4,5. Nay trong nước đã bình định, cần phải phục hồi dân phiêu tán, khai khẩn ruộng đất bỏ hoang, làm cho dân du thủ, du thực trở về với ruộng đất... để rồi trong nước không có dân lười biếng, ngoài đồng không có ruộng bỏ hoang. "(199:191) Quảng Bình là nơi hưởng ứng "Chiếu Khuyến nông" một cách tích cực nhất. Người nông dân sau nhiều năm phiêu bạt, tha phương cầu thực, nay đã trở về quê hương nhận ruộng cày cấy. Cuộc sống yên ổn và niềm vui trong lao động trên mảnh đất chôn rau cắt rốn đã thúc đẩy họ hăng hái sản xuất. Nhờ đó, chỉ trong vòng ba bốn năm, ruộng đất bỏ hoang được thanh toán. Sản xuất nông nghiệp được phục hồi nhanh chóng. Cánh đồng hai huyện Khang Lộc, Lệ Thủy đã trở lại phong đăng.

Từ sau khi Gia Long lên ngôi, địa bàn Quảng Bình có được thời kì ổn định khá dài trong suốt mấy triều đại từ Gia Long đến Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Tuy nhiên, về thực chất, nền kinh tế phong kiến đã bước vào giai đoạn lạc hậu so với xu thế phát triển của lịch sử nên tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong những năm đầu triều Nguyễn tuy không có biến động lớn nhưng cơ bản vẫn trong tình trạng thấp kém và trì trệ.


Khi thực dân Pháp hoàn thành việc bình định và bắt đầu chính sách khai thác thuộc địa, mặc dù có sự hiện diện của các yếu tố tư bản dưới hình thái thực dân nhưng do mục tiêu khai thác, vơ vét là chủ yếu nên cơ cấu kinh tế trên địa bàn vẫn không có gì thay đổi. Nông nghiệp vẫn là hình thái kinh tế chủ yếu của đại đa số dân cư Quảng Bình.

Vào những năm đầu thế kỷ XX, vùng đồng bằng Quảng Bình chủ yếu có hai loại cây trồng là lúa và ngô. Lúa chiếm đại bộ phận diện tích trồng trọt (43.507 ha trong số 51.684 ha đất đã sử dụng trong nông nghiệp). Trên diện tích vùng đòng bằng và vùng bán sơn địa có hai thứ lúa chính là lúa vãi (lúa cạn) và lúa cấy (lúa nước), các vùng núi còn trồng lúa rẫy. Tại đồng bằng hai huyện Lệ Thuỷ và Quảng Ninh, một mẫu (3.600 thước vuông) sản xuất được từ 80 đến 120 thúng lúa trong một vụ, tức là từ 900 đến 1.300 kilôgam trên một mẫu. Tại các đồng bằng khác, một mẫu sản xuất được từ 30 đến 60 thúng. Trung bình mỗi hécta ruộng sản xuất được từ 10 đến 14 tạ tây trong một vụ.

Sản lượng lúa hàng năm trong thời điểm những năm đầu thế kỷ XX khoảng chừng 900.000 tạ, chưa đủ để nuôi sống cho những người sản xuất trực tiếp. 

 Cây lúa nếp: Do đặc trưng của lúa nếp khó trồng, năng suất không cao nên dân ít trồng. Theo phong tục tín ngưỡng dân gian, những khi giỗ cúng rất cần đĩa xôi, miến bánh, nên hạt nếp được coi là sản vật quí của người dân. Song do thói quen không ăn nếp thay gạo, nên từ xưa nếp được trồng rất ít, cốt để giữ giống và đủ lượng nếp dùng khi đơm cúng, làm các thứ bánh kẹo hoặc đón Tết.

Lúa tẻ là nguồn lương thực chính yếu của người dân Quảng Bình. Trên những cánh đồng lúa nước, người Quảng Bình đã gieo trồng nhiều giống lúa có khả năng chống chịu hạn, úng, sâu bệnh, tuy năng suất không cao nhưng đầu thư chăm sóc giản đơn và chất lượng gạo thơm ngon. Lê Quý Đôn có ghi các giống lúa của vùng đất này: "Nào là lúa chiêm hạt thô sắc đỏ, tháng 10 cấy, tháng 3 sau thì gặt; lúa hiến ở ruộng cao, có hai giống đỏ và trắng, cấy muộn hơn lúa chiêm một tháng và cũng gặt sau một tháng. (Tháng 11 cấy, tháng 4 năm sau thì gặt); lúa tám ưa ruộng cao, hạt nhỏ, sắc trắng xanh, cơm có vị ngọt và rất thơm; lúa ven cũng gọi là lúa nước mặn, ưa ruộng sâu, hạt lúa lớn" (283:86).

Hạt gạo, hạt nếp chủ yếu là lương thực dùng tại chỗ, nhưng trong nhiều trường hợp, nó cũng dùng làm hàng  hóa trao đổi, giao lưu kinh tế. Từ xưa, nếp Quảng Binh "thơm ngon" đã trở thành một đặc sản có tiếng, được nhiều vùng quê của tỉnh bạn biết đến.

Bên cạnh cây lúa là cây lương thực chính, nguồn lương thực trợ lực thứ nhất đối với hầu hết người dân Quảng Bình là cây hoa màu, trong đó chủ yếu là ngô, khoai, sắn và các cây họ đậu. Có lẽ không nơi nào thấm thía giá trị của cây màu như ở nông thôn Quảng Bình. Từ xưa đã có lời lẽ đề cao vai trò của cây màu, trở thành thành ngữ, ngạn ngữ, câu hát dân gian như "một ngọn khoai bằng mười hai ngọn lúa", "được mùa chớ phụ ngô khoai, đến khi thất bát lấy ai bạn cùng ..." . Và cũng không ở đâu thành ngữ "ra môn ra khoai" lại được nói nhiều, dùng nhiều (với nghĩa "ra lẽ", "nên việc" như ở con người Quảng Bình.  

Cây ngô:  (người địa phương gọi là bắp), có các loại: bắp đỏ, bắp trắng, bắp lòn, bắp nếp. Bắp đỏ hạt có màu vàng chát hay vàng lửa, bắp trắng hạt có màu ngà, có hương thơm; bắp lòn có hạt xen kẽ nhiều màu (như vàng, tím, trắng...) là thứ bắp lai hạt. Ven sông suối hoặc vùng đất đá vôi... Ngô được trồng chủ yếu ở các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch ... và nhiều nơi khác.

Dưới thời Pháp thuộc, diện tích trồng ngô của tỉnh khoảng 1.500 ha. Mỗi mẫu sản xuất trung bình khoảng 60 thúng tức là khoảng  9 tạ (khoảng 25 tạ một ha (mẫu tây).

Cây sắn: Cây sắn đến với người Quảng Bình từ rất lâu, bao đời nay. Họ có thể kể tên, nói rõ tính chất của từng loại sắn: sắn lạ, sắn trắng, sắn xanh, sắn tím, sắn mì... Tất cả đều giống nhau ở cấu tạo cây; thân có mắt, vỏ ngoài có màu xanh hoặc tím hồng, lá có hình khuyết, từ cọng sắn cho phần thân đều có phần xốp.

Hầu hết các xã có vùng đồi trong các huyện đều trồng sắn. Nhiều nhất là các vùng đồi của huyện Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Tuyên Hóa.

Trong những thời gian kinh tế gặp khó khăn, sắn đóng vai trò rất quan trọng trong vấn đề giải quyết lương thực cho nhân dân, bình thường, sắn dùng chính cho vấn đề chăn nuôi và chế biến các loại bánh... Ngày nay sắn vẫn tiếp tục được trồng, song diện tích trồng sắn ngày càng bị giảm dần, do vấn đề lương thực đã khá dồi dào...

Cây khoai lang: Đây là một loại hoa màu rất dễ trồng. Thời gian sinh trưởng ngắn, cho thu hoạch nhanh, sử dụng được cả củ và lá. Khoai lang được trồng khắp nơi ở Quảng Bình trồng nhiều ở các chân ruộng cao, hoặc nơi đất pha cát; đặc biệt các vùng ven biển nơi tiếp giáp vùng lúa. Địa bàn trồng nhiều khoai nhất là: Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh... (Trước năm 1990 bình quân sản lượng Bố Trạch: 11.000 tấn, Quảng Trạch: 10.00 tấn, Minh Hóa: 1.600 tấn). Có nhiều loại giống khoai: khoai muống, khoai tím, khoai chiêm dâu, khoai Đà Nẵng, khoai Đà Lạt...

Trước đây, khi lương thực đang khan hiếm, khoai lang góp phần rất quan trọng trong việc giải quyết một phần khó khăn về lương thực cho nhân dân, và đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy chăn nuôi phát triển (đặc biệt là nuôi lợn).

Ngoài các loại chính trên nông dân Quảng Bình còn trồng một số cây hoa màu khác như: kê (kiên), khoai tía trắng, khoai tía tím, khoai tía mun, và các loại môn... trồng xen các loại cây họ đậu, vừng, lạc, thuốc lá, bông, chè….

Nghề làm vườn ở Quảng Bình đã có từ lâu đời, theo tập tục "vườn rau ao cá" thì vườn là một nguồn lợi lớn của người nông dân. Trong các thời đại trước, khi nền nông nghiệp chưa được phát triển, tính sản phẩm hàng hóa của nông nghiệp chưa cao, vườn của nông dân Quảng Bình mang tính chất tự cung tự cấp là chính, tính chuyên môn hóa thấp (không giống miệt vườn ở Nam Bộ). Những làng có vườn đẹp nhất là các làng ở miền giữa thung lũng sông Gianh: Thiết Sơn, Đạm Thủy, Xuân Mai, Lệ Sơn... ở ngoại vi Đồng Hới các làng Đức Phổ, Thanh Xá cũng có rất nhiều cau, có nơi cho trầu leo lên cau. Ngoài cau, trầu trong vườn có nhiều rau, chuối, mít, cam, bưởi, chè và các loại có quả khác.

Cây công nghiệp:  Quảng Bình có nhiều cây công nghiệp đã được trồng từ lâu đời, song diện tích không lớn, sản lượng không cao, mang tính chất tự cung tự cấp trong vùng là chính. Điển hình có các cây như: 

* Thuốc lá: trồng ở các vùng núi. Loại thuốc ngon nhất là thuốc Qui Đạt, thuốc Sen - Bàng.

 * Cây dâu tằm: cây dâu tằm được trồng ở Việt Nam từ lâu đời cùng với nghề trồng dâu - nuôi tằm - dệt tơ là một nghề truyền thống đã có từ lâu ở Việt Nam. Đặc biệt năm 1836 vua Minh Mạng đề cao chính sách "trọng nông", nhấn mạnh "dĩ nông vi bản", Minh Mạng cho mua tằm trắng ở Trung Quốc về phổ biến cho dân chúng để mở rộng nghề trồng dâu - nuôi tằm - dệt lụa trong cả nước. 

Cùng với trào lưu trên, ngành trồng dâu nuôi tằm ở Quảng Bình cũng phát triển khắp nơi. Dâu trồng chủ yếu trên đất phù sa của sông Gianh và sông Son.

Ngày nay nhiều địa phương có trồng như  Khương Hà  (Bố Trạch), Lệ Thủy... song diện tích không đáng kể.

* Cây mía: mía được trồng nhiều ở Bố Trạch (cả tỉnh diện tích 265 ha). Tại Bố Trạch người ta canh đường đen và mật mía. Mật mía người ta cũng sản xuất tại Tô Xá và Trung Thuần (Quảng Trạch).

* Cây vải: Ngày xưa có lệ cống nộp sản vật quí cho vua. Vải Quảng Bình nộp: "cống vải" cho vua. Người ta nói rằng giống vải Lệ Sơn là giống vải ở Huệ Châu đất Hoa Nam Trung Quốc do ông quan làng Lệ Sơn đi nước Tàu đem về làm giống.

*Các loại đồn điền.

Hai triều vua đời Hậu Lê có công lớn nhất trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp Việt Nam là: Lê Thánh Tông (1460 - 1497) và Lê Hiến Tông (1498 - 1504), trên 44 năm trị vì nối tiếp nhau hai vị vua này đã đạt được hai thành tựu lớn: một là khai hoang lập đồn điền, hai là phát triển thủy lợi, đề cao nông trang mở rộng ruộng trồng dâu nuôi tằm dệt lụa.

Chỉ riêng đời Lê Thánh Tông đến năm 1481, cả nước đã có thêm 43 đồn điền qui mô lớn. Lực lượng lao động chủ yếu trong các đồn điền này là tù binh, tội nhân và một số quân lính đồn trú ở địa phương(A.154:77).

Cùng trong trào lưu chung của cả nước, năm 1467, Tham nghị Hóa Châu là Đặng Chiêm dâng sớ mở đồn điền khai hoang từ miền Bắc Bố Chính trở vào. 

Sau khi thực dân Pháp bình định được đất nước Việt Nam chúng trắng trợn cướp đoạt ruộng đất của nông dân lập đồn điền và bắt họ phải làm phu đồn điền cho chúng. Năm 1888, toàn quyền Đông Dương lại ra nghị định cho phép bọn địa chủ thực dân được quyền lập các đồn điền ở những vùng mà chúng gọi là "đất vô chủ". Ngày 1 - 5 -1900, chúng lại ra nghị định phủ nhận quyền sở hữu ruộng đất trong luật pháp phong kiến của nước ta.

Trong thời gian này thực dân Pháp bắt nhân dân Quảng Bình mở thêm một số đồn điền ở Đồng Lê (Tuyên Hóa), ở Ba Kênh (Lệ Thủy), ở Ba Trại, Thụ Lộc, Phú Định (thuộc Bố Trạch). Một số tên địa chủ ở địa phương cũng lập đồn điền như: Bùi Huy Tín ở Thạch Xá - Gia Ninh, Hồ Sĩ Quế ở Kim Lũ (Tuyên Hóa), Ngô Trúc ở Đại Phúc .

Trong các đồn điền trồng cây công nghiệp, các chủ đồn điền đã bắt đầu dùng một số máy móc và phân bón hóa học để thu lợi nhuận cao hơn...

Nhìn chung, trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, kinh tế nông nghiệp là loại hình chủ yếu của cộng đồng cư dân sinh sống trên địa bàn Quảng Bình. Mặc dù nguồn lợi kinh tế nông lâm ngư nghiệp Quảng Bình tương đối đa dạng nhưng do khả năng đầu tư sản xuất, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và chính sách thống trị hà khắc của các thế lực phong kiến – thực dân nên kinh tế Quảng Bình vẫn luôn ở trong tình trạng trì trệ. Các loại hình kinh tế phi nông nghiệp như thương mại, ngành nghề thủ công cổ truyền và giao thương chậm phát triển. Sản phẩm nông lâm, ngư nghiệp, sản phẩm thủ công và các loại hình kinh tế phi nông nghiệp khác không đủ cung ứng cho cộng đồng cư dân trên địa bàn, do vậy ít có dấu ấn trong giao thương kinh tế.

Vừa mới ra đời sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời và Đảng Bộ Quảng Bình đã thực hiện hàng loạt những biện pháp tích cực để khắc phục những khó khăn về kinh tế - xã hội.

Công việc đầu tiên là giải quyết nạn đói và nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân trong tỉnh. Sau khi vận động giảm tô 2,5% và tuyên bố bỏ các thứ thuế vô lí trước đây, chính quyền mới hiện hành chia lại công điền tịch thu được ruộng đất từ tay thực dân Pháp và bọn Việt gian chia cho dân cày. Cùng với những chính sách ấy, chính quyền còn phát động sản xuất và thực hành tiết kiệm. Với khẩu hiệu "Không một tấc đất bỏ hoang", "Tấc đất tấc vàng, nỗ lực khai hoang, tăng thêm diện tích". Người nông dân sau hàng nghìn năm mất ruộng đất, nay đã phấn khởi hăng hái tham gia sản xuất. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, với tinh thần nhường cơm sẽ áo, nhân dân trong tỉnh không những đùm bọc lấy mình mà còn tích cực ủng hộ đồng bào các tỉnh khác bị nạn.

Trong lúc đó, thực dân Pháp lại thi hành chính sách "lấy chiến tranh nuôi chiến tranh", tổ chức lực lượng tiến hành vơ vét tài nguyên và của cải nhân dân đồng để bổ sung tài lực cho bộ máy của thực dân Pháp, đồng thời càn quét, đốt phá các nguồn lợi kinh tế nhằm phá huỷ tiềm lực, phá hoại nền kinh tế kháng chiến. Trước tình hình đó, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh chủ trương "dựa vào điều kiện địa lý và dân cư, tổ chức căn cứ địa kháng chiến không những ở rừng núi mà cả ở đồng bằng"(A182:169). Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế kháng chiến các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã triển khai xây dựng các căn cứ địa trên địa bàn để làm "chổ đứng chân" cho lực lượng vũ trang kháng chiến đồng thời cũng là cơ sở phát triển sản xuất, xây dựng tiềm lực  kinh tế phục vụ kháng chiến. Trên địa bàn huyện Tuyên Hoá đã xây dựng các căn cứ Thanh Thuỷ, Cổ Liêm; địa bàn Quảng Trạch có các căn cứ Ao Cá, Kim Mỹ, Trung Thuần; huyện Bố Trạch có căn cứ Bồng Lại, Troóc; địa bàn Đồng Hới có căn cứ Thuận Đức; huyện Quảng Ninh xây dưng căn cứ tại Trường Sơn và địa bàn Lệ Thuỷ xây dựng căn cứ tại Bang - Rợn. Tại những căn cứ này, Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp đã đưa một bộ phận dân cư trong các vùng chiến tranh ác liệt lên lập các trại sản xuất tự cấp, tự túc, làm nòng cốt cho việc thực hiện đường lối kháng chiến kiến quốc. Đồng thời với việc xây dựng các căn cứ kháng chiến ở các chiến khu, Uỷ ban kháng chiến hành chính các cấp cũng chú trọng tổ chức cho nhân dân vùng tự do và vùng tranh chấp khai hoang trồng trọt và chăn nuôi, từng bước ổn định đời sống và tăng thêm thực lực để phục vụ kháng chiến. Tại nhiều địa hương trong tỉnh, Ty Khuyến nông và Ty Chăn nuôi đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các kiến thức và kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh…Ty Công chánh đã tổ chức hướng dẫn nhân dân một số địa phương làm các công trình thuỷ lợi nhỏ để đảm bảo tưới tiêu cho một số diện tích cây lương thực ở  các địa bàn thuộc vùng tự do và chiến khu. Các đơn vị bộ đội chủ lực đóng trên địa bàn, bộ đội địa phương và dân quân du kích đều có trại tăng gia sản xuất. Các đơn vị thường trực chiến đấu đều có một bộ phận thay phiên nhau sản xuất. 

Trong điều kiện khốc liệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nền kinh tế kháng chiến chỉ đủ để duy trì đời sống nhân dân, cung cấp lương thực và nhu yếu phẩm cho lực lượng kháng chiến. Thành tựu kinh tế (chủ yếu là kinh tế nông nghiệp) không lớn nhưng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần quyết định thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến - kiến quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 Sau 9 năm trường kì kháng chiến, với thủ đoạn của địch "Đốt sạch, phá sạch, giết sạch" thực dân Pháp đã để lại trên đất Quảng Bình những hậu quả hết sức nặng nề. Hệ thống lô cốt, đồn bốt, dây thép gai, hầm hào và những bãi bom mình, cùng phế liệu chiến tranh còn ngổn ngang. Nhiều làng mạc trù phú bị thực dân Pháp biến thành vành đai trắng. Trên 30.000 nóc nhà bị thiêu huỷ, gần 11 héc ta ruộng đất bị bỏ hoang hoá, hơn 23.000 người bị giết và 20.000 trâu bò bị chúng cướp và bắn chết.

Trước thực trạng đó, thực hiện chỉ thị của Trung ương và Liên khu IV, từ cuối năm 1955 Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã tiến hành cùng một lúc hai nhiệm vụ: khôi phục kinh tế và cải cách ruộng đất.

Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình phát động nhân dân thực hiện kế hoạch khôi phục kinh tế và hoàn thành cuộc cải cách ruộng đất, thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế và xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện chủ trương khuyến khích sản xuất của Quốc hội (5/1955) về việc "chống bỏ ruộng hoang, khuyến khích khai hoang, cày cấy ruộng hoang được miễn thuế 3 năm, đất khai hoang được miễn thuế 5 năm", phong trào khai hoang phục hoá sau hoà bình lập lại ở Quảng Bình diễn ra rất sôi nổi, rầm rộ. Tính đến cuối năm 1957 đã khôi phục được 7000 ha ruộng đất, giải quyết trên 60% ruộng đất hoang do chiến tranh để lại và đã cày cấy hết 1 vạn ha diện tích của đồng bào thiên chúa giáo bị cưỡng ép di cư vào Nam để lại. Việc khắc phục thiên tai, chống hạn, chống nóng, chống mặn, chống bão, chống đói kém đã thu được rất nhiều kết quả đáng khích lệ, đã đẩy mạnh được sản xuất nông nghiệp, tăng mức thu hoạch về lương thực đã vượt xa năm 1936 (năm được mùa trước chiến tranh), xoá bỏ được nạn đói giáp hạt thường xuyên xẩy ra trong những năm chiến tranh.

Tuy có một số sai lầm trong cải cách ruộng đất, nhưng Chính phủ đã sớm phát hiện và nghiêm khắc tự phê bình và kiên quyết sửa sai. Đến cuối năm 1957 sau khi sữa sai xong, tuy nhiều ảnh hưởng không tốt nhưng về cơ bản đã hoàn thành thắng lợi "Cương lĩnh ruộng đất" của Đảng. Giai cấp địa chủ bị đánh đỗ, chế độ chiếm hữu ruộng đất của phong kiến bị xóa bỏ vĩnh viễn, người cày có ruộng. Cả nước đã có 2.104.000 hộ nông dân lao động đã nhận được 810.000 ha ruộng đất(154:106). Người nông dân Quảng Bình sau hàng nghìn năm mơ ước nay đã có ruộng đất, trâu bò nông cụ để cày cấy. Cuộc cải cách ruộng đất không những đem lại quyền lợi cho người nông dân mà còn xoá bỏ vĩnh viễn quyền chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến.

Giữa lúc công cuộc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh và cải tạo các thành phần kinh tế đang thu được những kết quả quan trọng thì ngày 16 - 6 - 1957 nhân dân Quảng Bình vinh dự đón Bác Hồ vào thăm. Thị xã Đồng Hới tràn ngập cờ hoa, hơn 3 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ Quảng Bình và đại biểu khu vực Vĩnh Linh vui mừng đón Người và nghe Người nói chuyện. Vinh dự đó, càng thôi thúc cán bộ, nhân dân Quảng Bình càng hăng say sản xuất và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ năm 1958, cùng với các địa phương khác trên miền Bắc, Quảng Bình bước vào thời kì cải tạo và phát triển kinh tế - văn hóa mà nhiệm vụ trung tâm là hợp tác hóa nông nghiệp. Với tinh thần đó, tháng 7 - 1958 Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ra nghị quyết thành lập hợp tác xã thí điểm về nông nghiệp và ngư nghiệp ở xã Lộc Ninh (Quảng Ninh), nơi có phong trào đổi công và tập đoàn sản xuất khá mạnh.

Đến năm 1959, cuộc vận động hợp tác hóa nông nghiệp đã trở thành một cao trào ở nông thôn. Từ năm 1958 - 1960, Quảng Bình có 58.775 hộ tự nguyện vào hợp tác xã, chiếm 95% hộ nông dân của tỉnh, trong đó có 48% hộ lên hợp tác xã bậc cao.

Như vậy, lúc này về tư liệu sản xuất trong nông nghiệp Quảng Bình chỉ có hai hình thức chính: sở hữu tập thể hợp tác xã (HTX) và sở hữu toàn dân (nông trường...). Còn rải rác một  ít ruộng do một số cá nhân sử dụng.

Thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965). Dưới ánh sáng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng và Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ 4, nhân dân Quảng Bình phấn khởi bắt tay vào thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. Bằng phong trào thi đua sôi nổi, nhân dân Quảng Bình đã đạt được nhiều thành tích to lớn. Trên lĩnh vực nông nghiệp, phong trào hợp tác xã được đẩy mạnh.

Chỉ trong hai năm (1961 -1962) có 96% hộ dân đã tham gia vào hợp tác xã. Có nhiều hợp tác xã bậc cao đã xuất hiện như các hợp tác xã Trần Phú (Lộc Ninh ), HTX Võ Ninh, đặc biệt là hợp tác xã Đại Phong. Với cung cách làm ăn mới, biết áp dụng kĩ thuật canh tác, mạnh dạn cải tiến công cụ lao động và điều hành quản lí sản xuất, Đại Phong đã nhanh chóng trở thành ngọn cờ đầu của phong trào hợp tác hóa toàn miền Bắc.

Ngày 15 -4 - 1961 với bút danh T.L, Hồ Chủ Tịch đã viết bài cho báo Nhân Dân khen ngợi "Phong trào Đại Phong". Người khẳng định: "Đó là một phong trào tốt và mạnh mẽ. Nó chứng tỏ tinh thần hăng hái, lực lượng to lớn và khả năng dồi dào của nông dân ta". Sau khi được công nhận lá cờ đầu trong nông nghiệp, "Gió Đại Phong" đã lan toả khắp mọi nơi trên miền Bắc. Nhiều hợp tác xã đã học tập và noi gương Đại Phong.

Vào trung tuần tháng 2 - 1961, được Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ nhất trí, Ban Nông nghiệp Trung ương và Bộ Nông nghiệp đã triệu tập hội nghị toàn miền Bắc tại hợp tác xã Đại Phong. Hội nghị lần này nhằm đánh giá phong trào hợp tác hóa của Đại Phong và đưa phong trào thi đua lên thành cao trào trên toàn miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Số lượng đại biểu về dự trên 1.000 người. Bao gồm đại biểu của Bộ Nông nghiệp, Ban Nông nghiệp Trung ương, đại biểu Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính các tỉnh  và các huyện trọng điểm về nông nghiệp, cán bộ khoa học nông nghiệp trên miền Bắc. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trực tiếp chỉ đạo hội nghị và tổng kết hội nghị, phát động phong trào thi đua cả miền Bắc học tập Đại Phong.

Phong trào thi đua học tập Đại Phong được lan rộng khắp miền Bắc. Riêng ở Quảng Bình cuối năm 1962 có 150/780 hợp tác xã đạt danh hiệu Đại Phong. Tiêu biểu là hợp tác xã: Tiên Lãng (Quảng Trạch), Thiết Sơn (Tuyên Hóa), Tứ Mỹ (Bố Trạch), Đức Phổ (Quảng Ninh), Thanh Tân (Lệ Thủy), ở các tỉnh khác cũng có hơn 1000 hợp tác xã nhận thi đua với hợp tác xã Đại Phong.(A.272:62) 

Trong lĩnh vực ngư nghiệp, phong trào xây dựng hợp tác xã nghề cá ở Quảng Bình cũng phát triển rất mạnh mẽ. Tính đến cuối năm 1960 phong trào hợp tác xã nghề cá ở miền Bắc đã căn bản hoàn thành, tính đến nay đã có 84,34% số hộ ngư dân vào hợp tác xã nghề cá biển. Nếu tính cả hợp tác xã cá sông thì đạt 74,67% số hộ ngư dân vào hợp tác xã nghề cá. Đó là một thắng lợi to lớn trong công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở nông thôn miền biển và miền sông, làm thay đổi hẳn quan hệ sản xuất cũ và mở đường cho sức sản xuất mới của nghề cá ở nông thôn miền biển và ven sông.

Nhiều hợp tác xã nghề cá có phong trào thi đua sôi nổi. Hợp tác xã Quang Phú Quảng Bình là một trong số hợp tác xã có nhiều thành tích đã được Tổng cục Thủy sản nêu làm điển hình cho các địa phương học tập, tạo nên phong trào thi đua với Quang Phú, học tập Quang Phú(272:62).

Tính đến năm 1965, toàn tỉnh đã có 490 hợp tác xã, trong đó có 50 hợp tác xã bậc thấp, 440 hợp tác xã bậc cao. Nhờ chính sách khai hoang, phục hóa và những thnàh quả đạt được trong phong trào hợp tác hoá nông nghiệp, diện tích đất canh tác đạt 51.194 ha, chiếm 63% tổng diện tích đất nông nghiệp toàn địa bàn. Đất trồng cây lâu năm là 2056 ha chưa phải là lớn nhưng đó là một hướng mở cho việc đa dạng hoá nông nghiệp sau này.

Trước ngày Quảng Bình được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp, nông nghiệp trên địa bàn Quảng Bình là lao động giản đơn với công cụ cầm tay là chủ yếu. Chỉ từ sau khi có chính quyền Cách mạng, nhất là sau khi hoàn thành về cơ bản việc cải tạo đối với các thành phần kinh tế và thực hiện chủ trương hợp tác hoá, trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đã xuất hiện các máy móc hỗ trợ sản xuất. Đến trước chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc Việt Nam, trên địa bàn Quảng Bình đã xây dựng được 1 trạm máy kéo tập trung, phục vụ cho các kế họach khai hoang, phục hoá, đầu tư phát triển sản xuất và xây dựng các công trình hạ tầng và 5 trạm máy kéo bố trí trên các địa bàn trọng điểm kinh tế để phục vụ sản xuất chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Từ chổ nông dân lao động bằng tay là chủ yếu, đến năm 1965 trên các cánh đồng của hợp tác xã đã có các thiết bị công nghiệp hỗ trợ như các máy cày, máy bừa công nông, máy gieo hạt, trục lăn máy vun luống… Mức độ cơ giới hoá đã đạt tới 12,8% trong các công việc chính yếu trên đồng ruộng(B.58:137-138).

 Chính quyền địa phương cũng đã quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, trong đó chú trọng việc xây dựng các công trình thuỷ lợi đảm bảo cung ứng đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo trồng các cây lương thực chính.

Trong giai đoạn này, trên địa bàn Quảng Bình đã bắt đầu phát triển các loại hình cung ứng dịch vụ nông nghiệp. Để phổ biến khoa học kỹ thuật nông nghiệp cho nông dân, tỉnh đã thành lập 1 Trại thí nghiệm kỹ thuật trồng trọt, 1 trại kỹ thuật nông nghiệp tổng hợp, 2 trại chăn nuôi bò giống, 1 xưởng thú y, 5 trại thụ tinh lợn, 2 trạm dự báo sâu bệnh. Để đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật nông nghiệp, làm nồng cốt cho việc ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào nông nghiệp, tỉnh đã mở Trường trung học nông nghiệp, tuyển sinh và đào tạo 4 lớp kỹ thuật trung cấp nông nghiệp với trên 200 kỹ thuật viên có trình độ trung cấp và 6 lớp sơ cấp với trên 300 nhân viên kỹ thuật cung cấp cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp trong tỉnh. 

Từ chổ nền nông nghiệp giản đơn, độc canh, sau ngày Quảng Bình được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp, nhất là sau khi thực hiện chính sách hợp tác hoá nông nghiệp, chỉ số phát triển diện tích các loại cây trồng và diện tích cây lương thực đã dần dần ổn định và bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng. So với năm 1960 là năm hoàn thành về cơ bản việc cải tạo các thành phần kinh tế, bắt đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất thì đến khi hoàn thành kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất tổng số diện tích gieo trồng đạt 123,2%, diện tích trồng cây lương thực đạt 120,5%, trong đó diện tích lúa 111,4% và diện tích màu đat 143,9%(B58:189). Tổng sản lượng lương thực quy thóc so với năm 1960 đạt 143,1%, trong đó sản lượng lúa đạt 147,5%, sản lượng cây hoa màu đạt 131,6% (B58:191).
Những thành tựu về nông nghiệp trong giai đoạn thực hiện nhiệm vụ hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1954 - 1964) đã góp phần quan trọng cùng với cả nước ổn định tình hình kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và chuẩn bị đầy đủ thực lực tiến hành cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc nói chung và Quảng Bình nói riêng.

Từ sau năm 1965, trong điều kiện đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh phá hoại miền Bắc, Quảng Bình tiếp tục phát triển nông nghiệp toàn diện để đảm bảo đời sống nhân dân trong điều kiện chiến tranh và đóng góp quan trọng vào việc chi viện cho chiến trường miền Nam, trực tiếp là chiến trường Trị - Thiên kết nghĩa. 

Ngay từ những ngày đầu chiến tranh, đế quốc Mỹ đã tập trung đánh phá dã man vào các cơ sở kinh tế và các khu vực tập trung dân cư của tỉnh Quảng Bình. Nông nghiệp là một trong những lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Trong 8 năm chiến tranh phá hoại (1965 - 1972), hầu như tất cả các cơ sở hạ tầng của nông nghiệp, nông thôn Quảng Bình bị phá huỷ. Hầu hết diện tích sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là diện tích sản xuất cây lương thực bị bom đạn cày xới. Một bộ phận quan trọng nhân lực trong nông nghiệp đã phải rời bỏ ruộng đồng để bổ sung cho lực lượng chiến đấu và chi viện chiến trường, Bộ phận còn lại ở địa phương (chủ yếu là lao động nữ, người già, trẻ em) vừa  sản xuất, vừa tổ chức sơ tán, phòng tránh bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân. Trong khi đó, do âm mưu chiến tranh ngăn chặn của đế quốc Mỹ, nông nghiệp Quảng Bình hầu như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài trong điều kiện thiếu thốn nguồn vật tư, nhân lực và điều kiện sản xuất khó khăn nhưng với tinh thần tự lực, tự cường, nhân dân Quảng Bình vẫn duy trì nhịp độ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo ổn định đời ssống nhân dân và phục vụ đắc lực cho cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ.

So với năm 1965 là năm đầu đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc, trong điều kiện khốc liệt của chiến tranh, diện tích sản xuất nông nghiệp của Quảng Bình giảm không đáng kể. Năm 1968 là năm chiến tranh leo thang ác liệt nhất nhưng diện tích gieo trồng vẫn đạt 84%, trong đó diện tích cây lương thực đạt 83,8%. Đặc biệt trong điều liện vừa sơ tán, phòng tránh chiến tranh huỷ diệt của đế quốc Mỹ, nhân dân Quảng Bình vừa xây dựng hệ thống hầm hào, tổ chức phòng tránh và đánh trả địch, vừa củng cố và phát triển các cơ sở kinh tế nhằm ổn định đời sống cho nhân dân trong mọi tình huống và đảm bảo hậu cần tại chổ cho chiến tranh nhân dân chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 

Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ lần thứ nhất, Quảng Bình là địa phương được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư khen ngợi "chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi, từ đây dấy lên phong trào "thi đua 2 giỏi" . Phong trào "thi đua "2 giỏi" trở thành từ Quảng Bình lan rộng ra cả nước và trở thành một biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, người nông dân hưởng ứng phong trào thi đua "2 giỏi" bằng tinh thần bám làng sản xuất và chiến đấu. Nông dân Quảng Bình đào hầm trên ruộng, lấp hố bom để sản xuất.

Sau thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, trong 2 năm tạm ngừng bắn theo thoả thuận đạt được tại Hội nghị Paris (1970 - 1971) nông nghiệp và kinh tế nông thôn Quảng Bình có điều kiện để củng cố và từng bước phát triển. Nông dân Quảng Bình tranh thủ mọi điều kiện đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, tạo ra khả năng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp để giữ vững cả 3 yếu tố: diện tích, năng suất và sản lượng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống chiến tranh có thể xẩy ra. Nhờ vậy, diện tích gieo trồng trong 2 năm 1970 - 1971 đạt 46.714 ha, (90,5% kế hoạch). Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về vật tư, phân bón, bảo vệ thực vật và dịch vụ nông nghiệp khác nhưng năng suất lúa vẫn đạt 17,34 tạ/ha. Một số hợp tác xã nông nghiệp như Cự Nẫm, Đại Phong đạt 26-30 tạ/ha. Đây là năng suất lý tưởng về cây lương thực trong điều kiện bấy giờ. Đặc biệt, trong điều kiện chiến tranh bao vây, ngăn chặn nhưng Quảng Bình vẫn có gắng thúc đẩy ứng dụng tiến bộ hao học, đưa một số giống mới vào sản xuất trên một số diện tích đại trà, nhất là các  giống lúa ngắn ngày và giống chống chịu sâu bệnh. 

Nhờ có chủ trương đúng nên năm 1972, đế quốc Mỹ leo tháng chiến tranh phá hại miền Bắc lần thứ 2, Quảng Bình bị đánh phá vô cùng ác liệt nhưng kinh tế nông nghiệp và nông thôn Quảng Bình vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Tổng diện tích cây lương thực đạt 90.000 ha. Sản ượng lương thực đạt tới 66.000 tấn. Có 22 hợp tác xã nông nghiệp đạt 5 tấn/ha (đạt mục tiêu phấn đấu chung của cả nước)( A183:326).

Sau thắng lợi của cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ (1972), kinh tế nông nghiệ Quảng Bình lai có cơ hội khôi phục. Hội nghị Tỉnh uỷ Quảng Bình tháng 3 năm 1973 xác định nhiệm vụ hàng đầu để khôi phục và phát triển nông nghiệp Quảng Bình là "cố gắng khôi phục hết diện tích hoang hoá vùng đồng bằng, từng bước mở mang diện tích vùng gò đồi, tăng nhanh diện tích lúa và nâng cao tỷ trọng màu trong cây lương thực"(A183:346). Đây là một chủ trương đúng đắn, có tác dụng thúc đẩy tiến độ khôi phục và phát triển nông nghiệp sau chiến tranh. Đi đôi với phát triển lực lượng sản xuất, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã chú trọng xây dựng quan hệ sản xuất mới. Trong điều kiện phải tập trung huy động mọi nguồn lực cho chiến tranh chống Mỹ thì việc xây dựng quan hệ sản xuất dưới hình thức hợp tác là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, lãnh đạo tỉnh đã chỉ thị  cho ngành nông nghiệp và các cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng hợp tác xã và thúc đẩy kinh tế hợp tác phát triển. Toàn tỉnh đã có 236 hợp tác xã nong nghiệp bậc cao được xây dựng, thu hút gần 1 vạn nông dân tham gia (bằng 78% số xã viên hợp tác xã nông nghiệp trong toàn tỉnh). Trên cơ sở nồng cốt của các hợp tác xã nông nghiệp, phong trào lấp hố bom, khai hoang mở rộng diện tích, tiếp nhận giống mới, hoàn chỉnh công trình thuỷ nông, kiến thiết đồng ruộng được đông đảo nhân dân hưởng ứng tham gia. Đến năm 1975, diện tích gieo trồng được khôi phục ở đồng bằng và diện tích khai hoang ở vùng kinh tế mới lên tới 2.700 ha. Chiến dịch thuỷ lợi "Đại thắng" thu hút 3 vạn người tham gia. Hệ thống các trạm, trại dịch vụ và kỹ thuật nông nghiệp được hình thành từ tỉnh đến tận cơ sở sản xuất. Kết quả đó không những củng có quan hệ sản xuất hợp tác trong nông nghiệp mà còn góp phần giữ vững khối đoàn kết trong nông thôn. Đây là tiền đề quan trong để tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn sau ngày hoàn thành sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước.

Sau ngày Đất nước thống nhất, các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và Khu vực Vĩnh Linh được Quốc hội nước Việt Nam thống nhất cho sát nhập thành tỉnh Bình Trị Thiên. Từ đó kinh tế nông nghiệp và nông thôn Quảng Bình bước vào một giai đoạn phát triển mới với rất nhiều biến động.

Sau chiến tranh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Khu vực Vĩnh Linh có những điểm khác biệt về đặc điểm kinh tế - xã hội. Trong khi địa bàn Quảng Bình và Vĩnh Linh đã trải qua một chặng đường phát triển kinh tế theo đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội thì địa bàn Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế lại chứa đựng cả 2 yếu tố knh tế: một của vùng trước đây là căn cứ kháng ciến do Chính phủ Cách mạng lâm thời kiểm soát và phần còn lại là địa bàn do đế quốc Mỹ và tay sai kiểm soát. Vì vậy, tỉnh Bình Trị Thiên gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình hoạch định chính sách phát triển kinh tế cho cả 3 vùng. Trong điều kiện đó, cùng với những ấu trĩ, lúng túng trong kế hoạch phát triển kinh tế sau chiến tranh, nông nghiệp và kinh tế nông thôn Quảng Bình đã thiếu sự đầu tư tương xứng.

Để khắc phục hậu quả chiiến tranh, vượt qua những khó khăn của những ngày đầu sát nhập tỉnh, tỉnh Bình Trị Thiên đã đề ra nhiệm vụ kế hoạc 5 năm, trong đó nhiệm vụ trong tâm trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn được xác định là "tập trung lực lượng đẩy mạnh sản xuất toàn diện, phát triển cân đối giữa trồng trọt và chăn nuôi, quyết tâm phấn đấu trong vài năm đảm bảo nhu cầu về lương thực, thực phẩm cho người, cho chăn nuôi và có dự trữ"(A184:63). Tuy gặp rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng trong giai đoạn1976 - 1980, nông nghiệp Quảng Bình cũng đã có nhiều cố gắng bứt phá để hạn chế khó khăn, nâng cao khả năng tự túc trong điều kiện cả nước đang gặp những lúng túng về vấn đề lương thực. Trong các năm từ 1976 đến 1980 diện tích gieo trồng đều tăng dần theo từng năm, tổng sản lượng lương thực trung bình hàng năm đạt 8.400 tấn, năm cao nhất (1978) đạt 10.000 tấn. 

Tuy có những tiến bộ đáng kể trong việc duy trì diện tích gieo trồng, sản lượng và năng suất cây trồng, vật nuôi nhưng có thể nói những năm đầu mới sát nhập tỉnh Bình Trị Thiên là những năm tình hình kinh tế - xã hội nói chung, kinh tế nông nghiệp, nông thôn Quảng Bình nói riêng gặp phải những khó khăn hết sức gay gắt.

Sau Hội nghị Trung ương lần thứ IX, ngày 1 tháng 1 năm 1981, Ban Bí thư ra Chỉ thị số 100 CT/TW về cải tiến công tác khoán, mở rộng công tác khoán đến nhóm lao động và người lao động trong các hợp tác xã nông nghiệp (gọi tắt là "Chỉ thị 100" hoặc ""Khoán 100"), tình hình kinh tế nông nghiệp đã có những thông thoáng hơn trước.

Trên địa bàn Quảng Bình, “Chỉ thị 100” đã khắc phục được tình trạng "khoán trắng", "khoán chui", tạo điều kiện cho người nông dân chủ động trong việc huy động nguồn lực gia đình thực hiện nhiệm vụ nhận khoán từ hợp tác xã. Từ khi thực hiện “khoán 100”, khí thế lao động của nông dân trên đồng ruộng sôi nỏi hơn, đặc biệt là tự giác hơn, hạn chế tư tưởng trông chờ ỷ lại như những năm trước đó, sản lượng, năng suất ở các địa phương đều tăng so với các năm trước. Sản lượng vụ đông - xuân năm 1980 - 1981 tăng 64% so với 5 năm trước. Nộp nghĩa vụ ngân sách Nhà nước tăng 91%, mức hưởng thụ cả xã viên tăng 70%. Năng suất bình quân toàn tỉnh tăng từ 14,64 lên 22 tạ/ha. Sản lượng lương thực năm 1981 đạt 42 vạn tấn, năm 1982 là 46 vạn tấn, vượt 3,5 vạn tấn so với kế hoạch Trung ương giao.Việc thực hiện Chỉ thị 100 đã tạo tiền đề quan trọng để kinh tế nông nghiệp Quảng Bình vượt qua khó khăn hoàn thành những chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 1981 - 1985. Đại hội đại biểu Đảng bộ Bình Trị Thiên lần thứ III tiếp tục xác định nông nghiệp là mặt trận hàn đầu. Tỉnh Bình Trị Thiên đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp nhằm giải quyết lương thực cho xã hội, tăng nguồn nguyên liệu cho sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu. Trên địa bàn Quảng Bình, các địa phương tiếp tục chỉ đạo nông dân mở rộng diện tích gieo trồng đi đôi với thâm canh tăng năng suất, bố trí lại mùa vụ, đẩy mạnh việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào nông nghiệp với khẩu hiệu "tất cả cho thâm canh, tất cả cho đồng ruộng" nhằm giải quyết vấn đề thiếu lương thực thực phẩm đang ngày một cấp bách. Trong quá trình đầu tư phát triển nông nghiệp, các địa phương trên địa bàn Quảng Bình đã luôn kết hợp chặt chẽ việc thực hiện “khoán 100” với nâng cao năng lực quản lý hợp tác xã. Chủ trương thực hiện khoán theo Chỉ thị 100 đã tạo ra những chuyển biến quan trọng trong nông nghiệp, nông thôn, những khó khăn về lương thực đã bắt đầu được tháo gỡ dần, đời sống nông dân được cải thiện một phần. Có thể nói chính sách khoán mới trong nông nghiệp theo Chỉ thị 100 CT/TW và một hướng gợi mở quan trọng cho những đổi mới về đường lói, cơ chế, chính sách nông nghiệp sau này.

Trong bối cảnh ấy, ngày 15 tháng 12 năm 1986, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập. Đại hội VI đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng, mở ra thời kỳ đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội, đưa đất nước vượt qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Đại hội đề ra 3 chương trình kinh tế lớn là chương trình sản xuất lương thực, thực phẩm, chương trình sản xuất hàng tiêu dùng và chương trình sản xuất hàng xuất khẩu. Đặc biệt, Đại hội toàn quốc lần thứ VI đã đề xướng quan điểm đổi mới toàn diện nền kinh tế đất nước theo hướng xoá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, chuyển hướng sang hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, kết hợp kế hoạch hoá với kinh tế thị trường, giải phóng sức sản xuất, tạo điều kiện và kích thích các thành phần kinh tế phát triển. 

Trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, đường lối đổi mới đã tác động sâu sắc đến toàn bộ hệ thống tổ chức sản xuất nông nghiệp. Các địa phương trên địa bàn Quảng Bình tập trung lực lượng tổ chức thực hiện chương trình sản xuất lương thực và hàng tiêu dùng. Bằng các biện pháp khai hoang, phục hoá, mở rộng diện tích thâm canh cây lúa, chú trọng cây màu, cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày, phát triển chăn nuôi, nông dân trên địa bàn Quảng Bình đã tạo ra được không khí lao động sản xuất mới. Giữa lúc kinh tế nông nghiệp, nông thôn đag có những chuyển biến tích cực thì tháng 4 năm 1988, Bộ Chính trị ban hành  Nghị quyết số 10 NQ/TW  về đổi mới cơ chế quản lý trong nông nghiệp (gọi tắt là "Nghị quyết 10" hoặc "Khoán 10"). Chính sách “Khoán 10” đã xoá bỏ cơ chế quan liêu, bao cấp, giải phóng năng lực sản xuất, xoá bỏ được tình trạng "bình quân”, ỷ lại thiếu trách nhiệm tồn tại đã mấy chục năm trong thời kỳ kinh tế kế hoạch hoá. Chính vì thế "Khoán 10” đã đáp ứng yêu cầu sản xuất, có tác dụng tích cực trên mặt trận nông nghiệp, nhất là đối với chương trình sản xuất lương thực, thực phẩm mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI đề ra. 

Sau khi thực hiện Nghị quyết 10 NQ/TW của Bộ Chính trị (tháng 4/1988) về đổi mới cơ chế quản lý sản xuất nông nghiệp, hộ gia đình được xác định là đơn vị kinh tế tự chủ và các chính sách về đa dạng hóa các thành phần kinh tế khác, quan hệ sản xuất ở khu vực nông thôn có sự thay đổi. Nhờ có cơ chế “Khoán 10” mà chỉ trong một thời gian ngắn, tình hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Quảng Bình đã có những biến chuyển rất cơ bản. Từ chổ đa số nông dân thường xuyên bị thiếu hụt lương thực, sau khi có cơ chế Khoán 10, thu nhập của các hộ nông dân đã tăng lên rõ rệt. Tại huyện Lệ Thuỷ  là địa bàn trọng điểm lúa của Quảng Bình nhưng trong thời kỳ tồn tại cơ chế quan liêu, bao cấp, nông dân ở đây thường xuyên thiếu đói, sau khi thực hiện Khoán 10, thu nhập của nhiều hộ lên tới 6-7 tấn thóc /năm. Tổng sản lượng lương thực thu được trên địa bàn Đồng Hới năm 1989 là 10.780 tấn, bằng tổng sản lượng lương thực cả tỉnh trong năm 1980.

Việc vận dụng cơ chế “Khoán 10 “ và thực hiện Nghị quyết 16 NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới chính sách và cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các đơn vị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Quảng Bình đã nhanh chóng thích nghi với phương thức tổ chức, quản lý mới, dần dần xoá bỏ các hình thức bao cấp, chủ động huy động tài lực để đầu tư cho sản xuất. Địa bàn Quảng Bình ở xa trung tâm của tỉnh Bình Trị Thiên nhưng các cơ sở sản xuất trên địa bàn đã phát huy tinh thần chủ động trong việc triển khai chương trình sản xuất lương thực, thực phẩm và chương trình sản xuất hàng tiêu dùng. Vì vậy đến cuối những năm 80, tình trạng thiếu đói trên địa bàn đã được hạn chế đến mức tối thiếu. Một số địa phương như Đồng Hới, Lệ Ninh, Quảng Trạch đã tự trang trải được nhu cầu lương thực trên địa bàn và bắt đầu có một số mặt hàng tiêu dùng bán ra thị trường.

Mặc dù có những tiến bộ trong việc tổ chức thực hiện “Khoán 10” nói riêng và việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đã đề ra nhưng do địa bàn tỉnh Bình Trị Thiên rộng, đơn vị hành chính có quy mô lớn so với năng lực quản lý và điều kiện của địa phương. Thể theo yêu cầu về phát triển kinh tế – xã hội và nguyện vọng của nhân dân, ngày 30 tháng 6 năm 1989, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 5 đã thông qua Nghị quyết về việc phân chia địa giới hành chính các tỉnh Nghĩa Bình, Phú Khánh và Bình Trị Thiên, theo đó tỉnh Bình Trị Thiên được chia tách thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế. Sau khi chia tách, tỉnh Quảng Bình trở về địa giới cũ tình hình kinh tế nông nghiệp trên địa bàn Quảng Bình gặp một số khó khăn. Ngay từ năm đầu tiên trở về địa giới cũ, Quảng Bình gặp phải trận lũ lớn, hàng nghìn ha lúa vụ đông - xuân sắp thu hoạch bị lũ cuốn trôi, trong khi đó các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp hầu như đều phải xây dựng lại từ đầu.

Để vượt qua những khó khăn thử thách, lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã tập trung chỉ đạo thực hiện 3 chương trình kinh tế, trong đó chương trình sản xuất lương thực, thực phẩm là hàng đầu. Để thực hiện chương trình lương thực, thực phẩm, tỉnh chủ trương phải phát triển nông nghiệp toàn diện, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết 10 NQ/TW, khơi dậy mọi tiềm năng, giải phóng mọi năng lực sản xuất của các thành phần kinh tế. Về trồng trọt, coi trọng phát triển diện tích, năng suất, sản lượng cả cây lương thực và thực phẩm, đồng thời chú trọng cây công nghiệp dài ngày và ngắn ngày; tập trung làm vụ đông – xuân đạt năng suất cao, từng bước tăng vụ 8, giảm vụ 10 để hạn chế thiên tai, biến vụ hè – thu từ một vụ bấp bênh thành một vụ tương đối ổn định, có năng suất cao.

Nhờ những cố gắng của tất cả các ngành, các địa phương trong tỉnh, nông nghiệp Quảng Bình đã vượt qua khó khăn của những ngày đầu tái lập tỉnh, từng bước ổn định sản xuất và bắt đầu có tăng trưởng. Năm 1992 tổng sản lượng lương thực đạt 147.000 tấn, tăng 10,6% so với năm 1991. Tỉnh đã triển khai tốt các dự án phát triển kinh tế – xã hội vùng gò đồi, phân bố lại dân cư và lao động và giải quyết việc làm theo hướng phát triển nông nghiệp toàn diện.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đẫ đạt được trong những năm đầu tái lập tỉnh, ngày 19 tháng 10 năm 1993 Tỉnh uỷ Quảng Bình ra Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội nông nghiệp nông thôn trong những năm tới. Nghị quyết đề ra nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên cơ sở phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá; thực hiện tốt chính sách kinh tế nhiều thành phần để phát triển nông nghiệp toàn diện và xây dựng nông thôn mới. Các biện pháp chủ yếu và chính sách đối với nông nghiệp, nông thôn là đổi mới tổ chức, cải tiến quản lý hợp tác xã, quy hoạch và quản lý đất đai, cân đối và huy động các nguồn vốn, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất, coi đó là những đòn bẩy quan trọng mở đường cho nông nghiệp, nông thôn Quảng Bình phát triển. 

Năm 1993, Quảng Bình gặp thời tiết không thuận lợi, mưa lũ, hạn hán kéo dài nhưng nhờ tập trung chỉ đạo phát triển nông nghiệp toàn diện nên sản lượng lương thực vẫn đạt 120.000 tấn. Việc thực hiện di dân phát triển kinh tế - xã hội vùng gò đồi đạt được kết quả bước đầu. Nhân dân một số vùng kinh tế đã ổn định cuộc sống, sản xuất có hiệu quả (A185:228).

Trong khi Quảng Bình đang tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện với việc khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế thì việc ban hành và tổ chức thực hiện Luật Đất đai sửa đổi (1993) đã đề cao vai trò tự chủ, xác lập quyền sử dụng lâu dài, hợp pháp đất đai của hộ gia đình. Hộ gia đình có quyền thừa kế, quyền thế chấp và các quyền khác.

Khi nói đến mối quan hệ sản xuất, yếu tố quan trọng hàng đầu là xác định quyền sở hữu về tư liệu sản xuất. Đất là tư liệu sản xuất quan trọng của hộ gia đình được Nhà nước thừa nhận, cấp quyền sử dụng hợp pháp, do đó đã xác định quyền của người được giao đất.

Các tư liệu sản xuất khác do hộ gia đình đầu tư trang bị và thuộc quyền sở hữu của hộ.

Hộ gia đình vừa là đơn vị kinh tế và trở thành thành viên của hợp tác xã thông qua quan hệ hợp đồng kinh tế.

Từ năm 1997, thực hiện Luật Hợp tác xã, mô hình hợp tác xã trong các ngành kinh tế nói chung và trong nông nghiệp được tổ chức lại Có một số hợp tác xã không được chuyển đổi được giải thể để vận động thành lập lại. Thực chất của việc thực hiện Luật Hợp tác xã là xây dựng lại quan hệ sản xuất mới cho phù hợp với cơ chế quản lí và trình độ phát triển của nền kinh tế. Mô hình của hợp tác xã mới xác lập mối quan hệ giữa ban quản lí và hộ gia đình xã viên theo nguyên tắc: 

- Ban quản lí thực hiện chức năng quản lí và hợp đồng làm dịch vụ cho hộ gia đình xã viên.

- Hộ gia đình xã viên là thành viên của hợp tác xã, được xác định vốn cổ phần đóng trong hợp tác xã và tự chủ trong sản xuất, kinh doanh, được hưởng lợi nhuận của cổ phần đóng góp.

Chỉ tính riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, ban quản lí của hợp tác xã chuyển đổi đều tập trung làm dịch vụ cho kinh tế hộ gia đình xã viên. Tỉ lệ hoạt động dịch vụ như sau: thủy lợi 92,1%, bảo vệ thực vật 68,5%, giống 55%, làm đất 33,7%, cung ứng vật tư 52,8%, điện 64%.

Kết quả của việc đổi mới, cũng cố quan hệ sản xuất mới ở nông thôn, thực hiện cơ chế quản lí mới đã giải phóng sức sản xuất, phát huy ý thức tự chủ trong sản xuất, tạo môi trường cho sản xuất phát triển.

Phụ lục: Máy móc phục vụ nông nghiệp







Đơn vị tính: cái.

	  Năm
	Máy kéo
	Máy bơm
	Máy tuốt

	1990
	229
	241
	56

	1991
	225
	261
	62

	1992
	153
	216
	107

	1993
	174
	193
	322

	1994
	289
	144
	381

	1995
	398
	129
	466

	1996
	582
	210
	503

	1997
	755
	207
	593

	1998
	726
	236
	628

	1999
	930
	438
	600

	2000
	935
	448
	612



        (Nguồn: Cục Thống kê Quảng Bình - (QB 90 - 2000 - tr.165)

Để không ngừng đưa nền nông nghiệp Quảng Bình phát triển thành một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế tỉnh, công tác điều tra cơ bản, khảo nghiệm khả năng thích ứng của các giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn và tổ chức triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất và đời sống. Trên cơ sở nghiên cứu khảo nghiệm các chỉ tiêu về điều kiện khí hậu, chế độ đầu tư phân tích thành phần đất trồng, nghiên cứu các chỉ tiêu sinh trưởng phát triển của các giống, khả năng chống chịu sâu bệnh, khả năng chống chịu điều kiện thời tiết bất lợi các cơ sở sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn đã tiếp thu và đưa vào sản xuất nhiều giống mới, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và chất lượng một số cây tròng trên địa bàn. Phần lớn diện tích lúa và ngô được gieo trồng bằng các tập đoàn giống mới, thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chịu hạn tốt, năng suất cao.

Tỉ lệ diện tích gieo trồng các loại giống lúa mới tăng dần; chủ yếu là các loại giống vụ Đông Xuân VN20, VN10, X20, X21, X23, IR353, IR38, CR203; vụ 8 có CR203, CN2, QT1, OMO CS94... Một số công nghệ nhân giống mới như nuôi cây mô tế bào đã được ứng dụng trong một số cơ sở sản xuất.

Tỉ lệ diện tích gieo trồng giống lúa mới và năng suất:

	Năm
	Tỉ lệ gieo cấy giống lúa mới (%)
	Năng suất bình quân  (tạ/ha)

	
	Cả năm
	Vụ Đông Xuân
	Cả năm
	Vụ Đông Xuân
	Vụ 8

	1990
	68,5
	73,9
	19,06
	24,76
	16,60

	1991
	70,8
	75,9
	21,40
	24,62
	22,99

	1992
	71,9
	77,9
	25,00
	30,10
	26,00

	1993
	73,4
	79,9
	20,40
	30,10
	10,30

	1994
	72,7
	79,4
	24,40
	26,00
	29,20

	1995
	75,8
	81,5
	27,20
	35,20
	23,30

	1996
	79,8
	87,0
	33,50
	40,30
	32,06

	1997
	81,2
	87,6
	32,60
	38,70
	31,10

	1998
	84,6
	92,5
	27,31
	37,47
	15,98

	1999
	85,8
	95,0
	36,38
	41,15
	34,34

	2000
	86,0
	96,0
	36,62
	45,40
	35,50


   Hầu hết các loại giống lúa trên đều được thường xuyên đổi mới, duy trì các loại giống nguyên chủng, giống cấp 1, do đó năng suất lúa ngày càng tăng. Tính bình quân năng suất lúa cả năm 1995 so với 1990 tăng 8,14tạ/ha; bình quân mỗi năm tăng 7,37%. Năm 2000 so với năm 1996 tăng 10,6 tạ/ha, bình quân mỗi năm tăng 6,8%, từ năm 1990 đến 2000, mỗi năm tăng 6,97% so với trước đây...

Năng suất lúa tăng liên tục và tăng với tốc độ cao trong suốt thời gian dài là yếu tố chủ yếu để tăng sản lượng, vì trong thời gian dài đó, diện tích gieo trồng cơ bản không tăng có năm giảm sút, nhưng sản lượng lúa vẫn tăng, có năm tăng với tốc độ nhanh như năm 1997, 1999 và 2000. Điều đó chứng tỏ nhờ tăng năng suất gieo trồng đã làm tăng sản lượng.

Cụ thể về tác động của các yếu tố năng suất, diện tích đến tăng giảm tổng sản lượng thóc qua từng năm như sau:

	Năm
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng thóc (tấn)

	1995
	45.595
	27,2
	123.827

	1996
	47.358
	33,54
	158.869

	1997
	46.369
	32,61
	151.228

	1998
	44.482
	27,311
	121.502

	1999
	46.862
	36,38
	170.483

	2000
	46.900
	36,62
	171.747


Trong điều kiện diện tích gieo trồng lúa không tăng, có khi giảm, vẫn có khả năng tăng sản lượng do được đầu tư thâm canh tăng năng suất lúa.

Quảng Bình hiện tại đã hội tụ được đủ các điều kiện phục vụ thâm canh như hệ thống thủy nông, mạng lưới bảo vệ thực vật, đặc biệt là có được các cơ sở nhân giống, chế biến giống hiện đại, đáp ứng nhu cầu của sản xuất. Từ năm 1986 trở đi, do tác động của khoa học kĩ thuật như giống, đầu tư thâm canh, điều hòa tưới tiêu, phòng trừ dịch bệnh, do đó năng suất lúa được tăng cao, sản lượng lương thực tiếp tục tăng một cách ổn định hơn.

Sản lượng lương thực năm 1990: 112.347 tấn lên 148.566 tấn vào năm 1995, tốc độ tăng bình quân mỗi năm 5,75%, lương thực đầu người từ 166 kg năm 1990 lên 199 kg năm 1995.

Sau giai đoạn từ 1996 trở đi, sản lượng lương thực tăng mạnh hơn: năm 1996 đạt 188.160 tấn, vượt kế hoạch 17,5%, tăng 26,65% so với năm 1995, năm 1997 vẫn duy trì sản lượng lương thực ở mức 182.020 tấn, vượt kế hoạch 4%. Hai năm cuối của kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, sản lượng lương thực tiếp tục đạt kết quả cao, năm 1999 sản lượng lương thực đạt 203.309 tấn, vượt kế hoạch 9,7% tăng 41,28% so với năm 1998. Năm 2000 dự kiến 204.500 tấn, đạt mức kế hoạch phấn đấu. Lương thực bình quân đầu người đạt 253 kg, cao hơn năm 1995 là 54 kg.

Bình quân năm 1996 đến 2000, tốc độ tăng trưởng sản lượng lương thực 6,6%, của thời kì 1990 đến 2000 là 6,18%.

Do sản lượng lương thực tăng nhanh nên mặc dù gia tăng dân số vẫn ở mức cao, nhưng lương thực bình quân đầu người tiếp tục tăng từ 166 kg năm 1990 lên 199 kg năm 1995 và 253 kg năm 2000.

Sản lượng lương thực tăng nhanh đã mở ra khả năng tự cân đối lương thực cho khu vực nông thôn, khắc phục tình trạng thiếu ăn của nông dân. Theo kết quả tính toán trước năm 1990 lương thực sản xuất chỉ đảm bảo 80% nhu cầu về ăn. Từ năm 1990 đến nay (trừ hai năm 1993, 1998 bị thiên tai gây thiệt hại nặng) sản lượng lương thực sản xuất đã cân đối cho nhu cầu ăn, có phần dư thừa.

Sản xuất lương thực phát triển đã khắc phục tình trạng thiếu ăn trong dân cư, khắc phục nạn đói giáp hạt, ổn định đời sống xã hội.

Sản lượng lương thực qua các năm

	Năm
	Sản lượng (tấn)
	Tốc độ tăng (%)
	Lương thực bình quân (kg/người)

	1990
	112.347
	100,9
	166

	1991
	133.347
	118,6
	193

	1992
	147.866
	110,8
	210

	1993
	119.118
	80,5
	165

	1994
	148.058
	124,3
	201

	1995
	148.566
	100,3
	199

	1996
	188.160
	126,9
	248

	1997
	182.020
	96,7
	236

	1998
	143.900
	79,1
	184

	1999
	203.309
	141,28
	255

	2000
	204.500
	100,58
	253


              Nguồn: Cục Thống kê Quảng Bình “QB 1990-2000”.

- Về chăn nuôi.

Vật nuôi chủ yếu trong kinh tế gia đình của cộng đồng cư dân trên vùng đất Quảng Bình là các gia súc như: trâu, bò, lợn, gà, vịt, chim bồ câu...

Trâu: là con vật dùng chủ yếu để cày, kéo. Một số làng dùng để tuốt lúa. So với bò thì trâu ăn cỏ ngang hơn, có khả năng cày ruộng tốt hơn. Song trâu lại ăn nhiều nên thường người ta nuôi trâu ở vùng miền núi. Chỉ giữ trâu lại ở làng vào các tháng cày, cấy; thời gian còn lại cho trâu vào ăn tự do trong rừng.

Những vùng nuôi nhiều trâu như: Qui Đạt, Troóc, Sen Bàng, Đức Phổ, Qui Hậu...

Bò chủ yếu nuôi bò đực để dùng làm sức kéo là chính. Bò được nuôi ở khắp nơi trong tỉnh.

Thông thường mỗi người nông dân nuôi một hai con để cày mảnh ruộng của mình. Cũng như trâu, bò được chăn dắt trên các đường đê, bờ ruộng hoặc trong các vùng đồi...

Dưới thời phong kiến, do điều kiện kinh tế, đời sống, cư dân Quảng Bình rất ít nuôi trâu bò lấy thịt. Thông thường bò lấy thịt chỉ bò đã già, những con nào không thể cày cấy được nữa. Chỉ ở Đồng Hới và Ba Đồn là địa điểm có kinh doanh bò thịt nhưng số lượng không đáng kể và nguồn thịt bò chủ yếu vẫn là bò thải loại, không có khả năng kéo cày được nữa.

Những vùng nuôi bò nhiều là: Kiêm Long, Khương Hà, Thuận Lí, Thủy Liên.

* Lợn: Là con vật chủ yếu nuôi trong gia đình để cung cấp cho thị trường và cung cấp cho nhu cầu cúng tế lễ hội. Ngày nào người ta cũng mổ lợn, mỗi chợ ít ra một ngày cũng có một hàng thịt. Thường thường mỗi gia đình đều có nuôi ít nhất là một con lợn. Lợn nuôi theo kiểu tự cung tự cấp: vừa để tận dụng thức ăn thừa và phế liệu của nông nghiệp, lại có nguồn phân để bón ruộng.

*Gia cầm:  Gia cầm phổ biến ở tất cả các gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là gà. Kĩ thuật nuôi rất đơn giản: chỉ thả rong. Tuy gà dễ nuôi nhưng do gà hay bị dịch, sự phòng ngừa bệnh cho gà còn rất hạn chế nên nhìn chung đàn gà gia đình ở Quảng Bình có giá trị kinh tế rất thấp.

Vịt được nuôi nhiều ở Lệ Thủy, Quảng Ninh. Nhiều người nuôi vịt làm lò ấp trứng nhân tạo, họ thuê những ruộng gặt hái rồi để thả các đàn vịt của họ. Ngoài ra nhiều vùng còn nuôi ngan đẻ lấy thịt và trứng. Trứng ngan được chở vào Huế, ở đây có một nhà máy làm lòng trắng trứng.

Tuy nguồn lợi về chăn nuôi trên địa bàn Quảng Bình đã được người nông dân khai thác nhưng hầu như trong suốt hàng nghìn năm dưới chế độ phong kiến và dưới thời Pháp thuộc, chăn nuôi chưa bao giờ được coi là một ngành kinh tế quan trọng. Sau ngày Quảng Bình được giải phóng, lĩnh vực chăn nuôi bắt đầu được chú ý. Từ năm 1960, thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã bắt đầu xây dựng một số trạm trại quốc doanh chăn nuôi trâu bò, lợn giống phục vụ việc cung cấp giống vật nuôi cho các đơn vị sản xuất trong tỉnh. Các trạm chăn nuôi trâu, bò giống và trâu bò cày Đồng Lê, Ba Canh, trại lợn Thuận Đức đã đi vào sản xuất ổn định. Sau khi hoàn thành về cơ bản việc xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp, lĩnh vực chăn nuôi đã được các đơn vị sản xuất trên địa bàn đưa vào cơ cấu kinh tế và bắt đầu có đầu tư. Ngày 11 tháng 3 năm 1963, Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình ban hành Nghị quyết về phương hướng và biện pháp về đẩy mạnh chăn nuôi. Nghị quyết đã nhấn mạnh: "Trên cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện mà tích cực đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc và tiểu gia súc, gia cầm, không những nông thôn, hợp tác xã nông nghiệp, gia đình xã viên mà cả các khu vực phi sản xuất nông nghiệp như vùng thủ công nghiệp, miền biển, thị trấn, thị xã, các cơ quan xí nghiệp, quân đội, trường học nhằm đáp ứng các yêu cầu cung cấp sức kéo cho nông nghiệp, giải quyết phân bón và đảm bảo cung cấp thịt cho nhu cầu tiêu thụ của nhân dân"('A183:125).

 Nhờ có sự quan tâm đầu tư phát triển chăn nuôi nên đến khi hoàn thành kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, lĩnh vực chăn nuôi đã tăng đáng kể, đàn trâu tăng từ 11.270 con năm 1954 tăng lên 22.616 con vào năm 1965 (trên 200%), đàn bò tăng từ 34.849 con lên 51.284 con, đàn lợn tăng từ 38.400 con lên 116.728 con (tăng trên 300%)… đến khi kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2, các chỉ số này là: đàn trâu: 20.807 con tăng 180% so với năm 1954), đàn bò: 37.607 (tăng 101%), đàn lợn: 116.688 con (tăng 301%)(B58:328-330).
Sau ngày thống nhất đất nước, tuy có gặp một số khó khăn do cơ chế quan liêu, bao cấp nhưng các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn Quảng Bình vẫn cố gắng tìm cách tồn tại và phát triển. Ngành nông nhgiệp đã phục hồi một số trại giống lợn quốc doanh, trại giống cấp II ở huyện, xây dựng 7 điểm giống lợn hợp tác xã, 1 trại thụ tinh lợn và 1 trạm thú y. Các cơ sở này tuy chưa thể đáp ứng nhu cầu phát triển chăn nuôi trên địa bàn Quảng Bình nhưng cũng góp phần quan trọng duy trì các hoạt động cung cấp giống mới và một phần dịch vụ chăn nuôi cho người sản xuất. Vì thế khi bước vào thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ hai (1980 - 1985), tỷ lệ đàn trâu đã tăng 8%, đàn bò tăng 1% và đàn lợn tăng 10,4%(A183:55).

Sau khi có đường lối Đổi mới và nhất là từ khi có Nghị quyết 10 NQ/TW của Bộ Chính trị  về đổi mới cơ chế khoán trong nông nghiệp, lĩnh vực nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Phong trào phát triển chăn nuôi trâu, bò đàn, xây dựng trại nuôi lợn bán công nghiệp, chăn nuôi vịt đàn và các hình thức chăn nuôi gia đình đều phát triển mạnh. Tuy chăn nuôi trên địa bàn Quảng Bình chưa đạt mục tiêu trở thành ngành chính và chưa làm thay đổi cơ cấu các thành phần kinh tế nông nghiệp nhưng đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện chính sách xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm và tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân, nhất là nhân dân ở các vùng đặc biệt khó khăn. Tỉ trọng giá trị chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 1990 chiếm 33,3%, năm 1995 chiếm 36% và năm 2000 chiếm 34,2%. 

Qui mô đàn gia súc qua các năm như sau:

                                                                  (Đơn vị : con)

	
	1990
	1995
	2000

	   Đàn trâu
	23.100
	28.363
	29.640

	   Đàn bò
	96.060
	126.250
	131.550

	   Đàn lợn
	193.307
	262.115
	275.790


Chăn nuôi gia súc trong thời kì 1990 - 2000 phát triển tương đối toàn diện, cả về tổng đàn và tăng về chất lượng đàn gia súc. 

Chăn nuôi trâu bò ngoài việc cung cấp sức kéo, phân bón cho trồng trọt đã dần dần phát triển thành chăn nuôi hàng hóa.

Tỉ lệ trâu bò cày kéo ổn định từ 61-62% tổng đàn. Số còn lại chăn nuôi phục vụ kinh doanh, một số vùng có điều kiện về đồng cỏ, đất trồng như: Minh Hóa, Tuyên Hóa, miền Tây Lệ Thủy, Bố Trạch đã phát triển chăn nuôi trâu bò đàn, phổ biến là qui mô 30 - 40 con/hộ. 

Đàn lợn tuy nuôi phân tán theo hộ gia đình, song lại tập trung ở khu vực nông thôn nên cũng mang tính tập trung theo vùng và cũng xuất hiện một số hộ chăn nuôi qui mô tập trung từ 5 - 10 con, có nhiều hộ qui mô cao hơn.

Trong các năm gần đây nhờ sự trợ giúp của các chương trình về lai tạo giống, cả đàn bò và đàn lợn được nâng cao chất lượng, năng suất tăng. Tỉ lệ đàn bò lai chiếm 7,7%, đàn lợn chiếm 75%. Trọng lượng lợn xuất chuồng bình quân năm 2000 là 69 kg/con, so với thời kì 1990 đến thời kì 1995 tăng 6,2%.

Chăn nuôi gia cầm: trước đây ở Quảng Bình có xí nghiệp nuôi gà công nghiệp, nhưng do làm ăn thua lỗ nên đã giải tán. Hiện nay nuôi gia cầm chủ yếu là do hộ gia đình. Nuôi theo lối kinh nghiệm truyền thống là chính, kĩ thuật chưa được phát triển.

* Chăn nuôi gà: hàng năm toàn tỉnh nuôi khoảng 730.000 con, năm nuôi nhiều (1989): 899.000 con.

Huyện nuôi nhiều nhất là Bố Trạch (246.500 con), Lệ Thủy (155.446 con), huyện nuôi ít nhất là Minh Hóa (53.365 con).

* Chăn nuôi vịt phát triển mạnh ở tỉnh ta: Huyện nuôi nhiều nhất là Lệ Thủy, Quảng Trạch, huyện nuôi ít nhất là Minh Hóa.

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TRONG GIAI ĐOẠN 1990-2000

                                                                                   (Đơn vị: con)

	Năm
	Đàn trâu
	Đàn bò
	Đàn lợn
	Đàn gia cầm

	
	Tổng số
	Cày kéo
	Tổng số
	Cày kéo
	Tổng số
	LLợn nái
	Tổng số
	Mái đẻ

	1990
	23.100
	15.850
	96.060
	57.759
	193.307
	22.408
	883.667
	398.219

	1991
	24.069
	16.587
	100.169
	62.695
	206.210
	23.460
	901.343
	461.163

	1992
	25.527
	16.930
	109.297
	67.102
	218.230
	28.942
	1.004856
	467.771

	1993
	27.242
	19.348
	115.297
	62.117
	240.998
	33.886
	1.468.902
	487.795

	1994
	27.252
	19.292
	120.100
	75.163
	242.517
	32.171
	1.222.216
	393.779

	1995
	28.363
	20.207
	126.250
	75.701
	262.115
	42.412
	1.305.000
	420.451

	1996
	28.869
	20.729
	126.130
	75.234
	264.182
	35.521
	1.373.573
	442.639

	1997
	29.407
	21.380
	127.968
	74.921
	270.130
	34.983
	1.468.467
	475.821

	1998
	29.355
	21.341
	128.214
	74.503
	267.259
	34.598
	1.501.562
	472.184

	1999
	29.501
	21.458
	130.20
	73.469
	273.611
	34.924
	1.573.474
	487.138

	2000
	29.640
	21.565
	131.550
	73.830
	275.790
	34.950
	1.589.210
	494.440


        ( Nguồn: Niên giám  thống kê Quảng Bình  QB1990 - 2000 - tr.162.)

Ngoài những nghề chăn nuôi truyền thống, gần đây do sự phát triển của khoa học kĩ thuật, và nhờ sự trợ giúp của Nhà nước cũng như các chương trình viện trợ quốc tế, ngành chăn nuôi đã phát triển thêm nhiều lĩnh vực mới như: nuôi ngan cao sản, nuôi tôm sú, tôm hùm, nuôi cua, nuôi cá, nuôi ong... phát triển ở nhiều địa phương trong tỉnh. Làm cho sản phẩm chăn nuôi càng phong phú thêm, góp phần cho ngành xuất khẩu thủy sản tỉnh nhà thêm phong phú, đưa tỉ trọng chăn nuôi lên cao trong nền nông nghiệp.

Từ 1990 trở đi, chăn nuôi khá phát triển đã đem lại hiệu quả kinh tế khá thiết thực, ngoài việc phục vụ sức kéo cho sản xuất trồng trọt, cung cấp thực phẩm cho đời sống, chăn nuôi còn tạo nguồn thu nhập cho hộ gia đình dân cư. Bình quân hàng năm thu nhập từ chăn nuôi chiếm 31,8% tổng thu nhập của hộ dân cư.

Tuy chăn nuôi chưa trở thành ngành chính như kế hoạch đã đề ra nhưng tỉ trọng chăn nuôi tăng, góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển một cách toàn diện hơn, mở rộng, nâng cao về qui mô làm đa dạng sản phẩm nông nghiệp.

2.1.3.Lâm nghiệp.

Quảng Bình có diện tích rừng khá lớn, rừng Quảng Bình thuộc loại rừng nhiệt đới ẩm. Quảng Bình là tỉnh nằm trong khu vực đa dạng sinh học Bắc Trường Sơn - nơi có khu hệ động, thực vật đa dạng, độc đáo với nhiều nguồn gen quí hiếm. Đặc trưng cho tính đa dạng sinh học ở Quảng Bình là vùng Karst Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo số liệu điều tra của Viện Điều tra Qui hoạch rừng (1999) Quảng Bình có 486.688,7 ha trong đó rừng tự nhiên 447.837 ha (bao gồm cả rừng ngập mặn 26,7ha), rừng trồng 38.851ha; tổng trữ lượng gỗ 31,6 triệu m3. Độ che phủ rừng 61,17% (kể cả 4.914 ha diện tích cây lâu năm).

Rừng Quảng Bình đa dạng về giống loài, có 138 họ, 401 chi và 640 loại thú khác nhau, đặc biệt có nhiều loại quí hiếm, đặc hữu hẹp: gỗ mun, trầm, huỳnh, nghiến; dưới tán rừng có nhiều loại có giá trị kinh tế như mây, song, các loại cây dược liệu.

Về động vật hết sức đa dạng, có 493 loài, trong đó thú: 67 loài, bò sát 48, chim 297, cá 61, ếch nhái 20 loài, có 109 họ và 38 bộ. Quần thể thực vật và động vật rừng Quảng Bình rất phong phú về chủng loại. Do Quảng Bình nằm trên vị trí chuyển tiếp của điều kiện tự nhiên 2 miền Bắc – Nam nên rừng Quảng Bình là nơi hội tụ một số chủng loại động, thực vật đặc trưng của cả hai miền. Rừng Quảng Bình có nhiều loại gỗ quí hiếm như mun, dạ hương, lim, táu, sến, gõ, hoàng đàn, huyệng, cà ổi...; có nhiều cây dược liệu như trầm hương, hà thủ ô, sâm bố chính, sa nhân, hoài sơn...; có nhiều loại nấm quí như nấm tràm, nấm mối, mộc nhĩ...; có nhiều loại thú quí như voi, hổ, báo, gấu, khỉ, bò tót...; có nhiều loại chim cảnh đẹp như công, trĩ, phướn, nhồng, hoàng anh, sáo, vẹt, bồ câu núi...; có nhiều loại bò sát quí hiếm như rùa nắp, rùa vàng, trút, tắc kè, kì nhông, trăn... Đặc biệt, rừng Quảng Bình có nhiều nguồn gen quí hiếm như: voọc Hà Tĩnh, gấu, hổ, sao la, mang lớn, gà lôi lam đuôi trắng, gà lôi lam màu đen và trĩ...

Rừng Quảng Bình là một tài sản quốc gia quý giá, là một trong những tiềm năng mạnh và là một nguồn tài nguyên hết có vị trí vô cùng quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Dưới chế độ phong kiến và dưới thời thuộc Pháp, rừng là nguồn sống của một bộ phận dân cư sống dọc ven triền núi phía Đông Trường Sơn. Các thế lực phong kiến và bộ máy thống trị của thực dân Pháp đã coi rừng là một nguồn tài nguyên quan trọng nên chúng ra sức khai thác, tận thu nguồn lợi rừng để phục vụ cho việc xây dựng các công trình hạ tầng của Nhà nước, bán ra thị trường trong nước và xuất khẩu để tăng ngân sách cho bộ máy và làm giàu cho tập đoàn thống trị. Trong khi đó, cộng đồng dân cư Quảng Bình nói chung và nhân dân vùng ven rừng nói riêng cũng sống dựa vào tài nguyên rừng nên nguồn lợi rừng bị lạm dụng khai thác khiến cho tài nguyên bị cạn kiệt dần.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã ban hành nhiều chính sách nhằm bảo vệ, làm giàu tài nguyên rừng, đồng thời khuyến khích phát triển kinh doanh, khai thác rừng một cách có kế hoạch nhằm phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhà nước cũng đã thành lập các tổ chức Kiểm lâm và ngành Lâm nghiệp để quản lý, bảo vệ, phát triển tài nguyên rừng, khai thác nguồn lợi rừng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, do điều kiện chiến tranh ác liệt, ngành lâm nghiệp không những không có điều kiện phát triển mà tài nguyên rừng còn bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng.

Trong thời kỳ chiếm đóng của thực dân Pháp, thực hiện chính sách “đốt sạch, giết sạch, phá sạch” nhằm phá hoại các cơ sở và căn cứ kháng chiến của nhân dân ta, thực dân Pháp đã huy động máy bay ném bom napan đốt cháy hàng nghìn ha rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trong giai đoạn này, mục tiêu cao cả nhất của nhân dân cả nước là tiến hành cuộc kháng chiến kiên cường và anh dũng chống thực dân Pháp xâm lược. Vì vậy, hoạt động lâm nghiệp chỉ hạn chế trong việc khai thác một số tài nguyên phục vụ cho kháng chiến, các hoạt động khác như quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng đều rất hạn chế, khối lượng không đáng kể.

Sau ngày hoà bình lập lại trên miền Bắc, thực hiện chủ trương khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở vật chất bước đầu cho chủ nghĩa xã hội, các tổ chức kinh tế và nhân dân trên đia bàn Quảng Bình đã bắt đầu triển khai một số hoạt động khai thác, chế biến và phát triển vốn rừng. Tuy vậy, do những khó khăn của thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế sau nhiều năm chiến tranh, khả năng đầu tư vào lâm nghiệp còn rất hạn chế. Đến năm 1960, sau khi hoàn thành công cuộc cải tạo và khôi phục kinh tế, tỷ trọng thu nhập quốc dân trong lâm nghiệp chỉ chiếm 3% so với nông nghiệp và chiếm 2,5% so với tổng thu nhập toàn tỉnh. Đến năm 1965, sau khi hoàn thành kế hôạch 5 năm lần thứ nhất, thu nhập lâm nghiệp chiếm 2,8% so với nông nghiệp và chiếm 2% so với tổng thu nhập trên địa bàn(B58:168).  

Trong thời kỳ thực hiện cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc, đế quốc Mỹ đã huy động các phương tiện chiến tranh hiện đại nhất trong thời điểm bấy giờ như các loại máy bay chiến thuật, máy bay chiến lược và tàu chiến từ hạm đội 7 bắn phá và ném hàng triệu tấn bom và rải các loại chất độc diệt cỏ nhằm phát quang địa bàn rừng núi để tiêu diệt tiềm lực của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu  nước. Vì thế rừng Quảng Bình bị tàn phá nghiêm trọng, tài nguyên rừng Quảng Bình trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã bị cạn kiệt.

Mặc dù vậy, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn tìm mọi cách bảo vệ tối đa độ che phủ rừng nhằm duy trì tài nguyên rừng đồng thời bảo vệ hành lang che chở cho các cuộc hành quân và vận tải chi viện chiến trường.  Đồng thời, để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân và và các lực lượng tham gia chiến đấu trên địa bàn, tỉnh Quảng Bình cũng tổ chức cho nhân dân và các lực lượng vũ trang khai thác hàng chục vạn mét khối gỗ để xây dựng cầu, xây dựng các cơ sở đóng quân cho bộ đội và thanh nhiên xung phong, xây dựng hệ thống các cơ quan, công sở và hầm ngầm để hạn chế tổn thất cho nhân dân và lực lượng chiến đấu trong điều kiện đánh phá khốc liệt của đế quốc Mỹ. Hầu hết việc hoạt động  khai thác lâm nghiệp đều diễn ra theo nhu cầu bức bách của chiến tranh, không hiển thị đầy đủ trên các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Các hoạt động lâm nghiệp thực hiện trong chỉ tiêu, kế hoạch tại thời điểm kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất (1968) vẫn giữ ở tỷ trọng 3% so với thu nhập nông nghiệp và 2,5% so với tổng thu nhập trên địa bàn(B58:167). 

Trong giai đoạn 1969 – 1971, tranh thủ điều kiện đế quốc Mỹ buộc phải tạm ngừng ném bom, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo nhân dân kết hợp chặt chẽ và cân đối 3 mặt là khai thác, bảo vệ và tái sinh rừng. Năm 1971 các địa phương trong tỉnh đã khai thác 6 vạn m3, trong đó 700 m3 gỗ thuyền phục vụ giao thông và thuỷ sản. Một số nguồn lợi rừng cũng được khai thác như mây song (4.000.000 mét), mây sợi (200 tấn), lá nón, dược liệu để bổ sung nguồn thu cho ngân sách (A 183:290) . Trong giai đoạn này, tranh thủ điều kiện ngừng bắn, các tổ chức Nhà nước và nhân dân không chỉ có khai thác mà đã bắt đầu có những hoạt động trồng và chăm sóc, tu bổ rừng. Sau khi kết thúc cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc Mỹ, chỉ riêng hoạt động trồng rừng trên địa bàn Quảng Bình đã chiếm tỷ trọng 4,7% so với nông nghiệp, trong đó Nhà nước trồng chiếm 34%, nhân dân trồng chiếm 66%, chăm sóc, tu bổ chiếm 2,6% trong tổng số thu nhập mang lại từ hoạt động trồng và chăm sóc rừng(B58:170).

Sau ngày giải phóng miền Nam, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà nước đã kịp thời ban hành những cơ chế, chính sách và quy định về quản lý, bảo vệ, khôi phục, làm giàu vốn rừng, đồng thời quy hoạch phát triển lâm nghiệp để phục vụ công cuộc xây dựng đất nước theo đường lối Đổi mới. Là một địa phương có diện tích rừng rộng lớn và tài nguyên rừng đa dạng, phong phú, ngành Lâm nghiệp Quảng Bình đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân của tỉnh.

Sau những nổ lực để vượt qua những khó khăn, thử thách, khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại, ngành sản xuất lâm nghiệp đã thay đổi dần cơ cấu từ khai thác là chủ yếu chuyển sang bảo vệ, xây dựng vốn rừng, nhằm duy trì, bảo tồn tài nguyên rừng. Tính từ năm 1990 đến 2000 giá trị sản xuất ngành khai thác giảm 17,6%, bình quân mỗi năm giảm 0,96%. Giá trị sản xuất ngành lâm sinh tăng 87,3%, mỗi năm tăng 6,48%, riêng từ năm 1996 - 2000 tăng 65,3%, mỗi năm tăng 10,5%.

Do chuyển cơ cấu, giá trị sản xuất khai thác chiếm tỉ trọng từ 85,4% giá trị sản xuất toàn ngành năm 1990 xuống 80,5% năm 1995 và 71,4% năm 2000. Giá trị sản xuất lâm sinh tăng tỉ trọng 12% năm 1990 lên 13,1% năm 1995 và 22,8% năm 2000. Như vậy trong 10 năm tỉ trọng giá trị khai thác giảm 6%, bình quân mỗi năm giảm 0,6%, tỉ trọng giá trị lâm sinh tăng 10,8%, bình quân mỗi năm tăng 1,08%.

Quá trình điều chỉnh cơ cấu sản xuất lâm nghiệp bước đầu đã thu được kết quả: chuyển hoạt động lâm nghiệp sang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vốn rừng tự nhiên, trồng, phục hồi lại vốn rừng. Sản xuất khai thác chỉ duy trì ở mức bảo đảm tái tạo, thay thế tài nguyên rừng theo qui luật phát triển tự nhiên.

+ Về khai thác: 

Chỉ tính riêng khai thác gỗ, sản lượng qua các năm như sau :

	Năm
	Sản lượng khai thác (m3)
	% so với năm trước

	1990
	46.289
	90,3

	1991
	45.998
	99,4

	1992
	45.690
	99,3

	1993
	51.249
	42,1

	1994
	48.144
	93,9

	1995
	42.699
	88,6

	1996
	38.428
	89,9

	1997
	32.832
	85,4

	1998
	28.292
	86,1

	1999
	17.626
	62,3

	2000
	25.000
	141,8


Giá trị sản xuất lâm nghiệp

(Theo giá cố định năm 1994)




















Đơn vị tính: Triệu đồng.

	Năm
	Tổng số
	Chia ra

	
	
	Lâm sinh
	khai thác
	LN khác

	1990
	106.443,0
	12.814,0
	90.965,0
	2.664,0

	1991
	105.777,0
	9.283,1
	92.218,8
	4.275,1

	1992
	106.862,1
	9.182,1
	91.144,5
	6.535,5

	1993
	111.479,2
	9.986,2
	97.659,9
	3.836,1

	1994
	115.723,1
	10.640,1
	100.603,0
	4.480,0

	1995
	110.672,0
	14.511,0
	89.097,0
	7.064,0

	1996
	107.500,5
	16.603,9
	84.448,4
	6.448,2

	1997
	98.405,0
	16.869,0
	77.025,8
	4.510,2

	1998
	93.176,4
	16.947,0
	69.360,8
	6.868,6

	1999
	89.440,7
	17.998,4
	64.203,1
	7.239,2

	2000
	105.000,0
	24.000,0
	75.000,0
	6.000,0


                               (1) Nguồn: Cục Thống kê Quảng Bình – QB 1990-2000
Trong 10 năm (từ 1990 -  2000) sản lượng khai thác giảm 54,1%, tương đương 21.289 m3. Bình quân thời kì 1990 - 1995, sản lượng gỗ khai thác mỗi năm 46.678m3; thời kì 1996 - 2000 mỗi năm khai thác 28.435m3, giảm 39,1% so với thời kì 1990 - 1995. 

Mức khai thác gỗ bình quân trong năm 1996 - 2000 là phù hợp với yêu cầu phát triển tự nhiên về năng suất rừng và đủ đáp ứng yêu cầu của địa phương, góp phần bảo tồn một khối lượng lớn diện tích rừng tự nhiên.

+ Bảo vệ xây dựng vốn rừng:

Để khôi phục lại vốn rừng bị suy giảm, từ năm 1990 - 2000, bằng nhiều nguồn vốn viện trợ quốc tế, vốn ngân sách cấp thông qua chương trình 327, chương trình 5 triệu ha rừng, vốn tích lũy từ nguồn thu thuế tài nguyên rừng, đã đầu tư 90.347 triệu đồng, chiếm 6,04% tổng mức đầu tư khu vực Nhà nước phục vụ cho trồng, bảo vệ rừng.

Kết quả đầu tư đã trồng mới được 39.109 ha rừng, cụ thể từng năm như sau:

	Năm
	Tổng diện tích trồng mới tập trung
	Đã đưa vào khai thác

	1990
	2.759
	2.870

	1991
	1.020
	4.030

	1992
	1.980
	1.450

	1993
	2.103
	1.390

	1994
	2.346
	455

	1995
	1.284
	580

	1996
	4.940
	721

	1997
	4.194
	793

	1998
	4.288
	3.519

	1999
	5.098
	4.610

	2000
	5.100
	5.508

	Cộng
	39.109
	25.932


                               Nguồn: Cục Thống kê Quảng Bình  – QB 1990 - 2000
Diện tích rừng trồng mới bình quân mỗi năm 4.000 ha, với tốc độ trồng mới này, đủ bù đắp lại diện tích rừng giảm sút, khôi phục và nâng cao độ che phủ.

Trong tổng diện tích rừng trồng có 17.397 ha thông nhựa, chiếm 44,78% diện tích rừng trồng. Rừng thông nhựa hiện nay đã phát triển tốt, khép tán thành rừng, vừa có giá trị bảo vệ môi trường sinh thái, vừa có giá trị kinh tế cao. Hiện tại đã đưa vào khai thác trên 4.108 ha, sản lượng nhựa thông thu hoạch trên 1.000 tấn, cung cấp nguyên liệu chế biến xuất khẩu.

+ Về công tác quản lí: 

Do đặc điểm tài nguyên rừng vừa có giá trị kinh tế vừa có tác dụng bảo vệ môi trường, là loại tài nguyên tái sinh do đó hoạt động sản xuất được gắn liền giữa khai thác, tái tạo và bảo vệ. Vì vậy đòi hỏi phải có biện pháp quản lí phù hợp trong điều kiện diện tích rừng rộng lớn, gắn liền với điều kiện sống của dân cư.

Xuất phát từ đặc điểm đó, công tác quản lí rừng được thực hiện theo nguyên tắc: Xác lập chủ thể quản lí. Hiện tại Quảng Bình phân theo các chủ thể quản lí như sau:

	 
	Tổng số (ha)
	Cơ cấu (%)

	Tổng diện tích rừng
	486.688
	100,0

	1. Doanh nghiệp Nhà nước
	284.322
	58,4

	2. Ban quản lí rừng đặc dụng
	40.397
	8,3

	3. Hộ gia đình, tập thể
	7.272
	1,5

	4. Lực lượng vũ trang
	947
	0,2

	5. Kiểm lâm
	142.302
	29,2

	6. Chủ thể khác
	12.395
	2,4



Riêng đối với đất trống, giao cho các chủ thể quản lí như sau:

	
	Tổng số (ha)
	Cơ cấu (%)

	Tổng diện tích không có rừng
	146.386
	100,0

	1. Doanh nghiệp Nhà nước
	82.169
	56,1

	2. Ban quản lí rừng đặc dụng
	245
	0,2

	3. Hộ gia đình, tập thể
	14.203
	9,7

	4. Lực lượng vũ trang
	1.628
	1,6

	5. Kiểm lâm
	40.133
	27,4

	6. Chủ thể khác
	8.008
	5,0


                                  Nguồn: Cục Thống kê Quảng Bình – QB1990 - 2000
Việc xác định chủ thể đối với rừng và đất trống không rừng thực chất là thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng cho các đối tượng quản lí, là một bước đổi mới trong công tác quản lí rừng và đất rừng. Tuy nhiên tiến độ thực hiện còn rất chậm, đến năm 1999 có 95,9% diện tích rừng và 83,7% diện tích đất trồng vẫn do các cơ quan Nhà nước quản lí, trong lúc lực lượng rất mỏng, không đủ để quản lí.

Về việc giao đất, giao rừng cho hộ gia đình quản lí, tuy đã triển khai thực hiện từ nhiều năm nay, nhưng đến năm 1999 mới giao được 7.272 ha rừng, chiếm 1,5% tổng diện tích rừng và 9,7% tổng diện tích đất trồng với 4.203ha.

Trong điều kiện dân cư đời sống còn khó khăn, phần lớn thu nhập nhờ vào khai thác tài nguyên rừng và các nhu cầu khác đang tăng lên, tiến bộ giao đất, giao rừng chậm sẽ ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ rừng. Vì vậy cần đẩy nhanh việc giao đất, giao rừng theo chủ trương của Nhà nước, nhằm huy động mọi lực lượng của dân cư ở vùng rừng núi vào tham gia bảo vệ rừng và xây dựng vốn rừng.

2.1.4. Ngư nghiệp.

Quảng Bình có đường bờ biển dài 116,04 km từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ, chiều rộng khoảng 119 km. Với vùng đặc quyền lãnh hải khoảng 20.000 km2 với 5 cửa lạch: Ròn, Gianh, Lí Hòa, Nhật Lệ, sông Dinh và nhiều bãi ngang khác. Ngoài khơi có 5 đảo nhỏ. Ven biển Quảng Bình có khả năng thiết lập một tổng thể kinh tế biển. Trong đó đáng chú ý nhất là nguồn lợi hải sản.

- Ngư nghiệp cổ truyền:  

Trong tác phẩm "Ô châu cận lục", Dương Văn An đã mô tả : "...cá và muối thì xã Diêm - Tràng huyện Tú - Vinh ngon nhất, thứ nhì đến cửa Di - Luân; cá Phong thì các đập An Hưu, Thanh Lam có nhiều, thứ hai đến đập Tam - Chế. Còn hào sản ở cửa Hải - Vân với cửa Tứ - Khách, mà xứ Vĩnh - Tuy huyện Khánh - Lộc cũng nhiều, còn dưu thì ở các bến cát bờ bể, mà hạt Tân - Châu, huyện Tú - Vinh cũng sẵn. Loại ngao, loại cua thì từ cửa Di - Luân đến cửa Tú - Khách chỗ nào cũng có.

Đỉnh núi Lổi - Lôi, châu Bố Chính thì sản tổ yến, cửa bể Di - Luân thì sẵn tôm hùm. Đồi mồi, cá lợn thì ở cửa Tú - Vinh với chằm cỏ Minh - Linh. Ốc cưu khổng thì sản ở cù lao Thủy Cần, huyện Lệ Thủy, cá sấu thì sản ở các vụng Hưng - Bình, Hòa - Lâm, huyện Tú - Vinh.

Hải vật nhiều thế nhưng chưa bằng cá có vị ngon hơn cả.

Cá lư sản ở đập Lệ Thủy, cá cũng sẵn ở cửa bể Tú - Vinh. Sông Cái Châu Bố - Chính thì sản cá thoa, cửa bể Tú - Vinh thì sẵn cá mòi. Cá cháy thì sản ở các đập Lệ Thủy, Tú Vinh; cá suy-sa và cá Tống công đều sản ở bể cả ... ".(A46:26)

Nghề đánh cá biển đã có ở Quảng Bình từ lâu đời và phát triển khá mạnh. Ngư dân vùng thuyền có mái chèo hoặc thuyền buồm ra biển. Phương tiện đánh bắt trước đây còn rất thô sơ. Người dân chài chủ yếu đánh lộng, việc đi khơi còn rất hạn chế. Trong thời Pháp thuộc đời sống của ngư dân rất vất vả. Cảnh sưu cao, thuế nặng, cảnh "lái bạn" rất nặng nề...

Những sản phẩm ngư dân làm ra rất giá trị. Có nhiều loại cá ngon như: cá ngừ, cá thu, cá trích, cá dở, mực, cá mòi,... Những thứ cá này chủ yếu ướp muối và làm nước mắm. Có hai loại nước mắm, đó là loại mắm cá, một loại chiết suất thành nước hoàn toàn đó là nước mắm. Mắm cá ngon nhất là mắm bôi hương chủ yếu sản xuất tại Cảnh Dương. Theo tục lệ, ngày xưa hàng năm làng này phải tiến loại mắm cho triều đình phong kiến.

Ngoài ra nước mắm còn sản xuất tại: Mĩ Hòa, Lí Hòa, Lí Nhân, Tam Toà, Bảo Ninh...và hầu hết các làng đánh cá ven biển.

Ngoài đánh cá ra, người ta còn câu các loại tôm như tôm càng, tôm hùm, tôm he. Các loại nhuyễn thể như mực, sò, trôi và các thứ ốc.

Nghề đánh cá nước ngọt gồm đánh cá ở các sông, đánh cá ở đồng ruộng, ao hồ. Những người đánh cá sông thường hay ở thuyền và đó là những cư dân đánh cá chuyên nghiệp. Thuyền vừa là phương tiện để hành nghề thuỷ sản nước ngọt, vừa là nơi cư ngụ chính của người dân (gọi là dân vạn chài). Công cụ đánh cá của ngư dân trên sông thường là các loại lưới gắn với thuyền (địa phương gọi là "rớ bà"), ngoài ra dân đánh cá trên sông còn sử dụng nhiều poại ngư cụ khác như lưới vây, lưới re, lưới bén, các loại câu, đắp đìa, thả chôm, bò…

Phần đông dân cư ở ven sông hoặc ở đảo cũng là những ngư dân thiện nghệ. Họ tổ chức thành từng nhóm cùng đánh cá với nhau với lưới bủa và lưới hình dây, lưới kéo đáy sông. Nơi có nhiều người đánh cá nước ngọt như ở Cồn Ngựa (Quảng Trạch), Thạch Bàn (Quảng Ninh), Xuân Hồi (Lệ Thủy)...

Đánh cá trên ruộng: sau mùa gặt, trong mùa nước lũ và những lúc trời mưa dài ngày, mưa đột xuất vào mùa cá lên ruộng đẻ trứng, lúc đó hầu hết nông dân đều trở thành "ngư dân". Hầu hết các gia đình đều có các phương tiện đánh bắt cá nhân như vó, nơm, nhủi, lưới bén… Người nông dân thường tận dụng diện tích mặt nước các ao hồ rải rác trên cánh đồng để thả "chuôm " để nuôi cá, hoặc thu hút cá rồi tổ chức đánh bắt bằng cách tát cạn hay dùng lưới quét. Việc nuôi cá và các loài thuỷ sản nước ngọt trước đây rất đơn giản, không được đầu tư cơ sở vật chất, chỉ trông chờ vào nguồn cá tự nhiên là chủ yếu. Tuy giá trị kinh tế của nghề cá nước ngọt ở Quảng Bình trong thời xa xưa không đáng kể nhưng đây cũng là nguồn lợi khá quan trọng, không chỉ giúp cải thiện chất lượng bữa ăn cho người nông dân mà còn góp phần đáng kể trong thu nhập của họ. 

Ngư nghiệp ngày nay: 

Theo số liệu điều tra của Viện nghiên cứu Biển năm 1987 thì biển Quảng Bình có một tài nguyên hải sản tương đối lớn và rất phong phú về loài. Có trữ lượng lớn (trên dưới 20 vạn tấn hải sản) và có hầu hết các loài hải sản có mặt ở Việt Nam (1.650 loài). Có những loài thủy sản mà các địa phương khác trong nước không có hoặc có nhưng trữ lượng không lớn bằng như: tôm hùm, tôm sú, san hô, mực ống, mực nang... Trong đó mực ống, mực nang chiếm trữ lượng khá lớn và có chất lượng cao.

Phía bắc biển Quảng Bình có bải san hô trắng với diện tích hàng chục ha, tạo ra hệ sinh thái của san hô, chứa đựng nguồn lợi thuỷ sản phong phú và quý hiếm.



Theo số liệu tổng hợp của Sở Thủy sản Quảng Bình năm 2000 thì trữ lượng một số loài hải sản có giá trị (số liệu được đánh giá từ 100m nước trở vào bờ) như sau: 

+ Tôm biển: (gồm tôm sú, tôm bạc, tôm thẻ, tôm bột, tôm chì...): 1.600 - 2.000 tấn. Tôm hùm: 200 - 300 tấn. Mực nang: 1.600 - 2.000 tấn. Mực ống: 3.000 - 4.000 tấn. Ruốc 5.000 - 7.000 tấn. Cá các loại 60.000 - 70.000 tấn.

Sản lượng hải sản có thể khai thác khoảng 35.700 - 42.650 tấn/năm. 

Nhờ có điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn lợi hải sản phong phú, đa dạng, dân cư có truyền thống và có kinh nghiệm trong nghề khai thác đánh bắt nên ngành thủy sản được xác định là một ngành kinh tế quan trọng của địa phương và thực tế đang dần dần trở thành một ngành có vị trí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế. Tuy nhiên do trình độ khai thác còn thấp, chủ yếu tàu nhỏ, khai thác trong lộng và gần bờ nên sản lượng khai thác được hnàg năm chưa tương xứng với nguồn tài nguyên biển Quảng Bình. 

Trước năm 1990, ngành thủy sản chỉ thuần túy về khai thác, từ năm 1991 đến nay phát triển cả khai thác, nuôi trồng, gắn với chế biến đã mở ra triển vọng mới, phát triển toàn diện ngành thủy sản, nhằm khai thác có hiệu quả nguồn tiềm năng về biển, sông và mặt nước nội đồng, cửa sông và phát triển kinh tế.

Về khai thác, thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế quản lí của Đảng, Nhà nước từ năm 1990 mô hình sản xuất thủy sản được tổ chức lại theo qui mô hộ gia đình chủ yếu. 

Trong các năm gần đây, thực hiện Luật Hợp tác xã và chủ trương khai thác hải sản xa bờ, mô hình hộ gia đình không có khả năng thực hiện, do đó ở một số địa phương đã thành lập lại hợp tác xã. Đến cuối năm 2000, toàn tỉnh đã có 19 hợp tác xã, vốn đầu tư 49, 67 tỉ đồng. Phương tiện phục vụ đánh bắt được đầu tư trang bị ngày càng tăng cả về số lượng và qui mô công suất. 

Năm 1995 toàn tỉnh có 2.809 tàu thuyền các loại, trong đó tàu cơ giới 2.594 chiếc. Các năm từ 1996 - 2000 được Nhà nước hỗ trợ cho vay vốn, các địa phương, hộ gia đình đã đầu tư trang bị thêm phương tiện phục vụ khai thác đánh bắt. Do đó số lượng phương tiện tiếp tục tăng:

	Năm
	Số lượng phương tiện đánh bắt
	Phương tiện cơ giới

	1996
	3.702
	2.724

	1997
	3.830
	2.770

	1998
	3.977
	2.852

	1999
	4.281
	2.883

	2000
	4.168
	2.886


Riêng tàu công suất lớn được đầu tư trong chương trình đánh bắt xa bờ đến năm 2000 có 86 chiếc, tổng công suất 6667CV. Các phương tiện trang bị trên tàu được đầy đủ: có máy thông tin, máy định vị, máy tầm ngư, ngư lưới cụ thích hợp, do đó có điều kiện ra khơi xa, bám biển dài ngày. 

Về nuôi trồng: Nuôi trồng thủy sản là một nghề mới phát triển, bắt đầu từ năm 1990, 1991 trở đi tỉnh ta có phong trào nuôi trồng phát triển mạnh; đến nay đây là một ngành khá quan trọng.

Diện tích mặt nước khoanh nuôi năm 1990 có 170 ha, chủ yếu tận dụng ao hồ nội đồng, đến năm 1995 tăng lên 600 ha do khai thác diện tích vùng ven sông, ven cửa biển để khoanh nuôi, trong đó có 307 ha nước lợ nuôi tôm cua, 293 ha nuôi cá nước ngọt. Đến năm 2000 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản có 1.320 ha, nước ngọt 540 ha, nước lợ 780 ha.

Quá trình phát triển một cách toàn diện sản xuất thủy sản cả về khai thác biển khơi, cả khai thác lộng, cả nuôi trồng đã đưa ngành thủy sản thành một ngành kinh tế quan trọng và đạt hiệu quả kinh tế cao. Giá trị GDP của ngành thủy sản tăng nhanh và chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong toàn bộ nền kinh tế, năm 1990 chỉ chiếm 3,75%, năm 1995 tăng lên 5,1% và năm 2000 chiếm  9%.

Giá trị sản xuất (theo giá cố định năm 1994) giữ được tốc độ tăng trưởng ổn định, có tính liên tục. Tính bình quân từ 1990 đến 1995 tăng 58,7%, bình quân mỗi năm tăng 9,75%; từ 1996 đến 2000 tăng 51,5%, bình quân mỗi năm tăng 8,6%; từ 1990 đến 2000 mỗi năm tăng 9,12%.

Điểm nổi bật của sản xuất thủy sản trong thời gian 1990 - 2000 là: giá trị nuôi trồng tăng cả qui mô giá trị và tăng cả tỉ trọng, năm 1990 tỉ trọng giá trị nuôi trồng chiếm 0,16%, năm 1995 tăng lên 10,84% và năm 2000 tăng lên 13,33%. Kết quả phát triển sản xuất thủy sản như sau:

	Năm
	Tổng sản lượng khai thác (tấn)
	Trong đó
	Tốc độ phát triển của tổng số (%)

	
	
	Hải sản biển
	Nuôi nước lợ
	

	1990
	8.647


	7.647
	-
	-

	1991
	9.608


	8.498
	-
	111,1

	1992
	9.258


	8.052
	24
	96,3

	1993
	11.244


	9.793
	45
	121,4

	1994
	13.310


	11.614
	91
	118,3

	1995
	13.076
	11.037
	225
	98,2

	1996
	14.593
	12.084
	228
	111,6

	1997
	14.768
	12.288
	288
	101,2

	1998
	14.490
	12.035
	325
	98,1

	1999
	16.620
	13.886
	220
	114,7

	2000
	17.104
	14.250
	270
	102,9


Song song với việc đẩy mạnh khai thác, khâu chế biến cũng được quan tâm, hiện tại có hai cơ sở chế biến có qui mô lớn được trang bị hoàn chỉnh (Xí nghiệp đông lạnh công suất 700 tấn/năm và Xí nghiệp súc sản công suất 2 tấn/ca) và các cơ sở chế biến như: Xí nghiệp Hương Biển, Công ty thủy sản Sông Gianh, Công ty dịch vụ tổng hợp.

Hàng năm, các cơ sở chế biến đã thu mua khối lượng lớn nguyên liệu thủy sản, giải quyết khâu tiêu thụ sản phẩm cho ngư dân, tạo hàng hóa xuất khẩu với chất lượng ngày càng tăng. 

Kết quả xuất khẩu thủy sản qua các năm  từ 1990 – 2000

	Năm
	Sản phẩm xuất khẩu
	Kim ngạch xuất khẩu

	
	Tổng số (tấn)
	Tốc độ(%)
	Tổng giá trị

(1.000 USD)
	Tốc độ (%)

	1990
	258
	-
	1.655
	-

	1991
	283
	101,8
	2.049
	123,8

	1992
	283
	83,1
	1.252
	61,1

	1993
	205
	85,1
	1.538
	122,8

	1994
	323
	157,1
	2.082
	135,4

	1995
	334
	103,7
	1.924
	92,4

	1996
	112
	35,0
	959
	49,8

	1997
	898
	773,5
	3.360
	350,0

	1998
	1.088
	122,9
	6.059
	180,3

	1999
	1.510
	138,8
	10.322
	170,3

	2000
	1.820
	120,5
	8.995
	115,5



Giá trị xuất khẩu thủy sản tăng trưởng với tốc độ nhanh, từ 1,655 triệu USD năm 1990 lên 1,924 triệu USD năm 1995, lên 10,322 triệu USD năm 1999 và 8,995 triệu USD năm 2000, bình quân từ năm 1990 - 2000, mỗi năm kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 18,45%.

Tốc độ tăng giá trị xuất khẩu ngày càng nhanh đã đưa vị trí của ngành thủy sản lên chiếm vị trí hàng đầu trong giá trị xuất khẩu. Năm 1990 tỉ trọng xuất khẩu thủy sản chiếm 16,4%, năm 1995 chiếm 17,9%, đến năm 1999 chiếm 66,6% và năm 2000 chiếm 64,25%.

Như vậy, thủy sản là ngành kinh tế có vị trí quan trọng của nền kinh tế địa phương, trước hết là cung cấp nguồn thực phẩm tươi sống cho đời sống dân cư hàng ngày, đồng thời cũng là ngành cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến phục vụ xuất khẩu, nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản của địa phương.

Dựa trên cơ sở tiềm năng phong phú và đa dạng về các nguồn lợi thuỷ sản, Quảng Bình tập trung  phát triển các ngành nghề khai thác và bảo vệ tốt nguồn lợi biển, tăng cường đầu tư phương tiện, tăng năng lực đánh bắt vùng khơi, mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, xây dựng ngành thủy sản trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

2.1.5.  Thủy lợi.

Do vị thế địa lý, địa bàn Quảng Bình tuy hẹp và dốc từ Tây sang Đông nhưng hầu hết các sông đều chảy không cùng hướng với độ dốc. Vì thế, hầu hết các dòng sông đều bắt nguồn từ dãy Trường Sơn, khi về đến vùng đồng bằng và vùng duyên hải đều hiền hoà, trong xanh, lưu tốc dòng chảy không lớn như khi còn ở đầu nguồn nữa. Hàng năm, các dòng sông là nguồn cung cấp chủ yếu nước uống, nước sinh hoạt và nước cho sản xuất trên toàn bộ địa bàn. Tuỳ theo tình hình thời tiết, có năm mưa từ đầu nguồn đã gây nên lũ lụt trong một số địa bàn trong tỉnh, nhất là ở lưu vực các con sông Gianh và Nhật Lệ. Tuy nhiên, bên cạnh việc gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người, lũ lụt cũng mang lại cho cộng đồng dân cư một số nguồn lợi đáng kể. Sau mỗi mùa lũ lụt, đất đai trở nên màu mỡ hơn do được bổ sung nguồn phù sa dồi dào, việc canh tác thuận lợi hơn, nguồn lợi thuỷ sản cũng tăng lên, thu nhập của người dân trên địa bàn được cải thiện. Vì lẽ đó, từ xa xưa, cộng đồng cư dân trên địa bàn Quảng Bình ít quan tâm đến việc trị thuỷ.

Từ sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đã dần dần thay đổi từ nền kinh tế tự phát, lệ thuộc vào thiên nhiên chuyển dần sang hình thái kinh tế mới, trong đó việc khai thác các lợi thế thiên nhiên phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội càng ngày càng được quan tâm hơn. Vì lẻ đó, sau khi lãnh đạo nhân dân giành được chính quyền, cùng với các biện pháp cấp bách nhằm giải quyết nạn đói, "giặc dốt" chính quyền Cách mạng đã quan tâm đến công tác thuỷ lợi.

Năm 1946 ngay sau khi thành lập Chính phủ mới của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Sắc lệnh số: 07 - SL ngày 25 tháng 5 năm 1946, thành lập Uỷ ban Trung ương hộ đê và điều hành công tác thuỷ lợi để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp(311:15).

Sau khi Quảng Bình được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp, cùng với việc khôi phục và phát triển các lĩnh vực kinh tế quốc dân, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng khôi phục và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Mặc dù phải đối phó với các hoạt động càn quét của thực dân Pháp nhưng chính quyền các địa phương đã lãnh đạo nhân dân  xây dựng 21 km đập ngăn mặn dảm bảo cho 3000 ha diện tích canh tác ven biển và cửa sông, đầm phá; huy động nhân công xây dựng các công trình thuỷ lợi như đắp đập Cự Nẫm, Tân Lý, Đồng Cao, Võ Ninh, Quảng Phúc…

Trong 10 năm khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, Quảng Bình đã xây dựng một số công trình thuỷ lợi hết sức quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn. Ngay sau khi hoàn thành việc cải tạo kinh tế, bắt tay  thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, tỉnh đã phát động phong trào "3 tốt" (sản xuất tốt, thuỷ lợi tốt, hợp tác hoá tốt). Chủ trương này đã làm dấy lên phong trào thi đua làm thuỷ lợi ở tất cả các ngành, các địa phương trong toàn tỉnh. Đến năm 1960, sau khi hoàn thành cải tạo kinh tế và hợp tác hoá, hầu hết các địa phương đã hoàn thành về cơ bản việc quy hoạch thuỷ lợi cho sản xuất trên địa bàn. Trong 128 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, đã có 87 xã hoàn thành việc quy hoạch thuỷ lợi (11 xã mền biển, 7 xã miền núi và trên 10 xã nằm ở địa bàn bán sơn địa không có nhu cầu về thuỷ lợi). Có 12 xã căn bản chống được hạn, toàn tỉnh đã huy động gần 6 triệu ngày công chống úng, chống mặn cho hơn 10.000 ha diện tích gieo trồng. Công trình trung thuỷ nông Cự Nẫm đã hoàn thành và đưa vào khai thác (A183:69).  

Đến năm 1965, trước khi chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ bùng nổ, nhân dân Quảng Bình đã xây dựng được 1 công trình đại thuỷ nông Cẩm Ly, 15 công trình trung thuỷ nông, 20 công trình tiểu thuỷ nông, 11 con đê dài 76 km, huy động nhân công đào đắp  6.768.000 m3 đất đá để xây dựng các công trình thuỷ nông trên các địa phương trong tỉnh. 
Trong cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất (1965 - 1968),  đế quốc Mỹ đã huy động nhiều phương tiện chiến tranh hiện đại tập trung đánh phá nhiều công trình kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, trong đó ngay trong năm đầu tiên đế quốc Mỹ đánh phá Quảng Bình, nhiều lượt máy bay và tàu chiến địch đã tập trung đánh phá 46 công trình đê đập thuỷ lợi, phá huỷ và làm sạt lỡ hàng chục km kênh mương lớn và hàng trăm km hệ thống dẫn nước trên các diện tích gieo trồng (183:264). Nhân dân các địa phương trong tỉnh tranh thủ mọi điều kiện có thể, nhất là các thời kỳ tạm ngừng bắn để tu bổ,  bảo dưỡng và duy trì tốt việc khai thác các công trình thuỷ lợi đã được xây dựng trên địa bàn, đồng thời tranh thủ xây dựng thêm một số công trình thuỷ lợi nhỏ và hệ thống kênh mương đảm bảo tưới tiêu cho diện tích canh tác, nhất là diện tích sản xuất cây lương thực nhằm đảm bảo nhiệm vụ sản xuất lương thực cung ứng cho nhu cầu của nhân dân và đóng góp một phần chi viện cho chiến trường. Mặc dù bị địch đánh phá vô cùng ác liệt nhưng việc đảm bảo tưới tiêu cho hầu hết diện tích sản xuất trên địa bàn Quảng Bình vẫn được đảm bảo đúng yêu cầu. Ngay trong 2 năm đầu diễn ra cuộc chiến tranh phá hoại, trong điều kiện địch đánh phá ngày càng khốc liệt, các địa phương trong tỉnh vẫn duy trì và phát triển các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất. Toàn tỉnh có 83 xã hoàn thành xong việc khoanh vùng bờ ruộng, đào đắp được 10 triệu mết khối thuỷ lợi, bình quân đầu người 30 mét khối, tăng hơn năm 1965 là năm đỉnh cao về công tác thuỷ lợi trong 10 năm xây dựng. Huy động lực lượng xây dựng hàng chục công trình thuỷ lợi vừa và hàng trăm công trình thuỷ lợi nhỏ, 86 công trình thuỷ lợi bị địch đánh phá đã được sữa chữa và tiếp tục đưa vào khai thác. Vì vậy, diện tích gieo trồng được tưới nước trong năm 1966 đạt 3 vạn ha, tăng hơn năm 1965 là 1.400 ha (A183:230). Đến năm 1968 là năm chiến tranh diễn ra khốc liệt nhất, diện tích đảm bảo nước tưới đã đạt 69,3%, tăng 5,3% so với năm 1964 là năm có nhiều công trình thuỷ lợi xây dựng trong điều kiện hoà bình. 

Từ 1969 đến 1973, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào thời kỳ có ý nghĩa quyết định. Nhân dân ta tập trung sức người, sức của để đánh thắng hoàn toàn đế quốc Mỹ xâm lược. Trong khi đó, đế quốc Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc lên đến đỉnh cao chưa từng có. Quảng Bình là địa bàn bị chiến tranh tàn phá khốc liệt nhất. Hầu hết các công trình thuỷ lợi bị địch đánh phá hỏng, nhiều công trình bị phá huỷ, một số công trình thuỷ lợi lớn như đập Cẩm Ly, Đá Mài, Rào Nan… bị hư hỏng nặng, nhiều công trình đang xây dựng phải dừng thi công vì chiến tranh. Sau khi đế quốc Mỹ buộc phải ngừng ném bom miền Bắc và rút quân về nước, nhân dân ta mới có điều kiện tu bổ, khôi phục các công trình thuỷ lợi để đưa vào khai thác phục vụ việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh. Để đáp ứng nhu cầu sản xuất, ngoài việc sửa chữa, tu bổ các công trình bị hư hỏng, tiếp tục xây dựng các công trình chưa hoàn chỉnh, tỉnh có quy hoạch xây dựng tiếp một số công trình mới ở các vùng kinh tế trọng điểm ở Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Quảng Trạch… Tỉnh đã huy động các đơn vị bộ đội địa phương, dân quân  tự vệ, tổ chức Đoàn Thanh niên thành lập các đoàn cung kích làm nòng cốt trên mặt trận xây dựng thuỷ lợi. Hàng vạn lao động đã được huy động phục vụ các  công trường xây dựng thuỷ lợi ở Cẩm Ly, Rào Nan, Đá Mài, Đồng Ran, Tiên Lang, Mỹ Trung, Bang, hữu ngạn Kiến Giang, Hạc Hải… Việc khôi phục, sửa chữa và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi đã mang lại hiệu quả thiết thực: gần 29.000 ha diện tích gieo trồng cây lương thực đã được tưới nước, 1.000 ha thoát khỏi nạn ngập mặn, hưn 2600 ha được tiêu úng (A183:348).

Sau ngày thống nhất đất nước, hợp nhất 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Khu vực Vĩnh Linh thành tỉnh Bình Trị Thiên, công tác thuỷ lợi trên địa bàn Quảng Bình tiếp tục được chính quyền mới quan tâm đầu tư phát triển.

Trong điều kiện một tỉnh có địa hình hẹp, lại trải suốt từ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân, bị chia cắt thành nhiều tiểu vùng tự nhiên khác nhau nên việc xây dựng các công trình thuỷ lợi gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, những hạn chế về trình độ tổ chức, quản lí trong thời kỳ nền kinh tế còn nằm trong khuôn khổ của cơ chế quan liêu, bao cấp nên việc đầu tư cho các công trình thuỷ lợi trên địa bàn Quảng Bình gặp nhiều khó khăn. Trong thời kì này, nhiệm vụ chủ yếu về công tác thuỷ lợi trên địa bàn Quảng Bình là duy tu, bảo dưỡng, khai thác các công trình thuỷ lợi hiện có, tiếp tục hoàn thành các công trình thuỷ lợi đã thi công dang dở trong chiến tranh để đưa và sử dụng và hoàn thành hệ thống kênh mương nội đồng để chủ động tưới tiêu cho diện tích kênh tác.

Ngoài việc huy động lực lượng phục vụ các công trình thuỷ lợi trọng điểm của Bình Trị Thiên như huy động 3000 thanh niên thành lập sư đoàn Kiến Giang phục vụ công trình thuỷ lợi đại thuỷ nông Thạch Hãn, các địa phương trên địa bàn Quảng Bình đã  huy động các lực lượng (đặc biệt là lực lượng vũ trang địa phương) tham gia xây dựng các công trình thuỷ lợi. Tại Tuyên Hoá, địa phương đã huy động 2 tiểu đoàn bộ đội địa phương và dân quân, du kích với số lượng 1200 quân xây dựng công trình thuỷ lợi Khe Dỗi, đào đắp 30.000 mét khối đất, đá, hoàn thành hệ thống kênh mương dài trên 4 km, đảm bảo nguồn nước cho 30 ha diện tích sản xuất lúa 2 vụ. Một số công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ tại các xã Văn Hoá, Tiến Hoá, Mai Hoá, Đức Hoá, Phong Hoá, Thạch Hoá, Thanh Hoá… đã được lực lượng vũ trang địa phương hỗ trợ xây dựng và đưa vào khai thác (A184:83). 
Sau khi đất nước chuyển sang thời kì thực hiện đường lối Đổi mới nền kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam, việc đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi được quan tâm hơn trước. Trong những năm đầu tiên thực hiện công cuộc Đổi mới (1986 - 1989), tỉnh Bình Trị Thiên đã huy động xây dựng gần 920 công trình thuỷ lợi cấp cơ sở, 46 công trình cấp huyện, huy động trên 50 vạn thanh niên tham gia, trong đó có nhiều công trình triển khai trên địa bàn Quảng Bình như công trình Rào Nan, Vực Tròn, Quảng Liên, Đá Mài…(A184:126).

Để phù hợp khả năng quản lí, điều hành và tổ chức triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội cụ thể trên từng địa bàn, tháng 7 năm 1989, Nhà nước đã quyết định chia tách tỉnh Bình Trị Thiên thành 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế. Sau khi trở về địa giới cũ, tỉnh Quảng Bình xúc tiến quy hoạch xây dựng thuỷ lợi trên toàn bộ địa bàn Quảng Bình.  

Nhờ chủ động trong quy hoạch và kế hoạch xây dựng, quản lí và khai thác các công trình thuỷ lợi nên trong gần 15 năm xây dựng các công trình thuỷ lợi trên địa bàn Quảng Bình đã được khai thác, sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cho đến năm 2000, toàn tỉnh có 326 công trình thủy lợi lớn và nhỏ, năng lực tưới 40.587 ha trong đó có trên 160 hồ, đập vừa và nhỏ. Có 96 trạm bơm với 180 máy các loại.

	Công trình
	Năng lực thiết kế

(ha)
	Tưới thực tế

	
	
	Đông xuân

(ha)
	%
	Hè thu

(ha)
	%

	Hồ Vực Tròn
	3855/2954
	633 - 980
	15 - 26
	700 - 890
	15 - 23

	Hồ Tiên Lang
	1250
	722 - 550
	57 - 44
	850 - 610
	68 - 50

	Hồ Minh Cầm
	500
	240
	( 50
	246
	( 50

	Đập-Trạm bơm Rào Nan
	2.400
	930 - 998
	( 40
	1.200
	50

	Hồ Cẩm Ly
	3.400
	1.550 - 1.700
	40 - 50
	1.400 - 1.450
	41


	Đập Đá Mài
	1.600/600
	460 - 480
	30
	390
	65

	Đập Cự Nẫm
	250
	129
	>50
	72 - 75
	30

	Hồ Vực Nồi
	600
	250 - 310
	( 50
	230 - 300
	50

	Trạm bơm Tiền Thiệp
	400
	82
	20
	82
	20

	Hồ Đồng Sơn
	290/180
	100 - 120
	60
	70 - 80
	20

	Hồ Thanh Sơn
	400/ 250
	35
	40
	25 - 30
	( 10

	Đập Ba Nương
	300
	78
	>40
	78
	>40

	Hồ Đồng Ran
	220/120
	120
	>50
	130
	108


Có một công trình lợi dụng tổng hợp: ngăn mặn, tiêu úng, chống lũ, giữ ngọt (đập Mỹ Trung).

Có trên 150 km đê kè sông, biển và hàng chục công trình tiêu thoát lũ, úng qua đê. 

Các công trình thủy lợi đã tưới cho 24.500 ha lúa Đông Xuân và 14.000 ha lúa Hè Thu, tiêu úng vụ Đông Xuân cho 8.600 ha, tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật trồng trọt vào tỉnh ta và thâm canh cây trồng. Nhờ vậy sản xuất nông nghiệp đã phát triển khá vững chắc, năng suất sản lượng cây trồng ngày càng được nâng cao. Sản lượng lương thực tăng đáng kể, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

Đạt được những thành tựu trên là nhờ có đường lối chủ trương đúng đắn về phát triển nông nghiệp, trong đó coi trọng thủy lợi là biện pháp hàng đầu. Các chính sách xây dựng thủy lợi hợp với lòng dân; tạo nên phong trào làm thủy lợi sôi nổi và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, trước yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các công trình thuỷ lợi hiện có trên địa bàn chưa đủ đáp ứng nhiệm vụ mở rộng sản xuất trên địa bàn, nhiều vùng có diện tích trồng lúa lớn chưa có nguồn nước bảo đảm, các loại cây hoa màu lương thực chưa được tưới. Mặt khác có một số công trình thủy lợi hiện có bị hư hỏng, xuống cấp không phát huy hết năng lực thiết kế đang đòi hỏi được đầu tư hoàn chỉnh cũng tạo nên một sức ép không phải là nhỏ.

Gần đây được sự đầu tư của Nhà nước, cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế như FAM, IFAD, ICCO, APS... và nhiều tổ chức khác, Quảng Bình đã xây dựng được hai hồ chứa lớn là: An Mã, Phú Vinh; xây dựng mới và nâng cấp 22 hồ đập vừa và nhỏ, 6 trạm bơm điện, nâng cấp xong 90 km đê biển của dự án 4617 và nhiều công trình khác.

Các công trình thuỷ lợi được xây dựng không những đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế mà còn tạo ra những cảnh quan đẹp, tô điểm cho quê hương và đang dần dần thu hút khách du lịch, bổ sung thêm nguồn lợi cho nền kinh tế.


 Năng lực tưới thực tế của một số công trình từ 1990 đến 2000



Các hồ chứa vừa và lớn ở Quảng Bình

	Tờn hồ
	Diện tích lưu vực (km2)
	Diện tích tưới thiết kế (ha)
	Dung tích ứng với MN DBT

(106 m3)
	Dung tích ứng với MNC

( 106 m3)
	Diện tích mặt thoáng ứng với MNBT

(km2)

	CẨM LY
	29
	3.400
	44,45
	4,25
	6,0

	Thanh Sơn
	9,25
	400/250
	6,4
	0,4
	1,43

	Đồng Sơn
	6,0
	290/180
	2,4
	0,15
	0,48

	Vĩnh Trung
	12,0
	150
	1,61
	0,2
	0,32

	Vực Nồi
	13,6
	150
	11,2
	0,1
	0,2

	Đồng Ran
	7,0
	220/120
	5,25
	0,4
	0,6

	Vực Sanh
	4,5
	250
	3,12
	0,64
	0,33

	Cửa Nghè
	1,2
	70/50
	0,84
	0,075
	0,161

	Mù U
	4,0
	180
	2,75
	0,1
	0,56

	Vực Tròn
	110
	3.885
	52,8
	11,623
	8,0

	Tiên Lang
	36,7
	1.250
	16,57
	0,5
	1,62

	Bẹ
	12
	500
	7,0
	0,5
	

	Trung Thuần
	9
	250
	1,6
	0,5
	

	Khe Ngang
	4,6
	100
	1,714
	0,14
	

	Phú Vinh
	38
	1.570
	22,364
	3,20
	

	An Mã
	49
	5.247/5.460
	67,846
	4,0
	8,856

	Khe Sụ
	2,0
	55
	0,8324
	0,044
	0,158

	Phú Hòa
	12,5
	505
	8,639
	0,71
	0,158

	Đầu Ngọn
	9,5
	130
	1,1557
	0,21
	0,68

	Trôốc Vực
	6,5
	70
	0,6747
	0,06
	

	Bắc Long Đại
	1,0
	60
	0,915
	0,114
	

	Rào Trù
	2,2
	50/39
	0,5293
	0,0345
	0,20

	Đá Mài
	
	1.600/600
	
	
	


          Nguồn: Sở NN&PTNT: Qui hoạch Nông nghiệp, phát triển nông thôn

2.2. Tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp.

2.2.1.Các nghề thủ công nghiệp 

Quảng Bình vốn là một tỉnh có nhiều nghề thủ công nghiệp truyền thống. Từ xa xưa, người dân Quảng Bình bằng lao động thủ công đã tạo ra những sản phẩm có giá trị đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trong vùng và đưa đi trao đổi với những nơi khác. Những nghề truyền thống này nằm rải rác trong nhân dân (có nơi chỉ hành nghề khi nông nhàn). Cũng có làng, có người chuyên làm nghề thủ công, tỉ lệ cao so với dân trong xã như: Quảng Hòa, Quảng Thuận ở Quảng Trạch, làng Tuy Lộc, Cổ Liêm, An Xá Lệ Thủy và các vùng ở thị trấn, thị xã ...

Quảng Bình nổi tiếng từ xưa với các làng nghề sau: 

- Nghề dệt vải: Từ xưa đã có nghề dệt vải bông tại Lũ Phong và Mai Xá. Làng Mai Xá sản xuất một loại vải chắc gọi là vải mòi, theo biệt hiệu vải của nó. Gần Ba Đồn, những người thợ dệt của Thuận Bài sản xuất một thứ lụa gọi là Tơ Bài. Ở Quảng Ninh, làng Võ Xá cũng dệt lụa. Nhưng nghề dệt lụa quan trọng hơn cả là ở Bố Trạch. Vải thao Khương Hà rất nổi tiếng trong tỉnh.

Bên cạnh các nghề làm ruộng, đi biển, nhân dân Bố Trạch sớm biết làm những nghề thủ công, trong đó nghề dệt rất quan trọng. Trong các làng như Cù Lạc, Cổ Giang, Khương Hà, Thanh Lăng, Gia Hưng, Cao Lao Thượng, Cao Lao Hạ, Ba Đề, Đồng Kiêu, Hoàn Lão, người nông dân còn biết trồng dâu nuôi tằm, kéo tơ dệt vải, dệt thao, đũi. Đến nay trong nhân dân còn lưu truyền câu ca: "Đũi Đồng Cao, vải Cao Lao, thao Khương Hà".

Theo Lê Quý Đôn, ở huyện Khang Lộc hầu như khắp nơi đều có nghề dệt (chỉ trừ hai xã). Có hai xã nổi tiếng dệt lụa là Bình Xá và Võ Xá. 

- Nghề dệt chiếu: ở Thanh Sơn (Quảng Trạch), ở Đại Phong và An Xá (Lệ Thủy). Chiếu hoa ở Lệ Thủy từ xưa đã nổi tiếng. Dương Văn An (Sách Ô châu cận lục) viết : "...Chiếu hoa (sản ở xã Đại - Phúc - Lộc, huyện Lệ Thủy) thì làm bằng mây lật có hai màu đỏ nhạt và đen bóng. Thứ to sợi mặt đơn, thứ nhỏ sợi mặt kép, dùng để trải võng, là thứ mà các nhà quyền quí vẫn ưa chuộng xưa nay... Còn như chiếu cói Tú Vinh tiện dụng trong mùa đông; chiếu mây Kim Trà được việc trong mùa hạ ...".

- Nghề mộc và đồ tre: Thợ mộc và thợ làm nhà giỏi nhất thời xưa là ở Hòa Ninh, Trúc Li, Mai Xá (
) và Quảng Cư... Phần lớn các làng này còn có thợ tiện và thợ điêu khắc. Đồ vật và đồ dùng bằng tre thì ở đâu cũng làm. Về phương diện này, tất cả mọi người nông dân đồng thời là người thợ giỏi cả. Tuy thế, cũng có những làng chuyên môn hẳn trong việc sản xuất những đồ vật này hoặc đồ vật khác. Thí dụ: như làng Thọ Đơn (Quảng Trạch) đan thúng mũng nong nia, làng Trung Thuần làm quạt, làng Pháp Kệ làm gối mây và Diên Trường đan rổ đựng bát đĩa và rế để nồi niêu.

- Nghề chạm trổ trên gỗ:  Đồ mộc và những đồ vật chạm trổ trên gỗ của Quảng Bình rất nổi tiếng. Tam Toà - Đồng Hới là một địa danh nổi tiếng về nghề chạm khắc trên gỗ. Những thợ điêu khắc tài nghệ nhất là ở Tam Toà, trong số này nhiều người đã được thưởng phẩm hàm và chức tước. Họ đóng các loại tủ chè, khay và các loại rương, tráp bằng gỗ, bằng dạ hương hoặc bằng gỗ huê mọc. Năm 1939, Chính phủ đã lập tại Đồng Hới một trường dạy điêu khắc nhằm mục đích nâng trình độ chuyên môn cho thợ. Nghề điêu khắc đã có từ lâu đời nhưng để thoả mãn khách hàng hiện đại, dần dần người thợ đã biết thay đổi mẫu mã cho phù hợp với thị hiếu. 

Thợ lành nghề chạm khảm ở Tam Toà thường dùng 3 thứ gỗ: gõ (gụ), dạ hương và huệ mộc. Khách hàng sành sõi thường chọn gỗ gõ hơn dạ hương và huê mộc, bởi vì sau một thời gian lâu thứ gổ này sẽ lên nước đen và bóng đều, điều mà gỗ huê mộc và dạ hương không thể có được. Các mô típ trang trí và chạm khắc thường lấy từ các điển tích cổ phổ biến trong dân gian. Các sản phẩm chạm khảm của Tam Toà đã được đưa bán sang,  đưa sang Thái Lan, Pháp, Nhật và ở cả Canađa... 

- Nghề rèn, đúc:  Quảng Bình đã có nghề nấu sắt và đúc đồng từ lâu đời. Theo sách "Ô châu cận lục" Dương Văn An viết: " ... Hai xã Trung Kiễn, Hoàng Đàn đã có lò nấu sắt, mỏ thì các núi Tú Vinh... Bố Chính sản nhiều quặng sắt, các xã Phú - Tôn, Cao Lao đã có lò rèn ... .

Sắt từ xưa ở Quảng Bình đã trở thành sản phẩm quí để cống nộp cho triều đình, giống như một sản vật nộp thuế.

Lê Quí Đôn chép: "... Qua xã Cao - Lao, vượt núi Lê Đệ, mười mấy dặm, độ một canh rưỡi thì đến Trang Điền Phúc, gọi là xứ Mục Dưỡng. Trang này, trước nộp thuế sắt. Hỏi lấy sắt ở đâu thì nói lấy sắt ở núi Lê Đệ, một trang 50 lò, mỗi năm một lò phải nộp 2 thỏi, cộng là 100 thỏi, nộp ở dinh Ngói ".

Do nấu sắt phát triển, nên nghề rèn rất phổ biến. Thường cứ ba hoặc bốn làng có một người thợ rèn, nhưng thợ rèn đặc biệt nhiều nhất ở Hoàng Giang, và Phan Xá. Hai làng này chuyên môn hóa về nghề này. Ở Quảng Trạch, làng Hòa Ninh cũng có những lò rèn quan trọng. Thợ đúc thì ở các làng Tam Toà và Quán Dâu. Họ hầu như chỉ sản xuất nồi. Các sản vật làm ra thường bán cho người buôn sĩ. Những người này lại bán tại chợ Ba Đồn hoặc khắp các làng trong tỉnh. Một số sản phẩm được bán sang Lào.

- Nghề sản xuất nước mắm, làm muối:  Nước mắm đều sản xuất ở các làng có ngư dân, như: Cảnh Dương, Mỹ Hòa, Lí Hòa, Lí Nhân, Tam Toà, Đồng Hới, Bảo Ninh... Nhưng thứ nước mắm ngon nhất là nước mắm Cảnh Dương. Theo tục lệ ngày xưa, hàng năm làng này phải tiến loại nước mắm ngon (làm từ cá bôi  hương) cho triều đình nhà Lê.

Nghề làm muối thì có ở nhiều nơi như ở Ròn (Quảng Trạch), Đồng Cao (Bố Trạch); Đồng Hới như Bảo Ninh... Nghề làm muối đã có từ xa xưa. Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn viết: "... xã Cừ Hà, huyện Khang Lộc, trường ruộng muối có ba phường, mỗi năm chịu thuế 84 sọt 13 cân, trường Binh Phúc mỗi năm 77 sọt 20 cân". 

Như vậy ở thế kỉ 18, vùng cửa Nhật Lệ đã biết làm muối mà không những chỉ biết khẩn trì (ruộng cát đất mặn) mà còn biết "mở lò nấu muối".


- Nghề sản xuất hàng thực phẩm khác: Ở đâu người ta cũng làm miến, bánh các loại bằng bột gạo. Thứ miến ngon nhất là miến chợ Điền (Quảng Trạch), miến chợ Đón (Bố Trạch), và miến chợ Tréo (Lệ Thủy).

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, hầu hết người dân đều biết sản xuất tinh bột sắn (nhân dân gọi là bột lọc), nhiều nhất là ở Bố Trạch. Một số làng của Quảng Ninh như Tả Thiếp, Hữu Thiếp, chợ Chè của Lệ Thủy sản xuất rất nhiều bột hoàng tinh. 

Tại Bố Trạch, Tô Xá và Trung Thuần (Quảng Trạch) có nhiều cơ sở sản xuất đường đen và mật mía.  

Tại Đồng Hới và một số làng lân cận có nhiều gia đình làm tương. 

Tại Bố Trạch, Đồng Hới có nghề làm rượu dâu... Tương và rượu dâu là những tiến phẩm hàng năm cho vua.

- Nghề làm nón: Có ở nhiều nơi như Ba Đồn, Quảng Thuận, Quảng Tân (Quảng Trạch); Qui Hậu (Lệ Thủy)...  Trong đó nổi tiếng nhất là làng nón Thổ Ngoạ. Ngày nay làng nón này vẫn phát huy được uy tín trên thị trường.

- Nghề gốm: Có ở nhiều nơi, nhưng nhiều nhất là ở Quảng Trạch (Canh Hóa).

- Nghề đóng thuyền: Do đặc điểm bờ biển Quảng Bình dài, diện tích sông nước rộng, do đó nghề đánh cá sông, cá biển đã phát triển  từ lâu đời. Kéo theo ngành đóng thuyền đã phát triển từ lâu. Có nhiều nơi đóng thuyền, song phát triển nhất là ở Thanh Khê và Đồng Hới.  

Ở Thanh Khê nghề đóng thuyền đã có từ lâu đời, ngày nay con cháu họ vẫn phát huy được truyền thống của ông cha từ bao đời nay. Trước Cách mạng tháng Tám cụ Nguyễn Kì đã đóng được thuyền trọng tải 120 tấn. Với kĩ thuật thô sơ, chạy buồm mà nơi này giám đống đến 120 tấn thì không phải dễ. Nhờ có ghe thuyền lớn này mà nghề vận tải biển vào Nam ra Bắc ngày càng thịnh vượng. Năm 1944 - 1945 những chiếc ghe chở gạo này từ Sài Gòn về cũng góp phần hạn chế nhất định sự đói kém ở địa phương. 

Các nghề thủ công truyền thống của Quảng Bình nói chung đều sử dụng nguyên liệu địa phương là nón, tre, lồ ô, cói, mây... Nghề có trình độ tinh xảo thấp, mang tính phổ thông, không đòi hỏi tay nghề cao, không có những bí quyết gì lớn về sản xuất. Giá trị sản phẩm thấp, vì vậy thu nhập của người lao động rất hạn chế, chủ yếu lấy công làm lãi, đời sống khó khăn và không ổn định.  

Nhìn chung, các làng nghề thủ công truyền thống trên địa bàn Quảng Bình không lớn, qua từng giai đoạn lịch sử, có nghề được phát huy rất mạnh, nhưng cũng có những nghề mai một dần. 

+ Thủ công nghiệp và công nghiệp dưới thời Pháp thuộc   

Bắt đầu từ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, nhất là sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thực dân Pháp thi hành chính sách mở mang những ngành thủ công nghiệp và công nghiệp nào có lợi cho chúng mà không phương hại đến sự phát triển của công nghiệp chính quốc. Đó là ngành khai thác khoáng sản, ngành ít phải đầu tư, nhanh chóng thu nhiều lợi nhuận mà lại phục vụ đắc lực cho công nghiệp chính quốc.

Trong lúc đó các nghề thủ công truyền thống lâu đời của nước ta bị chế độ thuế khóa nặng nề và chế độ quản lí khắc nghiệt, không cạnh tranh nổi với hàng ngoại của chúng nhập vào, và trở thành điêu đứng.

Tuy bị chính sách thống trị của thực dân - phong kiến kìm hãm nhưng trong thờ kỳ Pháp thuộc, nhân dân Quảng Bình cũng tìm mọi cách duy trì một số nghề thủ công truyền thống và tiếp tục học hỏi để nâng cao kĩ năng nghề nghiệp nhằm đảm bảo cho mặt hàng tồn tại được trong hoàn cảnh mới. Đó là các nghề như nghề rượu dâu, chạm trổ, nghề mộc cao cấp ở Đồng Hới, nghề tơ tằm Kinh Châu, nghề nón Thuận Bài, Thổ Ngoạ, nghề gốm Ngoạ Cương, nghề vải Quảng Xá, nghề chạm Trúc Ly, nghề tiện mỹ nghệ Quán Hàu, nghề nấu dầu tràm và các loại khuynh diệp ở Viễn Đệ, nghề chế biến hải sản (đặc biệt là nước mắm, ruốc biển, mắm cà, mắm kiệu) của các làng Cảnh dương, Lí Hoà, Động Hải. (A186:24-25).

Nhìn chung, trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp không có điều kiện phát triển. Hầu hết các làng nghề truyền thống bị thực dân Pháp chèn ép nên không những không phát triển sản xuất được mà việc duy trì nghề nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn. Một số cơ sở thủ công nghiệp và công nghiệp nhẹ được xây dựng trong điều kiện của chiến tranh ác liệt nên cũng chỉ  đáp ứng một số yêu cầu bức bách của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp, không có khả năng mở rộng ra toàn xã hội.

Sau ngày Quảng Bình được giải phóng, các ngành nghề thủ công nghiệp được phục hội và một số lĩnh vực công nghiệp địa phương bắt đầu được xây dựng, trước tiên đây là những nghề đáp ứng cho nhu cầu thiết yếu trong hàng ngày sinh hoạt của nhân dân. 

Từ khi miền Bắc thực hiện công cuộc cải tạo các thành phần kinh tế, bước đầu xây dựng quan hệ sản xuất mới, việc duy trì các làng nghề gặp rất nhiều khó khăn. Thay vào đó là sự đời của một số hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp với nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng phục vụ cho sản xuất và đời sống trong nền kinh tế kế hoạch hoá. Trong giai đoạn thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất đến khi kết thúc cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1972), do tác động của nhu cầu thị trường và ảnh hưởng của cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ nên số lượng các tổ chức kinh tế tiểu thủ công nghiệp có xu hướng giảm. Sau khi hoàn thành về cơ bản công cuộc cải tạo các thành phần kinh tế, toàn tỉnh Quảng Bình có trên 80 tổ chức kinh tế sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp; số đơn vị này tăng lên 116 vào thời điểm kết thúc kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1960). Trong trong điều kiện chiến tranh bao vây, ngăn chặn của đế quốc Mỹ (1965 – 19720), tỉnh Quảng Bình vẫn có gắng duy trì các đơn vị sản xuất tiểu thủ cong nghiệp để cung ứng cho nhu cầu bức thiết của nhân dân và lực lượng vũ trang. Vì vậy dù chiến tranh diễn ra ác liệt nhưng Quảng Bình vẫn duy trì trên 80 đơn vị sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Nhưng khi chiến tranh kết túc, việc lưu thông hàng hoá thuận lợi hơn, trong khi chất lượng hàng hoá của các tổ chức tiểu thủ công nghiệp Quảng Bình rất thấp nên các đơn vị này không tồn tại được trong tình hình mới, nhiều đơn vị đã phải giải thể hoặc chuyển mục đích sản xuất, kinh doanh. Vì thế đến thời điểm năm 1972 chỉ còn trên dưới 30 đơn vị sản xuất tiểu thủ công nghiệp tồn trại trên địa bàn, trong đó gồm các hợp tác xã Mai Hồng, Đồng Sơn, Rạng Đông (cơ khí), 2 hợp tác xã nông cụ Quảng Ninh và Quảng Trạch, các hợp tác xã Tương Lai, Thanh Quảng, Lệ Bình, Phú Hoà, Phù Ninh, La Hà, 19-5, Thuỷ Sơn (sản xuất vôi), Đức Thuận, Bình Minh (đóng thuyền), Trần Phú, Hồng Hải, Nhân Hoà (mộc), Đòng Lực (da), Ba Đồn (nhuộm), Hải Định (thảm cói), Thống Nhất, Ngoạ Cương, Trị Thiên, Nhân Hoá, Bắc Nam, Ba Đồn, Đất Đỏ, Tân An (gạch, ngói), Hải Sơn (bánh kẹo), Dầu tràm Trạng…(B58:394).
Sau ngày thống nhất đất nước, tỉnh Bình Trị Thiên đã quan tâm khôi phục và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh những hợp tác xã thủ công nghiệp đã có từ trước ngày thành lập tỉnh Bình Trị Thiên, các địa phương trên địa bàn Quảng Bình đã phát triển một số cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng phục vụ cho việc tái thiết quê hương, đưa số lượng các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp lên gần 100 đơn vị, thu hút trên 20.000 lao động thủ công vào làm việc trong các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp. Ngoài các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng, các địa phương trên địa bàn Quảng Bình cũng tìm cách tận dụng các nguồn tài nguyên địa phương để phát triển các ngành nghề truyền thống và mở mang thêm ngành nghề thủ công nghiệp mới như nghề làm muối, mặt mây, chổi đót, cao su ở Đồng Hới, sản xuất thảm cỏ nhồi ở Quảng Trạch, mộc dân dụng và đan lát ở Lệ Thuỷ, nông cụ cầm tay, ván sàn…ở Bố Trạch. Tuy nhiên những khó khăn của thời kỳ chuyển đỏi từ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá sang hoạch toán kinh doanh nên hầu hết các cơ sở tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Quảng Bình đều gặp những khó khăn hết sức gay gắt.  Nhiều mặt hàng sản xuất không đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, không tiêu thụ được trên thị trường. Một số đơn vị sản xuất hàng hoá tiểu thủ công nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản.

Trong bối cảnh đó, đường lối đổi mới toàn diện nền kinh tế theo hướng phát triển kinh tế thị trường do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI đề ra đã mở hướng chuyển đổi phương thức xây dựng và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn Quảng Bình. Bên cạnh đó, việc chia tách tỉnh Bình Trị Thiên để thành lập lại 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế theo địa giới cũ đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó có việc khôi phục và phát triển các làng nghề. Các nghề thủ công đã tận dụng được các điều kiện tài nguyên sẵn có của tỉnh và giải quyết được một cách cơ bản nguồn nhân lực dư thừa ở nông thôn. Các sản phẩm của các nghề thủ công được tổ chức thu mua, trao đổi tốt có thể đóng góp một phần rất quan trọng cho nền kinh tế của tỉnh.

Sau khi ổn định tổ chức bộ máy quản lí, điều hành hệ thống quản lí Nhà nước trên lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn đã bắt đầu có những chuyển động tích cực. Một số ngành nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một trong thời gian trước đây đã có cơ hội phục hồi và phát triển. Nghề làm nón bình quân mỗi năm sản xuất từ 5-5,5 triệu chiếc (nổi bật ở Quảng Thuận, Quảng Tân, huyện Quảng Trạch). Nghề mây tre đan lát bình quân mỗi năm sản xuất 3-3,5 triệu chiếc (nổi bật là Quảng Thọ). Nghề mộc dân dụng mỗi năm sản xuất đạt giá trị trên 20 tỉ đồng (theo giá cố định 1994). Sản xuất chiếu cói mỗi năm bình quân sản xuất được khoảng 150.000 chiếc…Trong giai đoạn này, đã có một số nghề thủ công mới ra đời như nghề sản xuất mặt mây xuất khẩu có ở Quảng Văn, Quảng Tiến. Mỗi năm bán ra từ 165.000 - 180.000 m2 . Thu nhập bình quân 120.000 đồng/lao động một tháng. Mặt hàng này xuất khẩu sang Liên Xô (trước đây), Nhật Bản, Italia, và một số nước khác...

Trong những năm 1990 - 2000, hệ thống sản xuất và dịch vụ tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã lên tới 4.643 cơ sở. Trong đó có 122 hợp tác xã và tổ hợp chuyên nghiệp; 185 cơ sở thủ công nghiệp nằm trong các hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp; 84 hộ tiểu chủ, 4.336 hộ cá thể sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp. Số lượng lao động trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiêp (bao gồm cả chế biến thuỷ, hải sản) chiếm 12,8% lao động trong toàn tỉnh, bằng 16,9% lao động nông nghiệp và bằng 95% lao động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiêp - công nghiệp. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp Quảng Bình phân bố trong 11 nhóm nghề kinh tế - kỹ thuật sau đây:

+ Sửa chữa, sản xuất công cụ: 125 cơ sở.

+ Sản xuất sản phẩm bằng kim loại: 37 cơ sở.

+ Chế biến lâm sản: 162 cơ sở.

+ Sản xuất vật liệu xây dựng: 64 cơ sở.

+ Hoá chất: 37 cơ sở.

+ Chế biến lương thực: 462 cơ sở.

+ Chế biến thực phẩm: 2416 cơ sở.

+ May mặc: 980 cơ sở.

+ Công nghiệp giấy, dệt và ngành nghề khác: 43 cơ sở (A186:225).

Những huyện và địa phương có ngành nghề thủ công nhiều, có thu nhập lớn bao giờ hoạt động kinh tế ở đó cũng đa dạng hơn, đời sống vật chất, tinh thần khá giả hơn. Nếp sống văn minh được biến đổi tốt. Các huyện Quảng Trạch, Đồng Hới, Lệ Thủy, Bố Trạch... là những địa phương đang duy trì, tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng, mẫu mã hàng hoá một số nghề truyền thống để phù hợp với thị hiếu và nhu cầu thị trường hiện nay. 

2.2.2.  Công nghiệp địa phương.  

Từ đầu thế kỷ XX thực dân Pháp đã mở một số xí nghiệp công nghiệp để đáp ứng nhu cầu thị trường Đông Dương mà chúng lại kiếm được rất nhiều lợi nhuận như ngành xi măng, gạch, ngói, điện, nước, chế biến nông lâm sản, xay xát gạo, làm giấy, diêm, thuốc lá, rượu, đường... Tuy nhiên do địa bàn tỉnh Quảng Bình xa các trung tâm kinh tế lớn, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, giao thông vận tải có nhiều khó khăn nên thực dân Pháp chưa đầu tư khai thác Quảng Bình mạnh mẽ như các địa phương khác trong nước. Tại Đồng Hới thực dân Pháp chỉ xây dựng một nhà máy nhiệt điện 30 KW và một máy bơm nước ngọt để phục vụ cho bộ máy thống trị của thực dân, phong kiến. Pháp mở thêm 2 lò nấu rượu ở Ba Đồn và Tuy Lộc (thuộc công ty rượu SICA của Pháp). Lò nấu rượu Ba Đồn mỗi tháng sản xuất 5.000 lít cồn để pha chế thành rượu bán ra thị trường. Lò rượu Tuy Lộc có công suất thấp hơn và chỉ phục vụ địa bàn phía nam. Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa non trẻ phải tiếp quản một gia tài kinh tế kiệt quệ, trong đó có công nghiệp. Liền ngay sau đó toàn dân phải lao vào cuộc trường kỳ kháng chiến chống Pháp xâm lược lần thứ 2 kéo dài trên 9 năm gian khổ. Trong điều kiện đó công nghiệp rất khó phát triển. Một số cơ sở công nghiệp địa phương như sản xuất vũ khí, dệt, giấy… được khuyến khích phát triển để phục vụ cho kháng chiến.

Tại thị xã Đồng Hới, ngoài 2 xí nghiệp điện và nước được phục hồi ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, tháng 10 năm 1945, được sự giúp đỡ của Tổng bộ Việt Minh, Chính quyền Cách mạng đã xây dựng xí nghiệp in để phục vụ hoạt động của chính quyền mới. Để chuẩn bị đối phó với âm mưu thủ đoạn của địch, tỉnh đã quyết định thành lập xưởng quân giới chế tạo vũ khí mang tên xưởng Trần Táo (một công nhân liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong khi chế tạo vũ khí tại xưởng) để trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang địa phương. Để đáp ứng yêu cầu của cuộc kháng chiến, cuối năm 1948, Uỷ ban hành chính kháng chiến tỉnh đã quyết định thành lập thêm xưởng giấy tại thôn Ba Tâm (xã Thuận Hoá) đặt tên là xưởng giấy Huỳnh Ngọc Huệ. Nhờ có sẵn nguyên liệu của địa phương, xưởng giấy Huỳnh Ngọc Huệ đã phát triển thuận lợi, sản xuất  giấy cung cấp cho các cơ quan kháng chiến và một số trường học kháng chiến. 

Sau ngày giải phóng Quảng Bình khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp, nhân dân Quảng Bình bước vào giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế. Những cơ sở công nghiệp ít ỏi do thực dân Pháp xây dựng tại thị xã Đồng Hới như nhà máy nước 25 KW, nhà máy điện 30 KW, nhà máy nước, cơ sở sản xuất rượu dâu.. được chính quyền cách mạng tiếp quản và khôi phục. 

Để khởi dựng sự nghiệp công nghiệp của địa phương, tỉnh Quảng Bình quyết định lựa chọn lĩnh vực sản xuất công cụ để xây dựng cơ sở công nghiệp quốc doanh đầu tiên của tỉnh phục vụ cho công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh. Giữa năm 1958, "Xưởng nông cụ" được thành lập (sau đổi thành "Xưởng cơ khí 1/6", "Xưởng cơ khí 3/2),  sản xuất các loại công cụ, chủ yếu là nông cụ cầm tay phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Dần dần, các cơ sở công nghiệp trên địa bàn Quảng Bình được đầu tư xây dựng để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội địa phương.  Đến năm 1972, đã có trên 30 cơ sở công nghiệp quốc doanh được xây dựng và phục vụ có hiệu quả công cuộc tái thiết quê hương sau chiến tranh, tổ chức thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và nhất là phát triển công nghiệp địa phương để phục vụ cuộc chiến đấu chống chiến tranh bao vây, ngăn chặn của đế quốc Mỹ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, gồm:

+ Ngành điện lực có các cơ sở: Xí nghiệp nhiệt điện Cộn, Xí nghiệp nhiệt điện Quảng Bình. 

+ Ngành công nghiệp cơ khí sửa chữa có các cơ sở: Xí nghiệp cơ khí 2/9, Xí nghiệp cơ khí 3/2/, Xí nghiệp cơ khí Minh Tuyên, Xí nghiệp sửa chữa ô tô, Xí nghiệp cơ khí Kiến Giang, Xí nghiệp phà Bắc, Đội sửa chữa lắp ráp công nghiệp.

+ Ngành công nghiệp hoá chất có Xí nghiệp Dược phẩm.

+ Ngành công nghiệp vật liệu xây dựng có Xí nghiệp đá Bến Tiêm, Xí nghiệp đá Thanhh Thuỷ, Xí nghiệp đá Lộc Đại, Xí nghiệp bê tông đúc sẵn.

+ Ngành công nghiệp gỗ có Lâm trường Ba Rền, Xưởng chế biến gỗ 1, Xưởng chế biến gỗ 2, Xí nghiệp mộc Ba Đồn, Xí nghiệp cưa Ba Đồn, Xí nghiệp gỗ Bình Trị Thiên, Xí nghiệp tàu thuyền Đồng Hới, 

+ Ngành công nghiệp dệt, da, may mặc có Cửa hàng may Đồng Hới.

+ Ngành công nghiệp thực phẩm có Xí nghiệp đánh cá Nhật Lệ, Xí nghiệp chế biến hải sản, Xưởng kem, Xí nghiệp đường Trường Sơn, Xí nghiệp rượu Bồng Lai, Xí nghiệp bánh kẹo, Xí nghiệp muối Hiền Sơn, Xưởng xay xát gạo.

+ Ngành công nghiệp văn hoá phẩm có Xí nghiệp in.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp địa phương đã cung cấp cho cộng đồng dân cư và phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhiều mặt hàng thiết yếu như điện năng phục vụ sản xuất và dân dụng, nông cụ, phương tiện vận tải (như phà các loại, thuyền đánh cá, thuyền vận tải, thuyền phục vụ sản xuất nông nghiệp), các vật tư nông nghiệp (như thuốc trừ sâu, phân bón, các loại vật tư xây dựng như gỗ tròn, gỗ xẻ, vôi, gạch, ngói…), các loại thực phẩm (như cá biển, muối, tương, nước mắm…), thuốc chữa bệnh và hàng tiêu dùng hàng ngày…

Nhìn chung các cơ sở công nghiệp địa phương của Quảng Bình xây dựng trước và trong cuộc chiến tranh chống Mỹ tuy không lớn, chưa đồng bộ nhưng những sản phẩm công nghiệp địa phương Quảng Bình làm ra trong thời kỳ này đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đòi hỏi của cuộc sống. Đặc biệt, khi đế quốc Mỹ huy động các phương tiện chiến tranh hiện đại tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại vô cùng khốc liệt trên miền Bắc nói chung và địa bàn Quảng Bình nói riêng nhằm bao vây, cô lập Quảng Bình, ngăn chặn sự chi viện của hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam qua hành lang tuyến lửa Quảng Bình thì những sản phẩm do công nghiệp địa phương Quảng Bình sản xuất ra đã đáp ứng nhu cầu hết sức bức bách của nhân dân và lực lượng vũ trang trong thời điểm bấy giờ.

Sau ngày đất nước thống nhất, địa bàn Quảng Bình trở thành một bộ phận của tỉnh Bình Trị Thiên có nhiều thế mạnh rất cơ bản để phát triển công nghiệp. Diện tích đất tự nhiên của Bình Trị thiên rộng lớn, với hơn 30 vạn ha đất nông nghiệp, 53 vạn ha đất rừng núi cùng với nhiều loại khoáng sản phân bố khắp các địa bàn trong tỉnh, chứa đựng nhiều tài nguyên quý giá tạo thuận lợi cho phát triển. Tuy nhiên sau chiến tranh, Bình Trị Thiên là một tỉnh nghèo, địa hình phức tạp. Quảng Bình lại nằm ở vị trí xa trung tâm của tỉnh, các cơ sở công nghiệp trên địa bàn Quảng Bình tuy có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước nhưng hầu hết các cơ sở này đều lạc hậu và xuống cấp, không tương thích với yêu cầu ngày càng cao của giai đoạn mới.

Để đáp ứng nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, trong hoàn cảnh khó khăn của giai đoạn khủng hoảng kinh tế sau chiến tranh, tỉnh Bình Trị Thiên đã tập trung chỉ đạo xây dựng cụm kinh tế phía Bắc (địa bàn Quảng Bình) với 3 nhiệm vụ trọng tâm là:

+ Khôi phục và nâng cấp các cơ sở công nghiệp đã được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh.

+ Xây dựng cấp  tốc một số cơ sở công nghiệp thiết yếu có khả năng giải quyết một số khó khăn trước mắt trên địa bàn.

+ Đầu tư xây dựng một số cơ sở mới theo hướng đồng bộ, theo hướng ứng dung, chuyển giao công nghệ mới.

Theo hướng đó, tỉnh Bình Trị Thiên chú trọng việc xây dựng mạng lưới điện trên địa bàn Quảng Bình để đủ điện cung cấp cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. Đầu năm 1976, Nhà máy điện 14.000 KW đã được xây dựng tại Mỹ Cương (Đồng Hới). Sau đó các cụm điện Rào Nan, Ba Đồn, Nam Lí, Ninh Lộc được xây dựng và đi vào sản xuất ổn định. Các tuyến truyền tải điện để liên kết mạng điện địa phương và khu vực đã được xây dựng để cung cấp cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp, đảm bảo điện cho các nhà máy và điện sinh hoạt cho thị xã, các thị tứ và tụ điểm dân cư. 

Cùng với việc xây dựng hệ thống điện, tỉnh Bình Trị Thiên đã đầu tư nâng cấp Xí nghiệp cơ khí 3/2 đủ khả năng sản xuất và cung cấp công cụ cho các cơ sở sản xuất thủ công và nông cụ. Một loạt các cơ sở công nghiệp vừa và nhỏ đã được xây dựng như Xí nghiệp sứ, Xí nghiệp thuỷ tinh, Xí nghiệp bột giấy, Xí nghiệp chế biến gỗ Ba Đồn, Xí nghiệp cưa mộc Vĩnh Tuy, Xí nghiệp chè Đại Giang, Xí nghiệp Dược phẩm Quảng Bình, Xí nghiệp nước mắm Nhật Lệ, Xí nghiệp đông lạnh thuỷ sản Đồng Hới và nhiều cơ sở chế biến hải sản khác. Với thế mạnh về vật liệu xây dựng, tỉnh Bình Trị Thiên đã xây dựng trên địa bàn Quảng Bình một số cơ sở công nghiệp vật liệu xây dựng như Xí nghiệp gạch ngói 1/5, Xí nghiệp gạch ngói 3/2, Nhà máy xi măng Áng Sơn, Xí nghiệp đất đèn…

Cùng với việc xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp, tỉnh Bình Trị Thiên đã đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nâng cấp bến cảng Nhật Lệ, Gianh, thành lập các đơn vị vận tải 15 và Xí nghiệp cơ khí sửa chữa ô tô A3… để tạo điều kiện hỗ trợ công nghiệp trên địa bàn phát triển thuận lợi. 

Bằng những nổ lực đó, trên địa bàn Quảng Bình dần dần hình thành mạng lưới công nghiệp, được phân bố thành 3 khu vực:

1. Khu vực xung quanh thị xã Đồng Hới: Đây là vùng công nghiệp lớn nhất của tỉnh. Ở đây có các nhà máy xí nghiệp sau:

- Xí nghiệp Lâm công nông nghiệp Long Đại.

- Xí nghiệp bia rượu Đồng Hới.

- Xí nghiệp bát sứ - đất đèn.

- Xí nghiệp dược phẩm Quảng Bình.

- Xí nghiệp chế biến hải sản đông lạnh.

- Xí nghiệp chế biến súc sản - chế biến hải sản.

- Xí nghiệp cơ khí 3/2, cơ khí thủy lợi.

- Xí nghiệp gạch ngói 1/5.

- Xí nghiệp gạch hoa - đá ốp lát.

- Xí nghiệp in Quảng Bình.

 - Nhà máy điện và trạm truyền tải điện quốc gia.

 - Nhà máy nước.

 - Xí nghiệp X20 ( đóng và sữa chữa tàu thuyền, phà ).

2. Khu vực phía Nam sông Kiến Giang - Long Đại: khu vực này các xí nghiệp nằm rải rác:

- Nhà máy xi măng Áng Sơn ở Lệ Thủy.

- Xí nghiệp gạch ngói Nam Long.

- Xí nghiệp nước khóang Bang (Lệ Thủy).

- Xí nghiệp chế biến gỗ Kiên Giang.

- Cơ khí nông trường Lệ Ninh.

   3. Khu vực Bắc sông Gianh: tập trung chủ yếu quanh Ba Đồn.


- Xí nghiệp chế biến lâm sản.

- Xí nghiệp phân bón vi sinh NPK (Quảng Thuận).

- Xí nghiệp đóng và sửa chữa tàu, phà sông Gianh.

- Xí nghiệp chế biến hải sản.

- Xí nghiệp gạch ngói.

Mạng lưới công nghiệp Quảng Bình phân bố khá hợp lí, vì gần nơi có nguồn nguyên liệu, thuận lợi giao thông, có nguồn nhân lực dồi dào, phục vụ kịp thời cho sản xuất và tiêu thụ. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, việc đầu tư cho phát triển công nghiệp trên địa bàn Quảng Bình chưa đồng bộ và tương thích với xu thế phát triển chung của nền công nghiệp nước nhà trong thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới nền kinh tế - xã hội theo đường lối Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI đề ra.

Trong thời kì 1990 - 2000, sau khi tái lập tỉnh Quảng Bình, ngành công nghiệp chủ yếu tập trung tổ chức lại sản xuất và phát triển theo chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất và trình độ công nghệ. Sau khi hoàn thành việc xây dựng, tổ chức bộ máy quản lí Nhà nước về công nghiệp, tỉnh Quảng Bình tập trung sắp xếp lại mạng lưới doanh nghiệp Nhà nước, lựa chọn những doanh nghiệp có điều kiện phát triển, đáp ứng nhu cầu thị trường để đầu tư, mở rộng qui mô; giải thể các doanh nghiệp qui mô nhỏ không phù hợp trong cơ chế mới. Với phương châm đó, số doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn đã giảm từ 25 doanh nghiệp năm 1990, xuống còn 16 doanh nghiệp trong năm 1995. Quá trình sắp xếp lại được gắn liền với quá trình phát triển mới, thể hiện rõ nhất là cơ cấu đầu tư; vốn đầu tư cho công nghiệp tăng cả số lượng và tỉ trọng. Chỉ xét riêng về tỉ trọng, năm 1990 vốn đầu tư cho công nghiệp chỉ chiếm 9,8%, năm 1995 tăng lên 18,5% và năm 2000 là 21,9%. Do bố trí cơ cấu đầu tư hợp lí nên trong thời gian tổ chức, sắp xếp lại đã có nhiều cơ sở công nghiệp mới ra đời với qui mô hợp lí, trình độ kĩ thuật tiến bộ hơn, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp vẫn không tăng. Đến năm 2000 toàn tỉnh còn 16 doanh nghiệp, trong đó địa phương 12 doanh nghiệp, giảm 13 doanh nghiệp so với năm 1990.

Tuy số lượng doanh nghiệp giảm 52%, song năng lực sản xuất tăng, bình quân thời gian 1990 - 2000 năng lực sản xuất công nghiệp tăng 5 lần, năm 2000 so với năm 1995 gấp 3 lần. Đáng chú ý là năng lực sản xuất một số ngành công nghiệp chủ yếu tăng vượt bậc, điển hình như chế biến sản phẩm đông lạnh xuất khẩu tăng từ 50 tấn năm 1990 lên 700 tấn năm 1995. Sản xuất nước khoáng từ 1 triệu lít năm 1990 lên 3 triệu lít năm 1995 và 7 triệu lít năm 1999.

Sản xuất đất đèn từ 1.200 tấn năm 1990 lên 2.000 tấn năm 1995; phân lân vi sinh từ 30.000 tấn năm 1992 lên 60.000 tấn năm 1999; xi măng từ 5.000 tấn năm 1990 lên 30.000 tấn năm 1995 và 240.000 tấn năm 1998.

Một số ngành công nghiệp mới phát triển có qui mô tương đối, trang thiết bị, qui trình công nghệ tiên tiến như: sản xuất gạch ốp lát 1 triệu m2/năm, sản xuất thanh nhôm định hình 2.000 tấn/năm, chế biến nhựa thông 1.000 tấn/năm và một số cơ sở khác. 

Tổng giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp Nhà nước được tăng cường từ 13.593 triệu đồng năm 1990 lên 64.646 triệu đồng năm 1995 và 398.900 triệu đồng năm 2000...(B62)
Như vậy công nghiệp Nhà nước tuy giảm số lượng cơ sở, song lại tăng gấp nhiều lần về năng lực sản xuất, thực chất là tăng về chất của công nghiệp.

Khu vực công nghiệp ngoài Nhà nước cũng đang trong quá trình đổi mới về tổ chức theo hướng đa dạng hóa về thành phần và tăng về số lượng. Năm 1990 chỉ có hai thành phần là tập thể và cá thể, từ năm 1995 đến 2000 có thêm thành phần thứ ba là kinh tế tư nhân.

Do được đầu tư, cơ sở sản xuất được phát triển, năng lực sản xuất tăng, thu hút lực lượng lao động xã hội tham gia vào sản xuất công nghiệp, do đó tỉ trọng lao động khu vực công nghiệp ngày càng tăng. Năm 1990 có 31.798 lao động trong khu vực công nghiệp, tỉ trọng so với lao động xã hội chiếm 10%, năm 1995 số người lao động ở công nghiệp là 31.293, chiếm 8,7% lao động, năm 2000 số người lao động công nghiệp lên tới 36.205 người, chiếm tỉ lệ 9,6%.

Tổng hợp chung về cơ sở vật chất phục vụ sản xuất công nghiệp đến năm 2000 như sau: 

	
	1990
	1995
	2000

	1. Cơ sở sản xuất (cơ sở).
	17.359
	19.963
	16.566

	- Doanh nghiệp Nhà nước.

- Doanh nghiệp tư nhân.

- Tập thể (HTX).

- Cá thể.
	25

-

108

17.798
	16

1

7

19.939
	16

4

15

16.530

	2. Lao động (người).
	31.798
	31.293
	36.205

	- Khu vực Nhà nước.

-Khu vực ngoài Nhà nước.
	2.925

28.873
	2.727

18.566
	4.500

31.705

	3. Giá trị tài sản cố định     (triệu).
	26.801
	100.268
	519.100

	- Khu vực Nhà nước.

-Khu vực ngoài Nhà nước.
	13.593

11.208
	64.646

35.622
	398.900

110.200


                                                          Nguồn: Chi cục Thống kê Quảng Bình (B62)


Do tăng cường đầu tư, năng lực sản xuất tăng nhanh, đổi mới trang thiết bị và qui trình công nghệ, đã thay thế hầu hết được trang thiết bị lạc hậu của thế hệ trước, thay vào đó là những thiết bị mới, có kĩ thuật và công nghệ tiến bộ, nhất là các ngành công nghiệp mũi nhọn như: vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, công nghiệp hóa chất. Kết hợp với đổi mới cơ chế quản lí đã thúc đẩy sản xuất công nghiệp vượt qua khó khăn thử thách, ổn định và phát triển. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp ngày càng tăng cao (Theo giá cố định năm 1994): năm 1991 tăng 3,09%, năm 1992 tăng 7,02%, năm 1993 tăng 11,39%, năm 1994 tăng 24,35%, năm 1995 tăng 19,23%. Bình quân mỗi năm tăng 12,75%.
Từ năm 1996 qui mô về giá trị tuyệt đối của sản xuất công nghiệp tăng lên, tốc độ tăng của giá trị sản xuất công nghiệp vẫn ở mức cao. Năm 1996 tăng 7,74%, năm 1997 tăng 10,83%, năm 1998 tăng 10,56%, năm 1999 tăng 43,91% và năm 2000 tăng 16,18%. Bình quân mỗi năm tăng 17,1%. Từ năm 1990 - 2000 mỗi năm tăng 14,9%.

Xét về thành phần kinh tế, công nghiệp Nhà nước đạt tốc độ tăng trưởng nhanh hơn công nghiệp ngoài Nhà nước.

Trong 5 năm (1990 - 1995), bình quân mỗi năm công nghiệp Nhà nước tăng 3,31%, từ 1996 - 2000 mỗi năm tăng 22,3%. Qui mô về giá trị sản xuất tăng và chiếm tỉ trọng ngày càng cao, năm 1990 cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp giữa khu vực Nhà nước và ngoài Nhà nước là 31,99% và 68,01%, đến năm 1995 tỉ trọng cơ cấu trên là: 54,78% và 45,22%, năm 2000 là 67,97% và 32,03%.

Ngành công nghiệp chế biến chiếm tỉ trọng tuyệt đối, năm 1990 giá trị công nghiệp chế biến chiếm tỉ trọng 94,86%; năm 1995: 96,77%, năm 2000 là 96,84%. Công nghiệp chế biến, chủ yếu tập trung  vào các ngành có nguồn nguyên liệu sẵn có ở địa phương như chế biến hải sản, chế biến gỗ, sản xuất xi măng, phân lân vi sinh, đất đèn ... do đó giá trị các ngành này chiếm  tỉ trọng cao trong tổng giá trị sản xuất.

Trong các ngành công nghiệp chế biến của tỉnh thì có 3 ngành nổi bật nhất là: công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp hóa chất, nổi bật nhất và chiếm hơn một nửa. Cụ thể như sau:

	NNăm
	Tổng số (%)
	Tỉ trọng của 3 ngành
	          Chia ra

	
	
	
	CN Thực phẩm
	CN Vật liệu xây dựng
	CN Hóa chất

	11990
	94,86
	52,37
	35,56
	14,94
	1,87

	11995
	96,77
	59,45
	26,18
	23,03
	10,24

	22000
	96,84
	67,72
	27,48
	31,19
	9,05


Công nghiệp địa phương đến thời điểm năm qua đã phát triển  đúng hướng, đã biết căn cứ vào khả năng về nguyên liệu sẵn có của địa phương để lựa chọn phương án đầu tư thích hợp, khai thác có hiệu quả tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản và phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Phương án sản phẩm sản xuất tương đối phù hợp, được thị trường chấp nhận, chiếm lĩnh thị phần ngày càng được mở rộng.

Trong một thời gian từ 1990 - 2000 sản phẩm hàng hóa do công nghiệp sản xuất được mở rộng về chủng loại, tăng về khối lượng và chất lượng, trong đó có một số sản phẩm chủ yếu như:(1) 

	Các sản phẩm
	Đơn vị
	1990
	1995
	2000

	Hải sản xuất khẩu
	Tấn
	269
	361
	950

	Nước khoáng
	1.000 lít
	390
	1.724
	2.000

	Đất đèn
	Tấn
	275
	1,768
	1.000

	Phân vi sinh
	Tấn
	1.137
	31.100
	60.500

	Xi măng P400
	Tấn
	300
	56.707
	130.000

	Trong đó địa phương
	Tấn
	300
	35.359
	50.000

	Gạch ốp lát
	m2
	-
	-
	800






Nguồn: Cục Thống kê Quảng Bình - QB 90-2000.

Bên cạnh các sản phẩm có trình độ kĩ thuật có giá trị kinh tế hàng hóa cao, phục vụ nhu cầu sản xuất xây dựng, công nghiệp địa phương còn sản xuất nhiều loại sản phẩm phục vụ tiêu dùng khác như sản phẩm may mặc, nước mắm, chế biến lương thực, chế biến gỗ, lâm sản, các sản phẩm phục vụ nông nghiệp, góp phần khắc phục tình trạng mất cân đối về hàng hóa ở địa phương.

Sự phân bố lực lượng sản xuất công nghiệp trên địa bàn của tỉnh cũng được điều chỉnh dần, bảo đảm tính cân đối hợp lí thông qua các điều kiện tự nhiên như nguồn tài nguyên, vị trí địa lí, cơ sở hạ tầng... 

Vai trò của công nghiệp, nhất là của một số ngành công nghiệp có qui trình công nghệ cao đã thực sự có tác dụng thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tỉnh nhà, trước hết là sản xuất, cung ứng nhiều loại vật tư kĩ thuật cho sản xuất như phân bón vi sinh cho nông nghiệp, xi măng cho xây dựng, gạch ốp lát cho trang trí nội thất, thanh nhôm định hình cho sản xuất, gia công các sản phẩm trang trí nội thất, đóng tàu thuyền phục vụ cho đánh bắt cá xa bờ, phục vụ vận tải; có nhiều loại sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu như hải sản đông lạnh, nhựa thông... ngoài ra còn có nhiều hàng hóa khác phục vụ cho đời sống và thuốc chữa bệnh.

Công nghiệp là đầu mối tạo nguồn thu cho ngân sách, tỉ trọng đóng góp của ngành công nghiệp vào tổng thu của tỉnh ngày càng tăng. Năm 1990 là: 7,32%, năm 1995: 8,8% và năm 2000 là 24%.

Đầu tư cho phát triển công nghiệp không những nâng cao năng lực của nền công nghiệp, tạo tiền đề cho quá trình phát triển của các ngành kinh tế khác, nhằm tăng nhanh khối lượng hàng hóa, nhất là các sản phẩm vật tư kĩ thuật, sản phẩm phục vụ xuất khẩu, góp phần tăng thu ngân sách, từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo môi trường để đưa nền kinh tế phát triển  theo hướng công nghiệp và dịch vụ, đồng thời tạo ra việc làm cho người lao động, thúc đẩy các ngành phát triển; trước hết những ngành liên quan đến công nghiệp như: sản xuất nông - lâm - thủy sản...

Yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá nền kinh tế đòi hỏi phải đổi mới toàn diện việc đầu tư phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả. Những kết quả thu được trên lĩnh vực kinh tế công nghiệp là rất cơ bản và là tiền đề hết sức quan trọng để tỉnh Quảng Bình tiếp tục phát triển công nghiệp ngang tầm với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 

2.3. HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI GIAO THÔNG

2.3.1. Mạng lưới giao thông tỉnh Quảng Bình trước cách mạng tháng Tám năm 1945.

 Sau thời kỳ Bắc thuộc, nước ta bước vào thời kì độc lập lâu dài. Các triều Ngô, Đinh, Tiền Lê, bước đầu xây dựng đất nước mà trước hết mở mang giao thông vận tải để quản lí đất nước và phát triển kinh tế – xã hội. Nhà nước phong kiến đã quan tâm đến việc mở mang, phát triển các tuyến đường bộ, đường thuỷ thông thương giữa các địa bàn quan trọng trong cả nước. 

  Về đường bộ, từ năm 992, vua Lê Đại Hành đã sai Ngô Tử An đem 3 vạn người mở đương bộ từ cửa Nam Giới (Hà Tĩnh) vào châu Địa Lý (nam Quảng Bình), đây là con đường bộ quốc gia đầu tiên do Nhà nước phong kiến xây dựng đi qua đất Quảng Bình(187:37). Năm 1402 Hồ Hán Thương cho mở đường thiên lý từ Tây Đô (Thanh Hoá) đến Hoá Châu và thiết lập hệ thống nhà Trạm để truyền tin và phục vụ quan lại và viên chức nhà nước thực thi công vụ và khách bộ hành.  

Sang đầu thế kỷ XIX, vua Gia Long mới cho tu bổ, khôi  phục lại hệ thống giao thông, thủy, bộ, đường cái quan lúc này đã thông suốt Bắc - Nam. Gia Long cho mở rộng trục đường xuyên suốt Bắc - Nam, (đường Thiên Lý), con đường cái quan lớn nhất, dài nhất đất nước. Dọc đường có nhiều trạm liên lạc, cách khoảng 15 cây số có một trạm. Trong trạm có phu trạm  thay phiên túc trực để chuyển công văn hay khiêng cáng kiệu và khuân vác tư trang, tài sản cho quan lại đi công cán.

Ngoài đường Thiên lý, các vua triều Nguyễn đều đặc biệt chăm lo việc khôi phục và mở rộng mạng lưới giao thông liên tỉnh, để đẩy mạnh công cuộc khai hoang, nhất là ở xứ Đàng Trong.

Trong giai đoạn này, trục chính đường bộ Bắc – Nam đi qua Quảng Bình và các đường nhánh về các địa phương trong tỉnh đã khá phát triển. Sách Phủ biên tạp lục của Lê Quí Đôn chép: "... Từ Nghệ An đi vào Nam, vượt núi Hoành Sơn, qua các xã Thuần Thần, Phù Lưu, châu Bố Chính, đi về phía đông đến xã Lũ Đăng thì tới sông Gianh (...) qua xã Cao Lao, vượt núi Lệ Đệ mấy mươi dặm (...) đi về đông nam qua An Phúc, Thiên Lộc đến thôn An Lão, xã Lương Xá, tục gọi chợ Đón, đó là Đường giữa, (...). Đều họp ở đây, tiếp tục đi qua các xã đến trước các chùa Phúc Tự mà vào... Nếu sang sông Động Hải để vào huyện Khang Lộc, Lệ Thủy thì một đường cái đi mãi về phía tả, đồng bằng rộng rãi (...). Nếu không sang sông Động Hải mà đi về phía hữu đi lên một vài dặm, đến núi ông Hồi Trường Dục để đi Dinh Trạm (...) tức đường thượng...".

Thời bấy giờ, từ Bắc vào Nam, muốn đi Phú Xuân và ngược lại  phải ngang qua Động Hải, phải qua một con đò ngang gọi là đò Quảng Bình để qua Quảng Bình Quan vào thành Quảng Bình.

Dưới thời Pháp thuộc, việc phát triển giao thông vận tải đã trở thành một yếu tố cần thiết cho việc khai thác tài nguyên ở Việt Nam. Từ sau khi chiếm đóng những địa bàn trọng yếu của nước ta, tnực dân Pháp bắt đầu mở mang các tuyến đường giao thông quan trọng mà chúng gọi là “đường thuộc địa: (Routte coloniale). Trong dự án chương trình hành động của toàn quyền Đông Dương P. Donmer (1897-1902) gửi cho Bộ trưởng thuộc địa Pháp ngày 22-3-1897 đã nói rõ: "... chú ý xây dựng thiết bị to lớn cho Đông Dương, nhu cầu xây dựng hệ thống đường sắt, đường bộ, sông đào, bến cảng... những thứ cần thiết cho việc khai thác ..."(A154).

Trên tuyến đường bộ, thực dân Pháp cho mở rộng đường đến những khu vực đồn điền, bến cảng, các vùng biên giới quan trọng, đến cả những nơi xa xôi hẻo lánh mà nghĩa quân Việt Nam có thể xây dựng căn cứ chống Pháp, nhằm kịp thời đàn áp các cuộc nổi dậy. Ngoài hệ thống đường quốc lộ, chúng gấp rút xây dựng các đường nội tỉnh, đường liên tỉnh (gọi là đường hàng xứ) bằng đá hoặc rải nhựa tới những vùng biên giới xa xôi, trong đó có các tuyến đường chủ yếu như đường từ Đèo Ngang lên Minh Cầm, Minh cầm đi Quy Đạt, Hoàn Lảo đi Phong Nha, Phú Thiết đi Thượng Phong, Quán Hàu đi Châu Xá….

Từ năm 1925 - 1930 trở đi, việc đi lại chuyên chở bằng ô tô bắt đầu phát triển mạnh. Đến năm 1939 - 1940 việc giao thông vận tải bằng ô tô trên đường bộ trở thành phổ biến, có thể đi lại thông suốt dễ dàng giữa các tỉnh, các miền, các xứ. Tuyến đường quốc lộ 1A đi qua Quảng Bình từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ có chiều dài 110 km, vượt qua nhiều địa hình hiểm trở, với nhiều sông ngòi và đồi cát ven biên và các dãy núi chạy ra tận bờ biển. Trên tuyến đường này, thực dân Pháp xây dựng 4 cái cầu lớn làm bằng xi măng cốt thép vượt các con sông Roòn, Lí Hòa, Dinh, và nhánh sông Nhật Lệ (tại Đồng Hới) và hai bến phà lớn là phà Gianh rộng 450 m và phà Quán Hàu 570 m.

Các đường nội tỉnh (đương liên huyện, liên xã) đã được xây dựng dưới thời phong kiến, nay được nối thông với các đường nhánh dẫn đến các ga xe lửa và trục đường quốc lộ. Những đường này hầu hết xe thô sơ và xe cơ giới đều đi lại được. Đó là các tuyến đường:

- Đường số 51: từ Ba Đồn đến Khe Nét, 65 km, xe chạy đến được Đồng Lê.

- Đường số 64: từ Mĩ Duyệt Hạ đến làng Trạm: 11 km.

- Đường 65: từ Hoàn Lão đến Cù Lạc (Động Phong Nha): 31 km.

- Đường số 66: từ Đồng Văn đến Khe Ve qua Quí Đạt: 53 km.

- Đường số 67: từ Đồng Hới đến Phúc Tự qua Kẻ Bàng: 25 km.

Trong giai đoạn này, các con đường mòn sang Lào vốn là đường giao thương của các cộng đồng dân cư sống dọc biên giới, được củng cố, tu bổ thêm, gồm các đường mòn: 

- Từ Bãi Đức đến Ban Thôn qua đèo Bản Kinh.

- Từ Tân Ấp đến Thà Khẹt qua đèo Mụ Giạ.

- Từ Phong Nha đến Taile qua đèo Cotaroun.

- Từ Co Trang đến Taile qua đèo Co Trang.

- Từ Co Trang đến Tale qua đèo Coregor.

Trong năm đường ấy, con đường qua đèo Mụ Giạ là quan trọng hơn cả(A199:80).
Nhữnng đường tư ích, nối liền các làng xã với nhau, đa số chật hẹp nhà nước không duy tu, bảo dưỡng mà do các làng xã tự quản lý, các đường này chỉ dùng cho người đi bộ. Chỉ có một số rất ít đoạn xe tay và xe đạp có thể đi lại được.

Để khai thác tài nguyên vùng Trung Lào, bọn tư bản Pháp đã cho xâu dựng đường 12A từ Ga Tân Ấp lên biên giới Việt – Lào (70 km) noíi với đường 12 trên đất Lào qua Thà Khẹt và Khăm Muộn(187:45).

Về đường sông, do địa hình dốc từ Tây sang Đông, núi gần sát với biển nên hầu hết các con sông ở Quảng Bình thuyền bè chỉ đi lại được ở các đoạn hạ lưu và thung lũng. Các đoạn phía trên bị ngắt đoạn bởi nhiều con thác, thuyền bè đi lại hết sức khó khăn và nguy hiểm.

Những thuyền lớn dừng lại ở vực Tròn trên sông Roòn, và tại Đá Biền trên chi lưu của sông Roòn là sông Thai, dừng lại ở Ba Tâm trên sông Gianh, tại Đồng Lác trên nguồn Trổ, tại Phương Độc trên nguồn Nan và tại chợ Troóc trên nguồn Son. Trên sông Lí Hòa và sông Dinh, thuyền lớn chỉ ngược dòng được dưới 10 km. Những thuyền con có thể ngược dòng xa hơn. Thí dụ như thuyền nhỏ có thể đến Thanh Lạng trên sông Gianh, đến Cạc hoặc Cửa Trường trên sông Long Đại và đến bản Bang trên sông Kiến Giang. Một số tuyến vận tải phục vụ giao thương bằng đường sông hình thành và ổn định từ lâu đời như Đò Trạm (chạy tuyến Đồng Hới – Lệ Thuỷ và ngược lại), đò chợ Côộc chạy tuyến Đồng Hới - Xuân Dục, Xuân Dục – chợ Tréo, đò phiên Minh Cầm - Gia Hưng – Troóc…

Về đường biển, Quảng Bình có bờ biển dài, lại có 5 cửa sông, do đó từ lâu đã có ngành giao thông đường biển khá phát triển. 

Dưới đời Trần, Việt Nam đã có những thuyền lớn đi biển có đến 100 người chèo, tốc độ khá nhanh. Thuyền Việt Nam đã có thể đến các nước Đông Nam Á, đến Xiêm, đến các vùng đảo dừa (Inđônêxia), Giava, Malaixia... Nhờ vậy mà quan hệ ngoại thương thời kì này đã khá phát triển. Trong lợi thế chung của đất nước và với địa thế của một tỉnh ven biển, giao thông đường biển ở Quảng Bình đã phát triển khá sớm. Hoạt động giao thông đường biển phát triển sớm nhất là cửa Gianh và cửa Nhật Lệ.

Trong tác phẩm "Ô châu cận lục" Dương Văn An đã chép: "Trạm ở cửa bể Nhật Lệ huyện Khang Lộc. Lưng kề vào núi biếc, mặt trông xuống dềnh xanh. Non sông đẹp mắt, trăng gió chiều người. Có lúc dân chúng đi về, thuyền bè chen chúc, có lúc khách quan đưa đón, cờ lọng huy hoàng, đây cũng là một nơi quán Trạm Giang - Nam vậy".

 Từ Bắc vào Nam có các bến, cảng sau:

+ Bến  Roòn rất náo nhiệt. Thời đó có khoảng 40 thuyền lớn, chủ yếu là của làng Cảnh Dương.

+ Cửa Lý Hòa là của biển của một con sông ngắn, đổ ra biển tại làng Lí Hòa, là một làng rất trù phú, sự trù phú chính một phần do cửa sông này, một cảng buôn bán rất tốt. Những năm qua hay bị cát lấp. Thuyền mành vào ra rất khó khăn. Nhưng ngày nay (1931) cửa sông đã sâu trở lại như xưa.

+ Cảng Gianh là cảng lớn nhất Quảng Bình, từ xưa ở đây đã có những chiếc ghe vận tải khá lớn (so với thời đó) chở được trên 100 tấn (A19:80). Chỉ có hai nơi là cảng Gianh và cửa Lí Hòa là hai nơi có cơ sở đóng ghe lớn nhất. Tuy nhiên cảng Gianh so với cảng của các địa phương khác trong  khu vực thì không lớn, thường bị bồi lắng. 

Năm Tự Đức thứ 18 (1825) nhà Nguyễn ra lệnh thành lập đoàn thuyền vận tải lương thực Bắc - Nam. Đoàn phía Bắc có hai đội: Đội Quảng Bình 50 chiếc, mỗi chiếc 15 người, trọng tải 3.000 phương gạo, đội Nghệ An 50 chiếc (...) cùng chủ yếu nhằm vào 3 cửa lạch chính có ghe thuyền lớn là: sông Gianh, Nhật Lệ, Lí Hòa, ...(A158). 

Từ xa xưa, cảng Gianh chính là một cửa ngõ ra biển quan trọng của Quảng Bình.  J.Bouault, một tác giả người Pháp trong tác phẩm "Địa lí của Trung Kì" đã viết: " Cửa Gianh (Quảng Khê) của sông Gianh hình thành một cái vũng trong nội địa khá rộng và sâu, khốn thay, cửa sông bị một dải cát ngăn trở nên mức nước chỉ còn 1m bề sâu và lại bến không được trang bị bằng cột tiêu. Tuy nhiên, sự giàu có của miền hạ lưu sông Gianh và do việc làm đường xe lửa làm cho miền thượng lưu mở rộng sẽ giải thích vì sao có một số công trình để làm cho việc cập bến được dễ dàng. Ba Đồn, nằm ở cửa sông này là một căn chợ nổi tiếng mà các tàu con lui tới từ lâu. Tại Quảng Khê, ở cửa sông, là bến phà dài nhất của con đường cái quan" . Cảng Nhật Lệ có vị trí vô cùng quan trọng từ xưa. Dương Văn An - tác giả "Ô châu cận lục" đã chép: Trạm cửa bể Nhật Lệ huyện Khang Lộc lưng kề vào núi biếc, mặt trông xuống dềnh xanh.  Non sông đẹp mắt, trăng gió chiều người. Có lúc dân chúng đi về thuyền bè chen chúc, có lúc khách tham quan đưa đón, cờ lộng huy hoàng, đây cũng là một nơi quán trạm Giang - Nam vậy"A:46:68).  Dưới thời Pháp thuộc hoạt động vận tải qua các cảng biển bị hạ chế do sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp. Trong những năm cuối thế kỷ XIX thỉnh thoảng có tàu buôn của hãng Bạch Thái Bưởi vào chở gỗ từ cửa Gianh ra cảng Hải Phòng để xuất sang Pháp. Khi đường sắt được xây dựng và hãng Bạch Thái Bưởi bị phá sản thì hoạt động giao thông đường biển qua các cửa cảng Quảng Bình hầu như ngưng trệ hoàn toàn.

Về đường sắt, giới tư bản Pháp khẩn thiết đặt vấn đề xây dựng đường sắt ở Việt Nam ngay từ sau khi sau khi hoàn thành việc thôn tính Việt Nam. Giới chính trị thực dân cho rằng: "Hệ thống đường sắt ở Đông Dương thuộc Pháp mang ba ý nghĩa: kinh tế, chính trị, quân sự... Chiều dài đường này là những sợi dây thắt bảo đảm sự thống nhất giữa 3 miền  ở Việt Nam và các nước Đông Dương thuộc Pháp. Nếu không có nó, thì "sự thống nhất thành một khối", sự dính liền ba nước Đông Dương làm một chỉ là một câu nói suông, chỉ là một từ trống rỗng "(154:25). 
Xuất phát từ quan điểm trên, từ khi bắt đầu đặt được ách thống trị đối với Việt Nam, thực dân Pháp khẩn trương xây dựng ngành giao thông đường sắt. Đoạn đường Vinh - Đông Hà dài 303 km được khánh thành vào năm 1928. Phần đường sắt chạy qua dọc địa bàn Quảng Bình được khởi công năm 1913 nhưng do ảnh hưởng của chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918) nên ngừng lại và đến năm 1922 thì tiếp tục đến năm 1927 hoàn thành. Đoạn đường này chạy theo hướng Đông Bắc - Tây Nam, đi qua các huyện Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, thị xã Đồng Hới, Quảng Ninh và Lệ Thủy có chiều dài tổng cộng trên 150 km, chạy qua 17 ga của các vùng trọng điểm dân cư, trong đó ga Thuận Lý  ở Đồng Hới là một đầu mối quan trọng của vùng.  

Sân bay Đồng Hới được xây dựng từ thời Pháp thuộc (gọi là sân bay Bờ Hơ (tên làng thuộc xã Lộc Ninh), cách thị xã khoảng 3 km là một trong những sân bay được xếp vào loại sân bay lớn ở nước ta thời bấy giờ (những sân bay lớn thời kì đó là: Tân Sơn Nhất, Gia Lâm, Cát Bi, Kiến An, Kép, Nà Sản, Vinh, Đồng Hới, Phú Bài, Đà Nẵng, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ, Rạch Giá...). Trong thời kì Pháp thuộc, chỉ có quan lại, viên chức trong bộ máy cai trị của thực dân Pháp và một số người giàu có mới sử dụng đường hàng không để đi lại. Sân bay Đồng Hới chủ yếu dùng để vận tải binh lính, phương tiện chiến tranh và vận tải hàng hoá phục vụ cho hoạt động cai quản và khai thác tài nguyên của thực dân Pháp trên địa bàn Quảng Bình. 

2.3.2. Mạng lưới giao thông Quảng Bình trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945, Uỷ ban hành chính tỉnh đã động viên nhân dân duy tu, bảo dưỡng và khôi phục các tuyến đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và các hoạt động của bộ máy chính quyền cách mạng trong cuộc chiến đấu chống “giắc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”.  Do âm mưu của thực dân Pháp muốn trở lại xâm chiếm nước ta một lần nữa, mọi cố gắng để duy trì nền hoà bình đã không có kết quả, nhân dân Quảng Bình đã sẵn sàng cùng với nhân dân cả nước bước vào một cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ thành quả cách mạng. Cuối năm 1946, khi tình thế hòa hoãn không thể kéo dài, nhân dân các địa phương trong tỉnh bắt đầu chiến dịch sơ tán, chuyển mọi tổ chức, lực lượng lên vùng căn cứ, cùng cả nước chuẩn bị kháng chiến. 

Theo lệnh của Uỷ ban hành chính tỉnh, bộ đội công binh cùng với lực lượng giao thông vận tải dân chính tập trung toàn bộ phương tiện đường bộ, đường sông và huy động mọi phương tiện thô sơ của dân hợp lực chuyên chở khẩn cấp tất cả thiết bị máy móc chủ yếu lên chiến khu. Sau gần một tháng, các cơ quan lãnh đạo, cơ quan chỉ huy, các cơ quan hành chính, sự nghiệp  của tỉnh và của các địa phương ở các địa bàn trọng yếu đã hoàn thành việc sơ tán. 

Để làm chậm bước tiến của địch, nhiều đoạn đường, các vị trí xung yếu trên các trục đường chính bị lực lượng kháng chiến phá dỡ, tạo vật cản ngăn chăn hoạt động của các phương tiện vận tải và các cuộc hành quân của quân đội Pháp. Bên cạnh đó, một số đường liên thôn, liên huyện, liên tỉnảutên những địa bàn do lực lượng kháng chiến làm chủ  tiếp tục được duy tu, bảo dưỡng và xây dựng mới để nhân dân và các lực lượng kháng chiến  làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực, thực phẩm và vũ khí, phuc vụ cho cuộc kháng chiến.    

Trong thời gian này Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định mở hai tuyến đường liên lạc xuyên núi (một đường chính và một đường dự bị) đó l đường thượng từ Bến Triêm ( Quảng Ninh) qua dốc U Bò, vượt đỉnh Ba Rền ra Bồng Lai, Cổ Giang lên Troóc, ra Cao Mại ( Tuyên Hóa ). Đường hạ, từ Đồng Hới ra Phương Hạ, qua Võ Thuận, Vạn Lộc, Ba Trại, lên Cự Nẫm, Khương Hà, Troóc. 

 Ngoài ra còn có hệ thống đường liên thôn, liên xã đi trong " lòng dân " mà kẻ thù không thể phát hiện được. Đến giữa năm 1948, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hình thành 3 cụm - tuyến giao thông cơ bản có khả năng đảm bảo cho các hoạt động kháng chiến, kiến quốc của nhân dân ta diễn ra thuận lợi.

+ Cụm – tuyến 1 gồm 4 con đường bộ.

* Con đường thứ nhất từ Đò Vàng, Ba Tâm nối với Quy Đạt - Pheo - Phù Nhiêu - Đá Đẽo - Chà Cùng - Chà Nòi - Trạ.

* Con đường thứ hai Từ Đò Vàng, Ba Tâm theo ven bờ sông Gianh đến Đồng Lê - Đồng Lào - Đại Hoà - Chợ Gát - Minh Cầm - Lệ Sơn về Minh Lệ qua Ngân Sơn.

Đường thứ ba đi từ Minh Lợi xuyên rừng rậm ra Mỹ Sơn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

* Đường thứ tư là đường 12A đi từ Tân Ấp lên Mụ Giạ sang Lào.

+ Cụm – tuyến 2 gồm các đường đi từ Nam nguồn Son đến Bắc nguồn Long Đại gồm 2 hệ thống đường chính:

* Tuyến đường thứ nhất từ Troóc - Khương Hà vào Ba Lùm – Ba Lòi, Dốc Dôn – Phú Quý – Thuận Đức – U Bò...

* Tuyến đường thứ hai xuất phát từ Troóc – Phong Nha vào Cù Mạ - Cù Con, dốc Ba Thang – dốc Diềm vào Cà Roòng – Cổ Tràng...

+ Cụm – tuyến 3  gồm các con đường phía nam Quảng Bình từ bến Cây Dỗu – Mỹ đức đi Châu xá - Lê xá và chiến khu Bang – Rợn...(187:67-68). 

Trong những năm thực hiện đường lối kháng chiến - kiến quốc, tuy lực lượng kháng chiến phải thường xuyên đối phó với âm mưu thủ đoạn của thực dân Pháp, vừa tổ chức đánh địch, vừa tổ chức sản xuất đảm bảo đời sống nhân dân và cung cấp cho lực lượng kháng chiến nhưng các lực lượng làm công tác đảm bảo giao thông vận tải đã phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tổ chức bảo trì, duy tu và phát triển mới nhiều tuyến đường trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai lực lượng kháng chiến và hoạt động dân sinh. Nhiều tuyến đường xuyên qua địa hình hết sức phức tập, núi cao, suối sâu, rừng rậm, khí hậu hết sức khắc nghiệt nhưng mạch máu giao thông lúc nào cũng thông suốt.

 Từ sau ngày “Quảng Bình quật khởi” (15 tháng 7 năm 1949), mặt trân giao thông vận tải càng trở nên nóng bỏng. Các tuyến đường giao thông trên địa bàn Quảng Bình phải thường xuyên thông suốt và thuân lợi để đảm bảo công tác giao thông và vận tải phục vụ cho cuộc chiến đấu trong giai đoạn lực lượng kháng chiến triển khai nhiệm vụ chiến đấu xuống đồng bằng, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chi viện, vận chuyển hàng cho khu V. 

Tháng 9 năm 1949, Ban tiếp vận liên khu IV được thành lập để chỉ đạo các hoạt động giao thông, vận tải của các tỉnh vùng Bắc Trung bộ. Do vậy mặt trận giao thông vận tải đã có sự liên kết và mở rộng trên toàn bộ địa bàn khu vực Bắc miền Trung. Song song với việc củng cố và mở rộng tuyến giao thông trên dọc dãy Trường sơn,  một thế trận mới về giao thông vận tải đã được mở ra trên tuyến đường biển nối thông 2 miền Bắc – Nam qua cửa ngõ Bình Trị Thiên.

Tuyến đường biển gồm có 2 luồng.

Luồng thứ nhất khởi đầu từ Roòn (Quảng Trạch) đi thẳng vào nam Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và khu V, có nhiệm vụ tiếp vận cho chiến trường Trị Thiên và Khu V và góp phần chuyển tải sự chi viện của Trung ương cho khu vưch Nam Trung bộ và Nam bộ.

Luồng thứ hai là tuyến vượt biển sang Trung quốc tiếp nhận nguồn chi  viện của quốc tế chuyển về cửa Nhượng và Roòn để chia nhỏ thành nhiều nhánh tổ chức chuyển tải vào miền Nam.

Vào những năm cuối cùng của cuộc kháng chiến, trên cơ sở các tuyến đường giao thông đã được xây dựng, lực lượng làm công tác đảm bảo giao thông  đã cùng với toàn dân triển khai các chiến dịch vận tải chi viện cho các chiến trường, đặc biệt là mặt trận Trung Lào để phối hợp với mặt trận Điện Biên Phủ.

Kế hoạch vận tải chi viện cho Trung Lào được tổ chức thành 2 tuyến.

Tuyến 1 từ Tân Ấp - Thanh Lạng -Mụ Dạ - Ba Na Phào

Tuyến 2 bắt đầu từ Phong Nha, Cà Roòng lên Tà Bôi, - Nậm Chà Là.

Hai tuyến đương này đã tạo thuận lợi cho việc vận chuyển lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm do nhân dân Quảng Bình đóng góp và nguồn hậu cần chiến tranh của Việt Nam chi viện cho lực lượng kháng chiến chống Pháp tại mặt trận Trung Lào. 

 Suốt trong 9 năm kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, lực lượng giao thông vận tải dân chính và công binh luôn luôn phối hợp với nhau trên mọi chiến trường, gắn bó chặt chẽ với nhau trong mọi hoạt động, không một nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng, liên lạc, giao thông vận tải, thông tin, của bất cứ chiến trường nào, trong bất cứ thời gian nào mà không có sự hợp tác đắc lực của 2 lực lượng giao thông vận tải dân chính và công binh.

 Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, nhân dân Quảng Bình bước vào thời kỳ khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh. Những tuyến đường giao thông huyết mạch đã được xây dựng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nay được tiếp tục duy tu, bảo dưỡng để tiếp tục khai thác phục vụ công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh và khôi phục kinh tế.

Ngay sau khi giải phóng quê hương khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp, lãnh đạo tỉnh đã tập trung chỉ đạo khôi phục các tuyến đường bộ trong tỉnh. 

Tuyến đường quốc lộ 1A được chia thành 3 cung đường do 3 công trường giao thông làm nhiệm vụ phục hồi và duy tu gồm cung đường từ Đèo Ngang đến bắc Gianh, từ nam Gianh đến bắc Quán Hàu và cung đường còn lại từ nam Quán Hàu đến bắc cầu Hiền Lương. Cùng với việc duy tu, bảo dưỡng và nâng cấp tuyến đường quốc lộ 1A, Bộ giao thông vận tải đã quyết định xây dựng 2 bến phà sông Gianh để đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống. Bến phà Quán Hàu cũng được nâng cấp và lập phương án dự phòng để ứng phó khi có những nhu cầu đột xuất. 

Đi đôi với việc khôi phục và duy tu tuyến đương chính xuyên Việt, chính quyền các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã huy động nhân dân tiếp tục khôi phục, mở rộng các tuyến đường liên huyện và các đường nối các trung tâm huyện, các thị tứ và tụ điểm dân cư với trục đường chính xuyên quốc gia. 

 Đặc biệt, đầu năm 1959, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã có chuyến thăm Quảng Bình. Sau chuyến thăm này, Đại tướng Võ nguyên Giáp đã  chủ trương bí mật khảo sát tuyến đường vượt Ttrường Sơn chuẩn bị cho việc triển khai chi viện chiến trường miền Nam. Kế hoạch khảo sát được chia làm 4 đợt, thực hiện trong 3 năm (từ năm 1961 đến 1963) đã lập xong hồ sơ trình Bộ Giao thông vận tải làm cơ sở cho việc quyết định mở đường vượt Trường Sơn sau này. 

Đồng thời với việc khảo sát tuyến đường vượt Trường Sơn, các lực lượng làm công tác đảm bảo giao thông trên địa bàn Quảng Bình đã tổ chức thi công tuyến đường quốc lộ 15 chạy dọc miền Tây Quảng Bình với chiều dài 214 km. Đây là tuyến đường huyết mạch quan trọng đảm bảo cho việc triển khai lực lượng vận tải chiến lược và các cuộc hành quân của các lực lượng vào chiến trường. 

  Cũng trong thời gian này, thực hiện chủ trương của Trung ương, tỉnh Quảng Bình tập trung mở đường đột xuất phục vụ chiến dịch Hướng Lập. Đây là tuyến đường chi viện chiến trường đầu tiên được mở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 10 tháng 3 năm 1960, Hội nghị liên tịch giữa Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải và Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã xác định quyết tâm mở thông con đường từ Lê Xá, đến Bang, - Vitthulu – Làng Ho. Việc mở tuyến đường giao thông này  thành công đã tạo tiền đề quan trong trong việc tổ chức huy động các lực lượng thường trực của Bộ Quốc phòng, lực lượng làm công tác đảm bảo giao thông cùng với sự tham gia của nhân dân trên địa bàn trên mặt trận giao thông vận tải. 

Khi đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược ra miền Bắc Việt Nam, cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra hết sức khốc liệt trên bình diện cả nước, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ khẳng định : " Giao thông vận tải là nhiệm vụ trung tâm chiến lược của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ". Quảng Bình là một trọng điểm giao thông vận tải và cũng là nơi giặc Mỹ tập trung bắn phá. Hơn 20 năm đối đầu với phương tiện chiến tranh hóa học, chiến tranh điện tử, chiến tranh khí tượng hủy diệt môi sinh, chiến tranh bằng pháo tập kích suốt ngày đêm từ các tuần dương hạm khổng lồ vào các hải cảng ven biển, bằng phong toả ngư lôi dày đặc vùng biển, vùng cửa sông, bến cảng ... nhưng lực lượng giao thông vận tải - công binh, thanh niên xung phong cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng đã vượt qua tất cả để đảm bảo huyết mạch giao thông thông suốt phục vụ đắc lực hco các lực lượng đánh địch và đảm bảo tốt việc phòng tránh, sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân..

Phong trào " Xe chưa qua nhà không tiếc " là tấm gương chói lọi về  chủ nghĩa anh hùng cách mạng của quân dân Quảng Bình được cả nước ghi nhận như một chiến công hiển hách.

Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nhân dân Quảng Bình và các lực lượng làm công tác đảm bảo giao thông trên địa bàn đã thực hiện thành công chiến lược xây dựng mạng lưới giao thông đa tuyến, vận taỉ đa phương thức, vừa dựa vào địa thế tự nhiên hiểm trở, vừa dựa vào nhân dân để mở đường và bảo vệ các con đường huyết mạch. Hoạt động giao thông vận tải diễn ra hết sức đa dạng, phong phú, với sự hợp tác chặt chẽ giữa các lực lượng chính quy và lực lượng nhân dân, giữa Trung ương và địa phương. Xuyên suốt trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn Quảng Bình thời kỳ kháng chiến chống Mỹ là các tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 15, đường 12A, đường 20 (gọi là đường 20 quyết thắng)

Đường quốc lộ 1A chạy ven biển Quảng Bình từ Đèo Ngang đến Hạ Cờ dài 121 km có 3 bến phà lớn là Roòn, Gianh và Quán Hàu, trên 20 cầu lớn nhỏ. Trong suốt thời kỳ diễn ra cuộc chiến tranh chống Mỹ, đường quốc lộ 1A là tuyến vận tải chiến lược xung yếu nhất. Vì vậy, đây cũng là tuyến đường mà đế quốc Mỹ tập trung đánh phá dữ dội nhất. Trên trục đường này có 4 trọng điểm có ý nghĩa quyết định cho việc tổ chức đảm bảo giao thông trên toàn tuyến. 

Trọng điểm đèo Ngang, nút thắt của tuyến đường quốc lộ 1A chạy qua Hoành Sơn để vào địa phận tỉnh Quảng Bình. Để hỗ trợ cho việc vận tải trên đường qua nút giao thông trọng điểm này, Bộ Giao thông vân tải đã quyết định xây dựng thêm con đường 22A men theo phía tây chân núi Hoành Sơn nối thông từ xã Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đến Mũi Vích (huyện Quảng Trạch) có chiều dài 24 km.

Trọng điểm sông Gianh là điểm đánh phá vô cùng ác liệt của đế quốc Mỹ nhằm ngăn chặn cả tuyến vận tải đường bộ qua phà Gianh vượt cầu Thanh Khê, đèo Lý Hoà và tuyến vận tải đường sông, đường biển qua cảng Gianh. Để hỗ trợ cho tuyến đường quốc lộ 1A vượt qua trọng điểm sông Gianh, Thanh Khê và đèo Lý Hoà quốc lộ 1A, Bộ Giao thông vận tải đã mở thêm con đường tránh nối từ bến phà 2 lên Hạ Trạch đến đồi thông Ba Trại để nối với tỉnh lộ 2.

Trọng điểm phà Quán Hàu qua sông Nhật Lệ là nút giao thông quan trọng quyết định thành công cuả tuyến vận tải đường quốc lộ số 1A qua địa bàn tỉnh Quảng bình bởi lẻ sau khi vượt được sông Nhật lệ, tuyến vận tải này có thể tiếp cận trực tiếp với chiến trường Trị Thiên. Tại nút giao thông này Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Quảng Bình đã mở rộng con đường nối thông đường quốc lộ 1A với đường quốc lộ 15 để phá thế độc tuyến.

Tại trọng điểm Cầu Huyện (xã Sen Thuỷ), các lực lượng làm công tác đảm bảo giao thông đã làm thêm con đường tránh dài 4 km băng qua Dốc Sỏi để giải toả  ách tắc giao thông khi địch tập trung đánh phá ác liệt.

Như vậy, có thể nói, việc đảm bảo thông tuyến trên đường quốc lộ 1A đã được Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Quảng Bình giải quyết hợp lý và có hiệu quả bằng cách huy động nguồn lực quốc phòng và sự tham gia của nhân dân để chống thế độc tuyến, đảm bảo thông suốt trong mọi tình huống.

Đường quốc lộ 15A chạy từ Tân Đức (huyện Tuyên Hoá) đến Vĩnh Khê (khu vực Vĩnh Linh) dài 214 km có 3 bến phà Xuân Sơn, Long Đại, Thác Cốc, 39 cầu cống, 37 ngầm khe suối. Đây là tuyến hành quân của lực lượng chiến đấu và tuyến vận tải chiến lược quan trọng chuển tải tiềm lực quân sự vào chiến trường nên trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường này thường xuyên bị đế quốc Mỹ đánh phá hết sức khốc liệt.

Để đảm bảo tuyến đường luôn luôn được thông suốt trên tuyến đường này, lực lượng làm công tác đảm bảo giao thông cùng với nhân dân Quảng Bình vừa chiến đấu đánh trả máy bay địch, bảo vệ con đường, vừa xây dựng nhiều đường nhánh để phá thế dộc đạo, hỗ trợ cho con đường chính. Tại trọng điểm khe Rinh, do đường độc đạo nên các lực lượng đảm bảo giao thông đã tìm gải pháp ép sát chân lèn đá để nở rộng con đường, mở thêm đường tránh 7 km và xây dựng bến phà 2 để vượt qua trọng điểm Xuân Sơn; mở đường tránh dài 5 km gọi là “đường 5 khe” từ vùng Cộn (Đồng Hới) lên Trạng vượt qua 5 khe suối để nối với đường 15 tại Phúc Duệ (huyện Quảng Ninh) hỗ trợ cho trọng điểm Long Đại.  Thác Cốc là trọng điểm cuối cùng trên trục đường 15A đi qua Quảng Bình. Tại đây, các phương tiện vận tải và lực lượng tham gia chiến đấu đã có thể tiếp cận chiến trường bằng nhiều tuyến khác nhau. Vì vậy, các lực lượng đảm bảo giao thông vừa tổ chức đánh địch, vừa đảm bảo giao thông, vừa phân tán nguồn hàng để đảm bảo cho việc chi viên trực tiếp cho chiến trường có kết quả tốt nhất.

Đường 12A là tuyến đường được xây dựng từ năm 1962 nhằm mục đích mở ộng giao thương đông - tây trên địa bàn 2 tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn. Khi bùng nổ cuộc chiến tranh chống Mỹ, đường 12A trở thành con đường triển khai các lực lượng hợp đồng chiến đấu trên 3 chiến trường Việt Nam - Lào - Cămpuchia.

Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, đường 12A được giao cho một số đơn vị làm công tác đảm bảo giao thông đảm nhiệm việc duy tu, bảo dưỡng và đảm bảo thông suốt tuyến vận tải quan trọng này. 

Thực hiện thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà với chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào, Bộ giao thông vận tải cùng với các lực lượng làm công tác đảm bảo giao thông đã mở công trường giúp bạn sửa sang, nâng cấp đường 12B từ đèo Mụ Giạ sang bản Banaphào, nối thông tuyến đường vận tải này từ Việt Nam sang Lào. 

Đường 20 xuất phát từ động Phong Nha (Bố Trạch) vượt qua Trường Sơn ở Talê - vĩ độ 17,20 có ý nghĩa rất to lớn trong vận tải chi viện cho chiến trường miền Nam. Con đường này được khảo sát từ năm 1962, đến năm 1965 mới hoàn thành thiết kế cơ bản. Khi chiến tranh chống Mỹ diễn ra trên phạm vi cả nước, con đường này được gấp rút xây dựng và trở thành một trong những tuyến đường vận tải chiến lược hết sức quan trọng. Đường 20 có độ dài 84 km vượt qua nhiều núi cao hiểm trở trong hệ núi đá vôi Kẻ Bàng. Nơi đây có nhiều hang động, suối ngầm, trong đó động Phong Nha là thắng cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Trong chiến tranh chống Mỹ, những hang động này đã được sử dụng làm nơi trú chân, kho cất giấu và dự trữ chiến lược và hàng hoá của miền Bắc chi viện cho hậu phương lớn miền Nam. 

Đường 10 (còn có tên là đường 20 tháng 7) xuất phát từ ngã ba Áng Sơn nối đường 15A với đường 9 nằm ở phía Tây tỉnh Quảng Trị. Năm 1967, cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, Bộ Giao thông vận tải và tỉnh quảng bình được giao nhiệm vụ mở tuyến đường 10 để hỗ trợ các tuyến đường xung yếu đang bị đế quốc Mỹ đánh phá ngăn chặn. Giữa năm 1968 tuyến đường này đã được thong tuyến cơ bản, đến đầu năm 1969, con đường được nâng cấp thành đường 2 chiều và đến năm 1972 thì rải nhựa, đổ bê tông cống ngầm.

Đường 16 là tuyến đường kéo từ dãy Trường Sơn cắt ngang đường 15A nối với khu vực trung tâm huyện Lệ Thuỷ và đường quốc lộ số 1A. Từ năm 1958 đến năm 1960 Bộ Giao thông vận tải cùng với tỉnh Quảng Bình đã mở rộng nhánh đường này thành đường 16 dài 40 km, từ ngã tư Thạch Bàn (huyện Lệ Thuỷ) đến Làng Ho (Quảng Trị). Từ năm 1968, khi chiến tranh chống Mỹ bước vào giai đoạn quyết liệt, yêu cầu vận tải chi viên chiến trườn hết sức lớn, đường 16 được nângcấp và trở thành 2 tuyến nối liền nhau. Tuyến1(gọi là tuyến Thống Nhất A) đi từ Thạch Bàn đến Dốc Khỉ dài 50 km sử dụng cho xe cơ giới, đoạn từ phía bắc sông Sêbănghiêng dài 34 km chủ yếu vận tải bằng các loại xe thô sơ. Tuyến 2 (gọi là tuyến Thống Nhất bắt đầu nam sông Xêbănghiêng đến bắc đường 9 chủ yếu sử dụng cho các loại vận tải cơ giới do Quân khu Trị Thiên phụ trách.

  Đường 16 cùng với các tuyến đường 12A, 12B, 20, 10 là những con đường chiến lược vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường 3 nước Đông Dương nhưng con đường 16 còn có vai trò đặc biệt là con đường chi viện trực tiếp của Quảng Bình cho chiến trường Trị Thiên ruột thịt. Con đường này đã đóng góp phần quan trọng không chỉ ở việc chi viện trực tiếp cho quân dân Trị Thiên mà còn là con đường phục vụ cho các lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Bình hành quân vào trực tiếp tham gia đánh địch trên chiến trường Trị Thiên kết nghĩa(A187:180-183).

Trên tuyến giao thông sông - biển ở Quảng Bình chủ yếu là những con đường giao thông trên sông Gianh và sông Nhật Lệ. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, con đường thủy trên sông Gianh  là một con đường huyết mạch để góp phần vận tải hàng ra tiền tuyến. Vận tải thuỷ trên sông Gianh chủ yếu theo các tuyến đường: 

- Từ cảng Gianh dùng tàu thuyền chuyển hàng lên Khương Hà, Xuân Sơn, đưa lên ô tô để vào Nam theo đường mòn Hồ Chí Minh.

- Từ cảng Gianh dùng tàu thuyền chuyển hàng lên Tuyên Hóa mà đưa vào Nam.

- Từ cảng Gianh chuyển hàng lên Tân An, Lũ Phong giao cho đơn vị hải quân đi vào Nam.

- Từ cảng Gianh, tiếp hàng vào cảng Nhật Lệ bằng đường biển hoặc đi thẳng vào Cồn Cỏ.

- Từ cảng Gianh, hàng lại được vận chuyển qua " đường mòn Hồ Chí Minh trên biển" để vào Nam.

Cảng Nhật Lệ trong cuộc chiến tranh chống Mỹ xâm lược, cũng trở thành một trung tâm giao thông huyết mạch quan trọng để chuyển hàng ra tiền tuyến. Trên tuyến vận tải đường sông từ cảng Nhật Lệ có các tuyến vận tải chủ yếu sau đây:

- Từ của Nhật Lệ, thuyền vận tải ngược dòng sông Nhật Lệ theo dòng Long Đại chuyển tải lên miền Tây huyện Quảng Ninh để chuyển tải qua đường 15A và đường 10 vào chiến trường.

- Từ của Nhật Lệ, thuyền vận tải ngược dòng lên vùng trung tâm hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ để chuyển về các kho trung chuyển trên địa bàn.

- Từ của Nhật Lệ, thuyền vận chuyển hàng hoá lên thẳng khu vực thác Cốc để chuyển tiếp qua đường 10 chuyển tải bằng ô tô và các phương tiện khác đưa vào chiến trường.

Kỳ diệu và vĩ đại nhất trên mặt trận giao thông vận tải về đường bộ và đường biển trong giai đoạn này là quá trình xây dựng " Đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ " và " Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển " .
Đường mòn Hồ Chí Minh bắt đầu xuất hiện từ năm 1959 theo Nghị quyết 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 1 năm 1959 về việc mở đường giao thông quân sự đặc biệt để tiếp tế cho cách mạng miền Nam. 

Chủ lực trực tiếp mở con đường này là Đoàn 559, về sau có sự tham gia của nhiều đoàn thanh niên xung phong, và đặc biệt từ tháng 9 năm 1959 có sự tham gia chi viện của đoàn máy bay vận tải 919 không quân nhân dân Việt Nam.

Đầu tiên đây chỉ là một con đường đất, xuyên rừng dài 1.500km chạy dọc dãy Trường Sơn, băng qua nhiều đèo núi, sông suối; có nhiều đoạn phải vượt qua đỉnh cao của Trường Sơn và có khi ra sát tận vách đá cheo leo gần biển Đông. 

Đoạn đường điển hình gian lao vất vả nhất và kì công sáng tạo nhất là đoạn " đường 20 " đi qua trước động Phong Nha (Bố Trạch, Quảng Bình). Đây là một đoạn quan trọng mở đầu " đường mòn Hồ Chí Minh ". Công binh đã tạo ra những hang động nhân tạo, thành đường 20 " xuyên qua nhiều dãy núi đá vôi, kéo dài 123 km. Con đường này cũng đi qua các dốc cheo leo nguy hiểm  như dốc Đồng Tiến, dốc Trà Ang, dốc Ba Thang, đỉnh Cà Roòng, ngầm Tà Lê, Lùm Bùn, cua chữ A, đèo Pulanhích, vv...đó là những địa danh lịch sử gắn liền với các kì tích anh hùng của công binh và thanh niên xung phong cả nước nói chung và con em Quảng Bình nói riêng.

“Đường mòn Hồ Chí Minh” là con đường huyền thoại trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu nước của nhân dân Việt Nam. Quảng Bình là địa bàn khởi đầu của con đường mòn Hồ Chí Minh trên bộ và cũng là nơi chuyển tiếp và khởi đầu của “đường mòn Hồ Chí Minh” trên biển. Trên thực tế, “Đường mòn Hồ Chí Minh” không chỉ là một con đường mà là một hệ thống giao thông vận tải với nhiều tuyến đường liên kết, dọc ngang, tạo thành mạng lưới chằng chịt các tuyến vận tải sức người, sức của chi viện cho chiến trường miền Nam và là hệ thống giao thông chiến lược để quân và dân cả nước triển khai lực lượng đánh địch. Trên mặt trận giao thông vận tải thời kì này không những chỉ có lực lượng chuyên trách làm công tác đảm bảo giao thông và công binh, mà là một mặt trận toàn dân, trong đó có thanh niên xung phong và nhân dân các địa phương đi mở đường, sửa chữa đường, cho xe thông suốt ngày đêm từ hậu phương ra tiền tuyến, từ miền Bắc vào miền Nam, không ngừng tiếp tế, chi viện cho miền Nam đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

“Đường mòn Hồ Chí Minh” trên bộ và trên biển ngay từ điểm xuất phát trên đất Quảng Bình đã trở thành mục tiêu đánh phá vô cùng khốc liệt của đế quốc Mỹ. Nhân dân Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chiến đấu và đảm bảo giao thông trên địa bàn kiên cường, dũng cảm chiến đấu đánh trả máy bay, tàu chiến của đế quốc Mỹ, đóng góp mồ hôi, công sức và xương máu bảo vệ con đường, góp phần lập nên thiên anh hùng ca về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cùng cả nước đánh thắng hoàn toàn giặc mỹ xâm lược, kết thúc trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc trong mùa xuân lịch sử 1975.

2.3.3.  Mạng lưới giao thông Quảng Bình từ 1975 đến năm 2000.

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiệm vụ nặng nề đặt ra đối với ngành giao thông vận tải là phải nhanh chóng tập trung tất cả sức lực của quân dân, nhất là của công binh để phục hồi, sửa chữa, xây dựng lại toàn bộ hệ thống giao thông vận tải của cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng, kể cả đường bộ, đường thủy lẫn đường sắt.

Sau khi 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh sát nhập thành tỉnh Bình Trị Thiên, việc khôi phục, duy tu hệ thống giao thông là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu để tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.  Bình Trị Thiên là địa bàn tranh chấp nên chiến tranh diễn ra ác liệt nhất so với các địa phương khác trong cả nước. Trong điều kiện chiến tranh, hệ thống giao thông của khu vực miền Bắc tỉnh (Quảng Bình và Vĩnh Linh) tuy được xây dựng kịp thời để phục vụ kháng chiến nhưng hầu hết đều là đường xấu, bị bom đạn cày đi, xới lại nhiều lần, nhiều tuyến đường không còn sử dụng được. Các tuyến đường phía nam (Quảng Trị và Thừa Thiên) chỉ phát triển ở địa bàn đồng bằng là chủ yếu nên không tương thích với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 

Trước tình hình đó, tỉnh Bình Trị Thiên chủ trương huy động tiềm lực địa phương cùng với sự tham gia của nhân dân để khôi phục và đưa vào sử dụng các tuyến đường bộ như quốc lộ 1A, 14, 15, tỉnh lộ 1,2,3,4, các đường liên vùng 9, 10, 16, 20 với tổng chiều dài 2670 km đường ô tô. Trên các tuyến đường thuỷ, tỉnh Bình Trị Thiên tổ chức quản lý và bước đầu khôi phục đưa vào khai thác các cảng biển Gianh, Nhật Lệ, Cửa Việt, Thuận An đủ khả năng đón các tàu có trọng tải từ 400 đến 5000 tấn. Các tuyến đường thuỷ nội địa trên các sông lớn như sông Gianh, Nhật Lệ, Bến hải, Thạch Hãn, sông Bồ, sông Hương đựợc khôi phục để chuyên chở khách và hàng hoá phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương. 

Về đường hàng không, sân bay Đồng Hới được khôi phục sau khi đế quốc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc nhưng sau ngày thành lập tỉnh Bình Trị Thiên, trung tâm của tỉnh  chuyển vào Huế nên sân bay này không có điều kiện đưa vào khai thác; sân bay Phú Bài được khôi phục và tiếp tục đưa vào sử dụng  phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh và dân sinh.

Trên địa bàn Quảng Bình, nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị làm công tác đảm bảo giao thông là duy tu, sửa chữa ở cấp trung đại tu toàn bộ hệ thống đường sá, cầu cống và xây dựng cơ bản hệ thống đường mới phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới. 

Trên tuyến đường sắt, chỉ trong một thời gian ngắn, các cầu Mỹ Trạch, Long Đại, Minh Lệ, Ngân Sơn bị phá sập trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được xây dựng lại vững chải hơn. Ngày 4 tháng 12 năm 1976 đoạn đường sắt thống nhất đã được nối thông những mét cuối cùng tại km 446+885 đoạn Minh Cầm - Chu Lễ.  Đường sắt Bắc - Nam sau 52 năm gián đoạn đã nối lại thông suốt.

Trên tuyến đường bộ, do hậu quả chiến tranh để lại hết sức nặng nề, hầu hết các đơn vị làm công tác đảm bảo giao thông trên địa bàn đều bị thiệt hại về tài sản, trang thiết bị và tổn thất về người. Tuy nhiên, để kịp thời đáp ứng yêu cầu khôi phục hệ thống giao thông trên địa bàn phục vụ nhiệm vụ mới, một số đơn vị làm công tác xây dựng cơ bản, duy tu, bảo dưỡng và quản lý giao thông khu vực quảng Bình đã được thành lập, trong đó chủ yếu là các đơn vị: 

+ Công ty cầu  Quảng Bình, làm nhiệm vụ xây dựng cơ bản cầu trên địa bàn.

+ Công ty đường Quảng Bình (thành lập trên cơ sở Công trường 050- đơn vị anh hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước), làm nhiệm vụ xây dựng cơ bản đường các loại trên địa bàn.

+ Đoạn Quản lý đường bộ I (trên cơ sở sát nhập Đoạn quản lý đường bộ I và II), làm nhiệm vụ duy tu, trung đại tu các loại đường sá, cầu cống vừa và nhỏ và một số nhiệm vụ xây dựng cơ bản các công trình giao thông.

+ Đoạn Quản lý đường bộ V, làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông, nâng cấp, sửa chữa đường 15 và đường 12 từ Phà Xuân Sơn đến đèo Mụ Giạ.

+ Công ty Cầu đường V có nhiệm vụ xây dựng đường tỉnh lộ 1 (sau này chuyển thành quốc lộ 12A) từ Đồng Lê vào Quy Đạt.

+ Tiếp tục duy trì và phát triển Xí nghiệp Phà Bắc làm nhiệm vụ đóng phà và canô phục vụ cho 2 bến phà Gianh, Quán Hàu và các nhu cầu khác trong tỉnh.

Nhờ hoạt động tích cực và có tính chuyên môn cao của các đơn vị làm công tác đảm bảo giao thông trên đây, cùng với sự tham gia tích cực của nhân dân với khẩu hiệu toàn dân làm giao thông nên hầu hết các con đường bị chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ tàn phá đã được khôi phục và thường xuyên được duy tu, bảo dưỡng.

Trong suốt 15 năm tồn tại trong cơ cấu hành chính tỉnh Bình Trị Thiên (1976-1989),  trên địa bàn Quảng Bình đã khôi phục và xây dựng cơ bản một số công trình giao thông phục vụ sản xuất và đời sống với 38,5km đường nhựa, 65,5km đường cấp phối, xây dựng 61 cầu bê tông với tổng chiều dài 1846m, láng nhựa lớp 2 92km, rải cấp phối 286km(A187:286).

Sau khi chia tách tỉnh Bình Trị Thiên, Quảng Bình được tái lập theo địa giới cũ, tỉnh Quảng Bình tiếp tục tập trung nâng cấp và xây dựng mới các công trình giao thông phục vụ tái thiết và phát triển. 

Tính đến những năm cuối cùng của thế kỷ XX, mạng lưới giao thông bước đầu đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. Hệ thống đường bộ phát triển thành mạng lưới khắp trong tỉnh, xuống tận các vùng, nối liền với mạng lưới giao thông của cả nước, đảm bảo cho việc giao lưu một cách thông suốt, mật độ trung bình 0,317 Km/km2 trong đó có:

+ Bốn tuyến quốc lộ (đường Hồ Chí Minh, đường 1A,15, 12A) dài 664 km, cả ba tuyến đều giữ vai trò quan trọng, liên quan đến quá trình phát triển chung của đất nước. Quốc lộ 1A dài 122km, nối liền hai miền Nam Bắc; quốc lộ 12A dài 127 km, nối quốc lộ 1A với nước bạn Lào qua cửa khẩu Cha Lo(B62:25).

+ Tuyến đường sắt Bắc Nam qua Quảng Bình dài 172 km, có ga trung tâm tại Đồng Hới, là nơi chuyển tải hàng hóa và hành khách đi lại qua hệ thống đường sắt rất thuận lợi.

+ Tỉnh lộ có 14  dài 320 km, là trục đường ngang nối với quốc lộ 1A và đường 15, đường Hồ Chí Minh tạo thành mạng lưới tương đối hoàn chỉnh, cho phép khép kín giữa các vùng trong tỉnh với ngoài tỉnh một cách thuận lợi.

- Các tuyến đường tỉnh lộ 2,10,16,20 đều được nâng cấp và đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống và giao thương.

- Vận tải đường thủy phát triển thuận lợi trên tất cả 5 con sông cắt ngang địa hình trong đó chủ yếu có hai tuyến đường sông gắn với hai cảng biển Gianh, Nhật Lệ, trong hệ thống cảng biển quốc gia.

Tuyến sông Gianh dài 158 km, khai thác vận tải được 69 km, tàu thuyền có trọng tải 100 tấn đi lại dễ dàng. Cửa sông Gianh là luồng ra vào của cảng Gianh, độ sâu của cửa sông có thể cho phép tàu 2.000 tấn cập bến an toàn và đang nạo vét cho tàu 5.000 tấn đến cập bến ăn hàng.

Tuyến sông Nhật Lệ dài 96 km. Đã khai thác phục vụ 76 km, tàu thuyền có trọng tải 50 tấn lưu thông thông suốt. Cảng Nhật Lệ nằm sâu trong nội địa gắn liền với tuyến vận tải đường sông, thuận tiện cho khai thác các loại tàu từ 200 tấn trở xuống.

Sau 10 năm xây dựng (kể từ ngày chia tách tỉnh Bình Trị Thiên và tái lập tỉnh Quảng Bình theo địa giới cũ), ngành giao thông vận tải cùng với nhân dân đã làm mới 338 km đường loại A, sửa chữa, nâng cấp 1564 km đường các loại, xây dựng 270 cầu mới với tổng chiều dài hơn 3200m(A187:313).

Tính đến thời điểm năm 2000, trên  địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có hệ thống giao thông tương đối thuận lợi, với chất lượng cao, diện phủ rộng, đáp ứng những nhu cầu cơ bản của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Tại thời điểm năm 2000, hệ thống giao thông tỉnh Quảng Bình có tổng chiều dài 3.336km, trong đó 122 km do Trung ương quản lý, 794km do tỉnh quản lý và 2450km đường giao thông nông thôn.

Nhìn trên tổng thể, đến thời điểm năm 2000, mạng lưới giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Bình tương đối hoàn thiện so với các địa phương khác trong khu vực. Do vị thế địa lý, vùng đất Quảng Bình trải dọc theo hướng Bắc - Nam, có trục trung tâm giao thông trùng với trục giao thông chung của cả nước. Vì vậy, các hoạt động giao thông trên tầm mức quốc gia đều tác động trực tiếp đến địa bàn tỉnh Quảng Bình. Trên trục chính của địa hình có 3 tuyến đường giao thông quốc gia chạy xuyên suốt địa hành là tuyến quốc lộ 1A, tuyến đường Hồ Chí Minh và tuyến đường sắt thống nhất xuyên suốt Bắc - Nam. Từ 3 trục giao thông chính này hình thành hệ thống các đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường giao thông nông thôn dưới hình thể “xương cá”, tạo thành mạng lưới giao thông dày đặc liên kết các trung tâm đô thị, tụ điểm dân cư với các vùng nông thôn rộng lớn và các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa. Trong những năm cuối cùng của thế kỷ XX, với sự hỗ trợ của Trung ương và sự tập trung đầu tư của tỉnh, hạ tầng cơ sở giao thông tỉnh Quảng Bình đã được xây dựng hết sức cơ bản. hầu hết các tuyến đường quốc gia, và tỉnh lộ đều đã láng nhựa hoặc bê tông. Mạng lưới giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ. Các phương tiện cơ giới đã có thể về đến trung tâm của tất cả 159 xã phường trong toàn tỉnh. Hàng loạt cầu bê tông, trong đó có những cầu bê tông được xây dựng với công nghệ hiện đại như cầu Bảo Ninh, cầu Gianh, cầu Quán Hàu, cầu Kiến Giang và các cầu trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã nối các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, các trung tâm du lịch, thương mại của tỉnh hội nhập với khu vực và cả nước. Các cảng biển Hòn La, Gianh, Nhật Lệ, cảng hàng không đồng Hới đã và đang xây dựng đã mở ra khả năng phát triển và hội nhập của Quảng Bình với xu thế phát triển chung của quốc gia và khu vực.

2. 4. Kinh tế hàng hoá và quá trình đô thị hoá
2.4.1.  Các trung tâm buôn bán nổi tiếng xưa và nay  ở Quảng Bình 

Quảng Bình không phải là vùng đất có nhiều đặc sản, nhưng nhiều sản vật của Quảng Bình cũng để lại được dấu ấn trong, trong đó không ít sản vật được chọn làm sản vật tiến vua hoặc làm hàng hoá trao đổi được dân cư ở những địa phương khác ưa chuộng. Từ xưa cũng như hiện nay, những mặt hàng nổi tiếng của Quảng Bình để trao đổi với tỉnh bạn và nước ngoài chủ yếu là các loại nông sản, lâm sản, hải sản quý hiếm và hàng thủ công nghiệp.

Là địa bàn có trên 85% diện tích là đồi núi và trung du,  Quảng Bình có quần thể sinh học đa dạng và phong phú là nguồn hàng hết sức quý hiếm để khai thác phục vụ đời sống và bán ra thị trường gồm các loại gỗ quý như trắc, mun, gỗ, dẻ, song, mây, trầm hương, nấm, các loại dược liệu và một số động vật quý hiếm như hỗ, báo, sao la, mang lớn, các loài trong nhóm linh trưởng, chồn hương, công, trĩ...

Là địa bàn có bờ biển dài 114km với 20.000km2  vùng đặc quyền kinh tế trên biển, Quảng Bình có các mặt hàng thủy sản quý, đã nổi tiếng từ lâu, với các loại  hiếm như: tôm hùm, tôm các loại, mực, cá thu, cá giở, cá chim, cua biển.... nước mắm.

Hàng nông sản từ trước đã có một số loại nổi tiếng đưa đi xuất khẩu như: gạo chăm, nếp chăm, ớt, lạc, tiêu... Đối với các hàng thủ công nghiệp nổi tiếng từ xưa với các sản phẩm của nghề chạm trổ ở Tam Toà, nghề đúc đồng, nghề làm gốm, nghề dệt vải thao... Ngày nay trong cơ chế thị trường, Quảng Bình cũng có một số mặt hàng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng đi trao đổi với tỉnh bạn và nước ngoài như: hàng mây tre, hàng mộc cao cấp, hàng thêu ren...

Dưới thời phong kiến, với tư tưởng "trọng nông ức thương", "bế quan toả cảng", trong điều kiện nền kinh tế tự cung, tự cấp, đường giao thông không thuận tiện, giao thương hết sức khó khăn, việc buôn bán, trao đổi hàng hoá hầu như chỉ hạn hẹp trong từng địa phương. Ở nông thôn, các chợ là nơi cư dân cư họp nhau mỗi ngày hay theo phiên để trao đổi những nông lâm, hải sản hoặc hàng thủ công cần dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Nông dân đến chợ để bán nông, lâm thổ sản, còn có một số người buôn bán chuyên nghiệp như hàng vải, hàng xén, hàng cau, hàng thuốc, hàng thịt, hàng bánh... 

Nơi tập trung thương nhân lớn là Đồng Hới, Ba Đồn, Lý Hoà, Cảnh Dương, Thanh Khê, Cổ Hiền, Cổ Liểu, Tuy Lộc...

Những nơi này có vị trí giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc, đặc biệt có nền thương mại phát triển sớm nhất.

Trung tâm thương mại Đồng Hới - chợ Đồng Hới: 

Đồng Hới là một trong số những trung tâm thương mại sớm và lớn nhất của tỉnh Quảng Bình. Danh xưng Đồng Hới có nguồn gốc từ danh xưng Động Hải và đã được Dương Văn An ghi trong bộ sách “Ô Châu cận lục” từ năm 1556. Dưới thời các chúa Nguyễn, Động Hải được đặt thành đơn vị hành chính. Từ khi Đào Duy Từ khởi dựng hệ thống thành luỹ để đối phó với quân Trịnh ở phía Bắc, thì Động Hải thành nơi tụ điểm dân cư làm nghề buôn bán và các dịch vụ khác phục vụ cho việc xây thành đắp luỹ của bính lính. Dần dần Động Hải thành nơi hội tụ các tầng lớp cư dân phi nông nghiệp mà đông đảo nhất vẫn là người buôn bán. Khi Động Hải trở thành thủ phủ  tỉnh Quảng Bình (năm 1831- dưới thời vua Minh Mạng), hoạt động giao thương trên địa bàn này trở nên nhộn nhịp hơn và dần dần Động Hải trở thành trung tâm kinh tế của tỉnh Quảng Bình. Động Hải được chuyển thành Đồng Hới theo cách gọi biến âm dưới thời Pháp thuộc (sau 1885). Nơi buôn bán tập trung và nổi tiếng của Đồng Hới từ thời xưa đến nay vẫn là chợ Đồng Hới. Chợ Đồng Hới xưa kia nằm bên bờ tả ngạn sông Nhật Lệ, vị trí ở góc đông - nam thị xã Đồng Hới (nay cũng là vị trí chợ chính của thành phố Đồng Hới). Chợ Đồng Hới trước năm 1945 có 3 cái đình dài và rộng ven đường bờ sông. Đình phía Bắc bán ngũ cốc, lương thực; đình giữa chuyên bán hàng tạp hoá; đình phía Nam bán thực phẩm (chủ yếu là thịt, cá và rau dưa…). Sân các đình là hàng nông, lâm sản thực phẩm từ các làng xóm ngoại vi thị xã đem đến chợ như than, củi, rau tươi,  gà, vịt, ngan, lợn, hoa quả tươi...

Chợ Đồng Hới thời ấy cũng như rất nhiều chợ truyền thống Việt Nam là loại chợ “trên bến dưới thuyền”. Trên bến là nơi tụ hội của người mua, kẻ bán, là nơi gặp gỡ trao đổi của khách thập phương. Bên cạnh giao thương, trên bến còn là nơi diễn ra các thú ẩm thực giản dị và một vài thú chơi của thị dân. Dưới thuyền là tấp nập vào ra các đò ngang, đò dọc đi các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, ra ngoại tỉnh, nơi cập bến của các thuyền cá và thuyền hàng. Bến chợ Đồng Hới là một cảng quan trọng nhất của Quảng Bình thời bấy giờ, nơi xuất nhập của ghe mành các tỉnh miền Trung đưa hàng đến và "ăn" hàng lâm thổ sản quảng Bình đi tiêu thụ các địa phương trong nước và nước ngoài.

Thường thường mùa hè, ghe Quảng Nam, Quảng Ngãi ra bán đường, dầu rái, ghe Bình Định, Phú Yên ra bán muối, tràm, dừa quả, dầu dừa..., và mua nông lâm thổ sản đi bán cho các địa phương khác. Do đó, chợ và phố chợ Đồng Hới không chỉ là một thị trường trung tâm nội địa của tỉnh Quảng Bình mà còn là thị trường của ngoại tỉnh từ rất sớm.  Do có vị trí trung tâm, gắn liền với thủ phủ có đơn vị quản lý hành chính chặt chẽ và tồn tại trên vùng đất có truyền thống văn hoá nên các hoạt động giao thương diễn ra tại phố chợ cũng như trong trung tâm đô thị khá ôn hoà. Vì vậy thương nhân các địa phương trong, ngoài nước và khách thập phương gọi chợ Đồng Hới được gọi là “chợ hiền” - không có hiện tượng càn quấy của đám “anh chị”,  “cò mồi”, “đầu gấu” và rất ít kẻ ăn cắp(A281:81). 
Ngoài chợ Đồng Hới, trước 1945 trên các phố phường Đồng Hới có khoảng  50 cửa hàng lớn nhỏ khác nằm rải rác trên các phố của thị xã Đồng Hới cũ(A199:88). Các cửa hàng thương mại trong thị xã Đồng Hới chủ yếu bán các mặt hàng dân dụng phục vụ nhu cầu hàng ngày của thị dân và cung cấp một số mặt hàng dưới dạng bán sỉ cho các tụ điểm dân cư khác trong tỉnh. Trong thời kỳ bị thực dân Pháp chiếm đóng, giao thương tại chợ Đồng Hới không còn đông đúc và nhộn nhịp như trước nữa nhưng chợ Đồng Hới lại trở thành một địa chỉ quan trọng để những người yêu nước, những cán bộ cách mạng làm nơi tiếp xúc, trao đổi tin tức và mua sắm hàng hoá theo con đường bí mật chuyển lên các chiến khu phục vụ cuộc kháng chiến, kiến quốc. Sau ngày Đồng Hới được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của thực dân Pháp, không khí giao thương tại chợ Đồng Hới dần dần được khôi phục. Tuy nhiên. Trong thời kỳ khôi phục , cải tạo kinh tế, bước đầu xây dựng quan hệ sản xuất mới, hàng loạt các cơ sở thương mại quốc doanh ra đời như các cửa hàng bách hoá tổng hợp, cửa hàng bán lẻ với phương thức phân phối là chủ yếu, không khí giao thương tại chợ Đồng Hới không đa dạng và phong phú như trước. Trong điều kiện đó, các loại hàng công nghệ phẩm tại chở Đồng Hới chiếm tỷ trọng không lớn, nhường chổ cho các mặt hàng không thuộc phân phối của Nhà nước như hàng tươi sống và các loại sản phẩm sản xuất thủ công của nhân dân. Ngày nay, đất nước chuyển sang cơ chế thị trường và thị xã Đồng Hới đã được dầu tư xây dựng và nâng cấp thành thành phố Đồng Hới, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của tỉnh Quảng Bình nên hoạt động giao thương tai thành phố Đồng Hới và chợ Đồng Hới đã lấy lại được không khí giao thương sôi động và ngày càng phát huy vai trò là trung tâm điều tiết thị trường và cung ứng hàng hoá phục vụ nhu cầu nhân dân.

Trên địa bàn thành phố Đồng Hới có nhiều trung tâm buôn bán khác, trong đó lớn nhất là chợ Ga và chợ Cộn. Chợ Ga là tên gọi theo địa điểm chợ đầu mối gần ga Đồng Hới, nơi tiếp nhận các nguồn hàng trong và ngoài tỉnh qua hệ thống đường sắt Bắc - Nam và chợ Cộn là chợ mới mở ra trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nay đã trở thành chợ nội vùng Cộn bao gồm các phường xã Đồng Sơn, Nghĩa Ninh. Hiện nay chợ Ga và chợ Đồng Hới là 2 trung tâm buôn bán lớn nhất có khả năng cung cấp đầy đủ hàng hoá phục vụ nhu cầu cuộc sống hàng ngày cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời là trung tâm điều tiết thị trường của cả tỉnh. Chợ Cộn, vốn là chợ dã chiến trong giai đoạn thị xã Đồng Hới sơ tán để bảo toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Sau ngày đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đại bộ phận nhân dân khu vực sơ tán vẫn ở lại xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn Cộn. Vì thế chợ Cộn dần dần ổn định và trở thành địa chỉ giao thương của nhân dân vùng bán sơn địa với nhân dân nội thành Đồng Hới.

Ngoài 3 chợ chính, trên thành phố Đồng Hới còn có một số chợ hình thành từ những năm sau hoà bình lập lại và sau ngày tái lập tỉnh Quảng Bình (năm 1989) như các chợ Đồng Mỹ, chợ Bắc Lý, chợ Cầu Bốn..đóng vai trò cung cấp nhu yếu phẩm cho các phường, các tụ điểm dân cư. Có chợ đóng vai trò là chợ đầu mối của thành phố.

Chợ Quy Đạt 

Chợ Quy Đạt nằm giữa trung tâm thị trấn Quy Đạt - thủ phủ huyện miền núi Minh Hoá.

Chợ Quy Đạt không phải là một chợ lớn so với các chợ khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhưng lại là chợ chứa đựng nhiều yếu tố văn hoá tộc người của huyện miền núi phía Tây tỉnh Quảng Bình. Chợ Quy Đạt thu hút nguồn hàng nông, lâm sản do người dân khai thác từ nguồn tài nguyên rừng và nương rẫy. Phần lớn loại hàng này đều là sản vật không qua chế biến như gỗ, các loại mây, tre, nứa, lá, các loại hoa quả hoang dại, mật ong, cây thuốc. Người dân địa phương vốn không có kinh nghiệm và không có tập quán sản xuất nên ngoài hàng hoá khai thác từ rừng ra, trong chợ chỉ bắt gặp một lượng rất hạn chế hoa quả trong vườn như chuối, mít, cam chanh. Thương nhân đến chợ Quy Đạt thường mang các hàng công nghệ phẩm như áo quần, vải vóc, đồ gia dụng và nhu yếu phẩm khác để cung cấp cho nhu cầu của người dân miền núi vốn có nhiều khó khăn trong giao thương.

Nét đặc thù của chợ Quy Đạt là các phiên chợ thường là nơi gặp gỡ, hội tụ của cộng đồng dân cư các dân tộc ít người thuộc nhóm người Chứt, Thái, Lào, Mường để trao đổi sản vật khai thác được và thông qua trao đổi để tạo mối quan hệ xã hội trong cộng đồng. Đỉnh cao của sự gặp gỡ hội tụ này là phiên chợ, đồng thời cũng là ngày "hội rằm tháng 3" hàng năm, được coi là “chợ tình” của vùng cao Minh Hoá. Trong ngày hội rằm tháng 3, cộng đồng cư dân trong địa bàn mang các sản vật mình có như các loại thú, loại chim bẫy, săn hoặc được nuôi, các giống, loài hoa rừng, chim cảnh.. các loaị hoa quả, củ rừng, trong đó bao gồm cả các loại thức ăn, đồ uống do họ thu nhặt từ rừng hoặc tự chế biến như pồi, rượu đoác, mật ong, nhộng tằm, ốc suối…đến tham gia ngày hội. Tại ngày hội này ngoài cư dân trong vùng, đặc biệt là thanh niên hẹn hò rũ nhau thăm thú, ăn uống và tham gia các trò chơi như chơi đu, đánh cờ, kéo co …và các trò chơi dân gian khác. Sự hội tụ và gặp gỡ nhiều khi là tơ duyên để thanh niên nam nữ có dịp gần gũi nhau và nhiều đôi đẫ nên vợ, nên chồng. Gọi là “chợ tình” là từ nguyên do như vậy.

Chợ Đồng Lê

Trên địa bàn huyện Tuyên Hoá có một số cơ sở trao đổi mua bán nhưng chỉ có chợ Đồng Lê mới là trung tâm thương mại của địa bàn. Chợ Đồng Lê nằm ngay trung tâm huyện lỵ, nơi tập trung các hoạt động chính trị, kinh tế và văn hoá của huyện Tuyên Hoá. Vì vậy chợ Đồng Lê thu hút cư dân trong vùng đến đây trao đổi hàng hoá. Các mặt hàng trao đổi ở chợ Đồng Lê chủ yếu là nhu yếu phẩm do thương nhân đưa từ đồng bằng lên và nông, lâm sản do nhân dân trong vùng sản xuất hoặc khai thác từ thiên nhiên. Tuy nhiên do địa bàn không mấy thuận lợi về giao thương nên chợ Đồng Lê chỉ có ý nghĩa điều tiết kinh tế thương mại trong phạm vi địa bàn huyện Tuyên Hoá, không có những giao thương rộng ra ngoài địa bàn.

Trên địa bàn huyện Minh Hoá còn có các chợ Minh Cầm, chợ Tân Ấp và một số chợ xép làm nhiệm vụ cung ứng nhu yếu phẩm và là trung tâm trao đổi hàng hoá nội vùng, ít có cơ hội mở rộng giao thương ra ngoài tỉnh.

Chợ Ba Đồn

Chợ Ba Đồn là chợ lớn nhất phía Bắc tỉnh, nằm ở trung tâm thị trấn Ba đồn, huyện lỵ huyện Quảng Trạch. Chợ Ba Đồn  nằm ở điểm giao hội của cả hai tuyến giao thông đường bộ và đường thuỷ; là nơi gần ngã ba sông, có bến đò ngang Cửa Hác, vừa là bến đò dọc sông Gianh; gần cảng Gianh, cảng biển quan trọng nhất của tỉnh; là nơi gần dường quốc lộ 1A, đường 12A; là cửa ngõ của hai huyện Tuyên Hoá và Minh Hoá, có vị trí thuận lợi cho phát triển giao thương giữa các vùng kinh tế trên cả 2 chiều Đông - Tây và Bắc - Nam.

Dưới thời Trịnh - Nguyễn phân tranh Ba Đồn là khu vực đồn trú của các đạo quân Trịnh trong cuộc chiến với quân đội của các chúa Nguyễn. Vì thế trên địa bàn Ba Đồn hình thành khu vực giao thương, dịch vụ cho các lực lượng đồn trú và dần dần trở thành nơi trao đổi hàng hoá, sản phẩm của nhân dân các địa phương phía bắc sông Gianh.

Chợ Ba Đồn thời Pháp thuộc là loại chợ lớn trong tỉnh, buôn bán phát triển mạnh. Chợ có khoảng hơn 10 hiệu buôn bán khá lớn. Chợ họp cảc hai hình thức là hàng ngày và theo phiên. Cứ 10 ngày có một phiên, phiên chợ họp vào các ngày sáu, mười sáu, hai mươi sáu (âm lịch) hàng tháng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chỉ duy nhất chợ Ba Đồn có phiên chợ bán bò nổi tiếng, cung cấp sức kéo và bò thịt cho các địa bàn trong tỉnh và địa phương phụ cận. 

Hàng hoá trao đổi ở chợ Ba Đồn gồm các loại nông thổ sản từ vùng núi và vùng bán sơn địa Minh Hoá, Tuyên Hoá, tây - bắc huyện Quảng Trạch và hàng hoá giao thương từ miền Bắc vào như gạo, vải, hàng thủ công thông qua đường thượng đạo Bắc Nam và đường thuỷ qua cảng Gianh

 Mỗi phiên có trên dưới một nghìn người bán và mua(A199:88). Cụ Trần Kinh (nguyên là Đốc học thời Pháp thuộc- Hiệu trưởng trường Pháp Việt - Tiểu học ở Đồng Hới, tác giả bộ sách  "Quảng Bình Địa Dư Tiên học" có bài thơ Viết về chợ Ba Đồn như sau:

Ba Đồn là chợ xưa nay

Tụ nhơn tụ hoá mười ngày một phiên

Phố phường nam, khách hai bên

Mỗi phiên đông đến vài nghìn người ta

Thương thuyền đi bán phương xa

Chỉ có hai cửa Lý Hoà, Cảnh Dương

Hải Trình Thuận nẻo thông thương

Trong Nam ngoài Bắc tiện đường vào ra

Kể hàng xuất cảng của ta

Cá khô, nước mắm, sắn và hoàng tinh

Lúa, ngô cũng tải vào mình

Nứa, mây, săng, gỗ bán đành giá cao

Còn đồ nhập cảng cũng nhiều

Nào trà, nào giấy, nào đồ hoả du... 

Nhìn dưới giác độ giao thương thì, trong nhiều thời gian, chợ Ba Đồn có phạm vị giao thương còn rộng hơn chợ Đồng Hới. Hàng hoá ở chợ Ba Đồn phong phú hơn chợ Đồng Hới bởi lẻ chợ Ba Đồn vừa như là một chợ trung tâm, vừa như là một chợ đầu mối. Chợ Ba Đồn là nơi hội tụ nhiều loại hàng hoá, đặc biệt là nông, lâm , thổ sản do người dân trực tiếp sản xuất , trực tiếp đem bán tại chợ nên hấp dẫn thương nhân và người tiêu dùng hơn so với các chợ khác. Cũng với lý do đó, nhiều nguồn hàng công nghệ phẩm và thực phẩm đựơc thương nhân đưa đến trao đổi trực tiếp với người tiêu dùng trong phạm vi chợ cũng tạo nên không khí mua bán nhộn nhịp.

Trên địa bàn huyện Quảng Trạch có hệ thống các chợ như Chợ Ròn (xã ), chợ Cảnh Dương (xã…), chợ Hoạ (xã Quảng Thuận), chợ Điền (xã Quảng Lưu), chợ Cuồi (xã Châu Hoá), chợ Sãi (xã Quảng Trung), chợ Mới (xã Quảng Hòa)… có chức năng cung ứng hàng hoá cho nhân dân trong nội vùng và điều tiết thị trường trong khu vực. Hầu hết các chợ này đều lấy nguồn hàng từ chợ trung tâm Ba Đồn về cung ứng cho dân cư trong vùng và thu mua các nông, lâm, thổ sản do nhân dan trên địa bàn sản xuất hoặc khai thác từ thiên nhiên đưa đi tiêu thụ ở những tụ điểm dân cư khác trong tỉnh hoặc tích tụ fđể bán chgo các thuyền buôn ra ngoại tỉnh.

Chợ Đón

Địa danh chợ Đón được giải thích theo nhiều cách khác nhau.

 Về mặt buôn bán, người ta nói đây là chợ đón khách vào ra trên trục đường Bắc Nam thuận tiện và tập trung nhất. Ngày xưa trong dân gian thường so sánh Chợ Đón (chợ Hoàn Lão) ở Châu Nam Bố Chính với chợ Đồn (chợ Ba Đồn) của Châu Bắc Bố Chính. Nếu ở chợ Đồn là nơi hội tụ trển vị trí trung tâm của ba cái đồn lớn của Chúa Trịnh thì chợ Đón cũng là nơi gặp gỡ của 3 con đường chiến lược với một dãy đồn trên lũy An Náu và một đại doanh gọi là Dinh ngói của các chúa Nguyễn. Nếu ở cạnh chợ Đồn có chợ Hoạ, chợ Điền thì ở cạnh chợ Đón cũng có chợ Dinh, chợ Lý Hoà.

Về quân sự có người giải thích rằng: nơi đây tập trung của cả 3 con đường hành quân từ Bắc tiến vào chân lũy An Náu và Động Hải cho nên  ngày thường chợ Đón là nơi buôn bán, nhưng khi xảy ra chiến sự nó là cái ổ phục kích của quân Nguyễn "chờ đón" quân Trịnh. Nhiêù người cho rằng chợ Đón với chờ Đón có khi chỉ là một cách biến âm, áp dụng theo "thời".

Tất cả ba con đường khi đã hội vào một điểm chợ Đón thì nó cùng nhập làm một và cùng tiến vào lũy Động Hải .

Chợ Đón họp hàng ngày và theo phiên,  phiên chợ Đón vào ngày 2 và 7, 12 và 17, 22 và 27 hàng hàng tháng âm lịch. Ngày chợ phiên có khách hàng từ các nơi trong huyện về, khách các huyện trong tỉnh và các khách vãng lai đến mua bán  rất đông đúc.

Ngày nay chợ Đón vẫn là trung tâm buôn bán lớn của huyện Bố Trạch, là chợ trung tâm có chức năng cung ứng hàng tiêu dùn cho nhân dân và điều tiết thị trường trong nội vùng.

Làng Lý Hoà và chợ Lý Hoà:

Lý Hoà là nơi phong cảnh nên thơ, cụ Nguyễn Khuyến (1835 - 1909 có bài thơ qua Lý Hoà như sau:

Ngoạn tước tân phong tuyệt cựu đường

Hải Thành nhất vọng chính thương thương

Đông Tây thủy sắc liên thiên bích

Nhật dạ đào thanh đáo ngạn trường

Kha hạm quá thời như nhất diệp

Vân yên tận xứ thị thuỳ hương

Hữu nhân vi tất bất như ngã

Diễu diễu kiêm hà các nhất phương

Dịch thơ:

Núi non chững lại dứt đầm ao

Vời vợi trong xanh ngát một màu

Trên dưới nước liền trời biếc biếc

Đêm ngày bờ gọi sóng xao xao

Nom như mảnh lá con thuyền đó

Trông dứt làn da xứ sở nào

Có ai đấy cũng như ta vậy

Cũng mỗi phương trời mỗi bãi lau(A369:108)

Làng Lý Hoà từ xưa đã nổi tiếng về buôn bán, sách "Phủ biên tạp lục" chép về Lý Hoà như sau:

"Thôn Lý Hoà, châu Nam Bố Chính, đất ấy là dư khí của núi Lệ Đệ rủ xuống thành một bãi cát bằng, nổi cao mở rộng, dân cư ở ngang bãi trông về hướng Nam, đuôi bãi từ bến tả ôm lấy sông Thuận Cô làm án, cho nên dân đinh thịnh vượng đến hơn nghìn người. Tục quen buôn bán. Bình thường vào Gia Định đóng thuyền nan lớn đến trăm chiếc, mỗi chiếc giá đến hơn một nghìn quan, đem về bán lại" (A158 :101-104).

Vốn là một cộng đồng cư dân năng động, lại ở vào một vị thế địa lý rất thuận lợi cho giao thương, làng nằm bên cửa sông, trước mặt là cửa biển, sau lưng là đường bộ xuyên Việt, nay là đường quốc lộ 1A, sát người Lý Hoà luôn tìm mọi cách để làm giàu. Ngoài nghề truyền thống là nghề đánh cá biển, người Lý Hoà còn phát triển các nghề chế biến thuỷ sản, vận tải đường biển, một số nghề thủ công truyền thống và đặc biệt là nghề buôn. người Lý Hoà sử dụng mọi phương tiện để đi buôn như buôn ghe theo đường biển, buôn chuyến theo đường ô tô, thậm chí buôn gánh theo đường bộ đến từng làng quê ngõ xóm. Giao thương rộng như vậy nên chợ Lý Hoà bao giờ cũng là chợ có lượng hàng phong phú và giá rẻ.

Sau khi hoà bình lập lại và đặc biệt trong cơ chế thị trường hiện nay, làng Lý Hoà và chợ Lý Hoà vẫn là trung tâm buôn bán lớn của tỉnh. Chợ Lý Hoà không những là địa chỉ buôn bán với các tỉnh bạn mà còn buôn bán với nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản và các nước Đông - Nam Á..

Trên địa bàn huyện Bố Trạch còn có hệ thống các chợ đóng vai trò điều tiết thị trường khu vực như chợ Thanh Khê (xã Thanh Trạch),  chợ  Dinh ngói (xã Đại Trạch), chợ Hạ (xã Hạ Trạch), chợ Khương Hà (xã Hưng Trạch), Chợ Thọ Lộc (xã Phú Định), chợ Troóc (xã Phúc Trạch), chợ Xuân Sơn (xã Sơn Trạch)…Hầu hết các chợ này , kể cả 2 chợ Thanh Khê và chợ Dinh ngói nằm trên trục đường quốc lộ 1A rất  thuận lợi về giao thương, đều chịu ảnh hưởng điều tiết từ 2 chợ trung tâm là chợ Đón (nay là chợ Hoàn Lão) và chợ Lý Hoà.

Chợ Cổ Hiền
Chợ Cổ Hiền  vốn có tên địa phương là chợ Côộc, nằm ở ngã ba sông, gần đường thượng đạo (nay là đường 15A) thuộc làng Cổ Hiền, xã Hiền Ninh,  huyện Quảng Ninh, là địa bàn chuyển tiếp từ vùng đồng chiêm trũng lên vùng gò đồi phía tây huyện Quảng Ninh. Vì vậy chợ Cổ Hiền là trung tâm giao thương của cộng đồng cư dân huyện Quảng Ninh nói chung và các xã phía tả ngạn sông Nhật Lệ nói riêng. 

Chợ Cổ Hiền vốn có 2 chợ với 3 hình thức họp chợ. Chợ thứ nhất là chợ Côộc, sau này gọi là chợ Cổ Hiền có 2 hình thức họp chợ là họp hàng ngày và họp theo phiên, 10 ngày một phiên, nên có khi dân địa gọi là chợ Phiên và chợ Tết họp 3 ngày tết tại bến sông nên gọi là chợ Bến, cách vị trí chợ Phiên khảng 800m.  

Tuy chợ Cổ Hiền nằm lệch hẵn về phía tây của địa bàn huyện Quảng Ninh nhưng do vị trí thuận lợi về giao thông đường thuỷ xuyên qua vùng dân cư đông đúc nhất tỉnh Quảng Bình nên chợ Cổ Hiền thu hút được nguồn hàng trên cả  tuyến đò dọc 2 chiều Đồng Hới - Lệ thuỷ và trên cả 2 vùng kinh tế đồng bằng và vùng bán sơn địa. Đồng bào dân tộc sống dọc dãy trường Sơn thường chọn chợ Cộôc làm nơi trao đổi sản vật khai thác từ thiên nhiên như mật ong, trầm hương, xương và da động vật hoang dã, các loại thảo dược, các loại lâm sản khác như gỗ, nứa, lá, mây, tre...một số hoa trái thu lượm trong rừng để trao đổi nhu yếu phẩm cho cuộc sồng hàng ngày của họ. Chợ Cổ Hiền còn là nơi giao thương và chuyển tiếp hàng hoá trao đổi từ chợ Đồng Hới qua tuyến đò dọc đến Cổ Hiền rồi chuyển lên chợ hôm Tuy và chợ Tréo huyện Lệ Thuỷ. Chợ Cổ Hiền còn là điểm trung tâm điều tiết thị trường cho khu vực thông qua một loạt các chợ vệ tinh khác ở Xuân Ninh, Tân Ninh, An Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh...

Tuy chợ Cổ Hiền không nằm ở trung tâm huyện lỵ Quảng Ninh nhưng do vị thế địa lý và truyền thống giao thương trong vùng nên chợ Cổ Hiền vẫn thu hút các nguồn hàng và thương nhân đến chợ. Vì vậy chợ Cổ Hiền vẫn là một trung tâm điều tiết thị trường trên địa bàn huyện Quảng Ninh. 

Cùng với chợ Cổ Hiền, trên địa bàn huyện Quảng Ninh còn có một hệ thống mạng lưới các chợ địa phương trên khắp địa bàn như chợ Quán Hàu, chợ Vỹnh Tuy, chợ Võ Xá, chợ Trần Xá, chợ Dinh Mười,...Chợ Quán Hàu (thị trấn Quán Hàu , chợ Vĩnh Tuy (xã Vĩnh Ninh),  chợ Võ Xá , chợ hôm Dinh Mười (xã Võ Ninh), chợ Trần Xá (xã Hàm Ninh), chợ Vạn Xuân (Chợ Chuông-xã Vạn Ninh) ...tuy có vị trí khá thuận lợi là gần sông (chợ Quán Hàu, Võ Xá, Trần Xá), bên đường quốc lộ số 1A hoặc đường  15A (Dinh Mười, Chuông...) nhưng do địa bàn này gần với thành phố Đồng Hới và chợ trung tâm Cổ Hiền nên các chợ này chỉ đóng vai trò điều tiết thị trường khu vực và có vai trò cung cấp nhu yếu phẩm cho nội vùng hơn là giao thương rộng ra ngoài địa bàn. Tại chợ này cũng có các thương nhân Đồng Hới và Cổ Hiền mang hàng hoá đến để trao đổi, chủ yếu vẫn là bán hơn là mua.

Chợ Tréo

Chợ Tréo là chợ trung tâm huyện Lệ Thủy. Chợ Tréo có vị trí hết sức thuận lợi cho giao thương bởi vị trí chợ nằm ngay ngã ba sông Kiến Giang đổ về sông Nhật Lệ theo 2 nhánh sông Phong Thuỷ - An Thuỷ và Liên Thuỷ- Thanh Thuỷ. Cũng như nhiều chợ truyền thống Việt Nam, chợ Tréo là chợ “trên bến, dưới thuyền”. Chợ Tréo họp hàng ngày và đông vào buổi sáng. Từ sáng sớm các nguồn hàng từ vùng núi và bán sơn địa như Trường Thuỷ, Mỹ Thuỷ , Tân Thuỷ, Dương Thuỷ... theo đường sông Kiến Giang, hàng từ Sơn Thuỷ, Phú thuỷ theo các dòng kênh nhánh sông chở nông lâm sản về bán cho cộng đồng cư dân nông nghiệp ở địa bàn trung tâm và cư dân ngư nghiệp ở các xã ven biển. Ngược lại cư dân ven biển thuộc các xã Ngư Thuỷ, Cam Thuỷ, Hưng Thuỷ, Thanh Thuỷ, Hồng Thuỷ...mang hàng hải sản và các nông sản vùng cát ven biển như khoai sắn, ớt và các loại rau quả đến trao đổi cho cư dân vùng trung tâm và vùng bán sơn địa. Cư dân sở tại ở các xã như Liên Thuỷ, Phong Thuỷ, Lộc Thuỷ, An Thuỷ, Xuân Thuỷ thì bán các nông sản vùng đồng chiêm trũng. Do có sự tụ hội như vậy nên chợ Tréo là chợ có mặt hàng hết sức đa dạng, phong phú về chủng loại và số lượng hàng hoá rất lớn. 

Hàng buổi sáng, dân thập phương tụ hội lại đông đúc trên bến, dưới thuyền. Trên bến, các loại hàng nông lâm thổ sản như củi, tranh tre, nứa, lá, mây, các hàng thủ công đan lát , hàng nghề như đồ gỗ, đồ gốm, các loại vật nuôi và sản vật săn bắt, hái lượm, các loại cá nước ngọt...các loại thuỷ sản nước mặn, lợ từ các chợ vùng hạ lưu mang lên như các loại tôm, cá cua biểm, rạm...các lô chum, vại và dụng cụ đựng hải sản đã chế biến...chất đầy bờ. Trong các gian hàng, người buôn bán (chủ yếu là người sở tại thuộc làng Cổ Liểu xã Liên Thuỷ và một vài làng phụ cận) bán các loại hàng nhu yếu phẩm hàng ngày. Người dân các địa phương khác mang hàng đến chợ Tréo thường không bán trong đình chợ hặc các dãy hàng quán ma bán ngoài sân đnhf hoặc ven sông bởi khối lượng hàng lớn không thể sắp xếp lên sạp hàng và cũng vì lý do họ không phải là dân sở tại có đăng ký ở chợ.  Dưới thuyền tấp nập vào ra các loại thuyền buôn, thuyền nghề cập bến để bán sản phẩm và mua nhu yếu phẩm. Do khối lượng thuyền đông nên hầu như vào giờ cao điểm (thường là 9 giờ sáng hàng ngày) thuyền phải đậu thành 2,3 lớp, những chủ thuyền đến muộn phải đi len lỏi qua các thuyền phía trong mới vào được bờ.

Sau ngày hoà bình lập lại, hệ thống thương mại quốc doanh đã chia xẻ một phần khách hàng về các địa phương nên chợ Tréo không còn đông đúc như trước, nhưng, với vị trí địa lý thuận lợi, chợ Tréo vẫn tiếp tục đóng vai trò trung tâm thương mại lớn nhất của huyện Lệ Thuỷ.

Trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ còn có nhiều chợ địa phương, là nơi trao đổi hàng hoá, giao thương cho cư dân các vùng. Hầu hết các chợ này cũng có vai trò điều tiết thị trường, đồng thời hỗ trợ nguồn hàng và chia xẻ giao thương với chợ Tréo như chợ hôm Tuy, chợ hôm Trạm, chợ Thùi, chợ Mai, chợ Đôộng, chợ mỹ Đức...

Chợ hôm Tuy là chợ  họp vào các buổi chiều (tiếng địa phương gọi là hôm) tại làng Tuy Lộc,xã Lộc Thuỷ. Chợ hôm Tuy có vai trò như một chợ đầu mối, thu gom nguồn hàng từ hai nguồn. Nguồn thứ nhất là nguồn hàng thuỷ sản nước mặn lợ từ các cư dân vùng phá Hạc Hải và Đồng Hới lên như các loại tôm, cá, các loại mắm và nước mắm...Nguồn thứ hai là các loại nông thổ sản của cư dân các xã vùng cát ven biển và vùng gò đồi giáp với phá Hạc Hải như khoai, sắn, các loại đậu, ớt.... nguồn hàng này một phần tiêu thụ ngay tại chợ, một phần khác thương nhân tích tụ để sáng mai mang lên buôn bán tạ chợ Tréo.

Chợ hôm Trạm cũng là chợ họp buổi chiều tại làng Trạm (xã Mỹ Thuỷ) có vai trò như một chợ đầu mối. Chợ hôm Trạm thu gom nguồn hàng lâm, thổ sản từ vùng rừng núi và gò đồi miền Tây Quảng Bình để tiêu thụ tại chổ và tích tụ để đưa về tiêu thụ tại chợ Tréo như các loại gỗ, củi, mây tre, nứa, lá, lâm sản khác và một số sản vật địa phương như các loại khoai, các giống họ đậu và nông sản khác. Chợ hôm Trạm cũng là nơi nhận các nguồn hàng thuỷ sản do chợ Tréo cung cấp hoặc thương nhân các vùng hạ lưu sông Nhật Lệ, Đồng Hới mang thẳng đến bán cho cư dân trong vùng.

Chợ Đôộng (thuộc xã Mai Thuỷ) và chợ Mỹ Đức (thuộc xã Sơn Thuỷ), chợ Chè (xã Hồng thuỷ), chợ Cưởi (xã Thanh Thuỷ) Chợ Mai (xã Hưng Thuỷ)...  có thể coi là một chợ đầu mối nằm ở phía đông - nam Quảng Bình. Ngoài nhiệm vụ cung cấp hàng hoá cho người dân và điều tiết thị trường trong vùng, các chợ này còn là đầu mối cung ứng hàng thuỷ sản và sản vật vùng đồi cho chợ Tréo, chợ hôm Trạm và chợ hôm Tuy.

Ngoài các chợ trên, trước Cách mạng Tháng Tám toàn tỉnh có khoảng 50 chợ lớn nhỏ tham gia mạng lưới điều tiết thị trường.

Trong cơ chế thị trường hiện nay, chợ lại mọc lên nhiều, hầu hết là các chợ khu vực mà dân địa phương quen gọi là chợ xép. Đây cũng là điều báo hiệu cho sự phát triển kinh tế ngày càng đi lên và đáp ứng với nhu cầu về cuộc sống ngày càng cao và cũng là một trong những động lực làm cho nền kinh tế tỉnh càng phát triển.

2.4.2. Giao thương trong và ngoài tỉnh

Do vị thế lịch sử, giao thương của các tầng lớp thương nhân Quảng Bình với trong nước và nước ngoài phát triển tương đối muộn. Hiện chưa thấy tài liệu nào nói đến giao thương của các thương nhân Quảng Bình trong giâi đoạn Bắc thuộc. Chỉ từ sau khi Lý Thường Kiệt đưa quân mở rộng biên ải về phía nam và đưa vùng đất Quảng Bình sát nhập vào quốc gia Đại Việt thì mới thấy có dấu hiệu mở rộng giao thương với bên ngoài địa bàn Quảng Bình. Đặc biệt, dưới thời các chúa Nguyễn, việc lưu thông hàng hoá đã mở rộng đến nhiều vùng buôn bán phát triển mạnh như Đồng Nai - Bến Nghé thì các thương gia Quảng Bình mới có cơ hội vào đây để buôn bán. Đến giữa thế kỷ XVIII các chúa Nguyễn đã chiếm xong nữa đất Chân Lạp, đẩy cương giới Đàng Trong đến Vịnh Xiêm La và khai thác miền ấy thành một vùng giàu có. Nhân dân Thuận Hoá thường ăn gạo Gia Định chở ra. Miền Thuận Hoá mang tính chất khu vực công thương nghiệp hơn là nông nghiệp. Từ đó việc buôn bán giữa các nhà thương gia Quảng Bình với Đàng Trong càng phát triển.

Một thương nhân ở Nam Bố Chính đã từng buôn bán ở Gia Định kể lại với Lê Quý Đôn như sau: "Thường từ tháng 9, tháng 10 đi, tháng 4, tháng 5 về. Nếu gặp gió thuận thì chỉ trong 10 ngày đêm là đến nơi. Mỗi chuyến đi phải qua cửa Nhật Lệ vào trình quan Trấn Thủ và qua cửa Co vào trình quan Tào Vận để lấy giấy ra biển. Khi đến đầu địa giới Gia Định, xứ Vũng Tàu là bãi đảo có cư dân thì nghỉ ngơi một chút, hỏi thăm nơi nào được mùa, nơi nào mất mùa. Biết rõ nơi nào được mùa mới đến. Trước vào cửa Cần Thơ rồi vào cửa Sài Lạp, cuối cùng vào cửa Đại, cửa Triển. Đến nơi cũng thấy thuyền buồm đầy bến. Khi đã mặc cả thành giá thì người ta tự sai người nhà chuyển thóc xuống thuyền cho...(...). Không có nơi nào thóc rẻ như thế. Ở đó gạo rất trắng và mềm, cá tôm to và không thể ăn hết nên dân thường đem luộc chín rồi phơi khô để bán”(A158).

Hàng hoá bán ra ngoài tỉnh và nước ngoài chủ yếu là những hải sản và lâm sản. Các loại nổi tiếng như nước mắm, mắm cá và mắm tôm đưa vào Huế, ra Nam Định. Các thứ gỗ, đồ mộc, nón lá bán ra Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội ... đặc biệt hàng đồ gỗ chạm trỗ bán đi khắp nơi...(A199:89). Do vị trí nằm gần đường giao thông Bắc - Nam, lại có nhiều cảng biển, đặc biệt khi đường sắt, đường bộ cái quan thông suốt thì việc giao thương không chỉ diễn ra với khu vực miền trong mà phát triển ra các địa phương khác trong nước và nước ngoài. Nhân dân Quảng Bình thường mua một số hàng như sắt và đồng cũ của Vinh, Hà Nội hoặc Sài Gòn, vải, gạo của Nam Định, Nam Bộ, đường, muối biển của Quảng Ngãi và Quy Nhơn, , đồ gốm của Thanh Hoá và Quảng Nam và các sản vật khác do thương nhân các địa phương trong nước và nước ngoài mang đến.

Những thương gia nổi tiếng buôn bán với tỉnh bạn thường ở Đồng Hới, Lý Hoà, Thanh Khê, Ba Đồn, Cảnh Dương...

Cũng chính tại Cảng Gianh năm 1889, tàu thủy mang tên Bạch Đằng của hãng vân tải Bạch Thái Bưởi là một hãng buôn bán lớn với nước ngoài từ đầu thế kỷ này, đã vào cặp bến ăn hàng lâm thổ sản và bán hàng thủ công, mỹ nghệ, lương thực. Điều đó chứng tỏ rằng Cảng Gianh  đã trở thành một thương cảng được giới doanh nghiệp thời đó quan tâm. Việc buôn bán với tỉnh bạn càng mở rộng, kỹ thuật đóng thuyền ở Quảng Bình phát triển. Đặc biệt, từ  trước năm 1945 ở Thanh Khê (Bố Trạch) đã có cụ Nguyễn Kỳ đã đóng được ghe thuyền có sức chở 120 tấn...Tuy có những khả năng phát triển như vậy nhưng lúc bấy giờ tầng lớp công thương Việt Nam không phát triển được trước chèn ép của giới tư bản Pháp đang được chính quyền thực dân ở Đông Dương bảo hộ nên Cảng Gianh không phát huy hết tác dụng.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội vô cùng khó khăn, phức tạp. Cùng một lúc, chính quyền Cách mạng phải đương đầu với thù trong, giặc ngoài và nạn đói khủng khiếp do hậu quả của chính sách thống trị của thực dân, phong kiến để lại.

Trước tình hình đó, Hồ Chủ Tịch và Chính phủ Cách mạng lâm thời  một mặt vẫn kiên quyết dùng mọi biện pháp giải oả bế tắc về kinh tế để đảm bảo những nhu cầu cấp thiết cho Nhà nước và nhân dân, trước hết là khôi phục kinh tế, tăng gia sản xuất và chống đói, mặt khác Chính phủ kêu gọi các thương gia giàu có góp vốn vào các ngành sản xuất, kích thích giao thương để dần dần khắc phục tình trạng “bế quan, toả cảng”, điều chỉnh dần những khủng hoảng về giá cả trên thị trường. Nhà nước khuyến khích thương mại, thủ công nghiệp, trao đổi hàng với nước ngoài... 

Giai đoạn này ngành thương mại ở các vùng chiến khu của tỉnh ta khá phát triển. Nhiều địa phương ở Quảng Bình có sáng kiến tổ chức chợ lưu động, tổ chức họp chợ từng nhóm trong đường làng, kiệt xóm. Ở những nơi xa địch, dân quân, công an bố trí canh gác cho đồng bào tự do họp chợ và dùng đồng bạc Việt Nam. Những chợ này là đầu mối tiếp tế cho chiến khu, nên có nơi gọi là chợ "hậu cứ"," chợ kháng chiến"...  

Sau khi hoà bình lập lại ở miền Bắc, trong thời kỳ khôi phục, cait tạo các thành phần kinh tế và chuẩn bị cơ sở vật chất để tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Chính phủ chủ trương đẩy mạnh lưu thông hàng hoá, cố gắng bình ổn  giá những thứ hàng chính thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng cường quan hệ buôn bán..

Giai đoạn này ngành thương nghiệp Quảng Bình phát triển khá mạnh. Các cửa hàng hợp tác xã được thành lập về tận các thôn, xã, nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân. Ở các huyện thị, các cửa hàng "mậu dịch quốc doanh", "bách hoá tổng hợp", "cửa hàng bán lẻ"… được hình thành, góp phần đáng kể để nâng cao đời sống nhân dân và thúc đẩy sản xuất phát triển. Trong thời kỳ này, thương nghiệp quốc doanh chiếm giữ các mặt hàng chủ yếu trong sản xuất và đời sống. 

Các tổ chức lương thực, thực phẩm và thương nghiệp quốc doanh được Nhà nước giao chủ trì thu mua các loại hàng hoá để chủ động điều tiết thị trường và cung ứng cho các tổ chức kinh tế, xã hội, lực lượng vũ trang và nhân dân như.

*Về lương thực, thực phẩm có gạo, muối, cá tươi, cá khô, nước mắm, nước chấm, mắm tôm, đường các loại, thịt lợn hơi, thịt trâu bò hơi, gà, vịt, ngan, ngổng, các loại trứng gia cầm, hoa quả tươi, các loại rau đậu, lạc, vừng, thuốc lá…

*Về hàng công nghệ phẩm có quần áo may sẵn, bát đĩa sứ, chiếu cói, xà phòng giặt, diêm,…

* Về nguyên vật liệu có củi, gỗ tròn, gỗ xẻ, tre, nứa, lá cọ, gạch, ngói, vôi, nón lá…(B58:457-469).

Danh mục các mặt hàng cho thấy chủng loại và số lượng hàng hoá do Nhà nước lưu thông trên thị trường Quảng Bình trong giai đoạn từ sau ngày hoà bình lập lại đến khi ngày thống nhất đất nước (1954-1975) rất hạn chế và giản đơn. Tình trạng này có nguyên nhân từ cuộc chiến tranh bao vây cấm vận của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc Việt Nam gây ra, đồng thời cũng có nguyên nhân từ những hạn chế của cơ chế quan liêu, bao cấp thời bấy giờ. 

Tuy nhiên, khách quan mà nói, việc Nhà nước chủ động nắm các nguồn hàng để điều tiết thị trường với việc xây dựng một mạng lưới các cơ sở thương mại quốc doanh trên khắp các địa phương trong tỉnh và xây dựng cơ sở quản lý và phân phối hàng hoá trong tất cả các cơ quan, tổ chức kinh tế - xã hội và lực lượng vũ trang đã tạo ra lợi thế chủ động đối phó với chiến tranh bao vây, ngăn chặn của đế quốc Mỹ. Vì vậy trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đặc biệt là trong thời kỳ nhân dân Quảng Bình đương đầu với 2 cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1965-1972, các hoạt động giao thương vẫn không bị hạn chế, nhân dân vẫn được Nhà nước cấp đủ những nhu yếu phẩm thiết yếu trong điều kiện chiến tranh vô cùng khốc liệt. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, hầu như ở địa phương nào trong tỉnh cũng đều có một vài cửa hàng thương mại quốc doanh làm nhiệm vụ phân phối và kinh doanh các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đất nước tiếp tục rơi vào một giai đoạn khó khăn do những ấu trỉ trong chính sách kinh tế nói chung và thương mại nói riêng. Nhưng thời kỳ đó qua đi rất nhanh sau khi có đường lối đổi mới nền kinh tế - xã hội theo hướng xoá bỏ cơ chế kinh tế kế hoạch hoá, phát triển kinh tế thị trường. Đặc biệt sau khi Quảng Bình tái thiết lập theo địa giới cũ vào năm 1989, giao thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hồi sinh và phát triển. 

Trong 10 năm cuối cùng của thế kỷ XX, tốc độ phát triển các cơ sở thương mại, dịch vụ tăng bình quân 5%/năm. Năm 1990 trên địa bàn toàn tỉnh chỉ có 4.078 cơ sở hoạt động thương mại, du lịch, đến năm 2000, số lượng tăng lên đến 10.165 đơn vị. Trong thập kỷ này, số lượng các cơ sở hoạt động thương mại và dịch vụ quốc doanh từ 43 đơn vị vào năm 1990, đến thời điểm năm 2000 chỉ còn lại 32 đơn vị. Trong khi đó, khu vực thương mại tư nhân và cá thể tăng đột biến từ 3.913 cơ sở trong năm 1990 lên đến 10.130 cơ sở trong năm 2000. Đặc biệt, trong thập kỷ này, số cơ sở hoạt động thương mại dịch vụ ở khu vực đô thị (điển hình là địa bàn thành phố Đồng Hới) chỉ tăng từ 1.181 cơ sở trong năm 1990 lên 2640 cơ sở trong năm 2000 thì khu vực nông thôn lại tăng đột biến (chỉ tính riêng trên địa bàn nông nghiệp tập trung như huyện Lệ Thuỷ, cơ sở thương mại, dịch vụ tăng từ 399 cơ sở trong  năm 1990 đến năm 2000 tăng lên 1352 cơ sở). Số lượng lao động trong khu vực thương mại và dịch vụ tăng từ 8.545 người trong năm 1990 lên 14.653 người trong năm 2000. Số lao động  khu vực tư nhân, cá thể tăng từ 4.401 người trang năm 1990 lên 12.086 người trong năm 2000, trong đó lao động trong khu vự thương mại và dịch vụ trên địa bàn đô thị giai đoạn 1990 – 2000 chỉ tăng từ 3920 người lên 5.523 người, trong khi đó khu vực nông thôn (diển hình là huyện nông nghiệp tập trung như Lệ Thuỷ) tăng từ 701 người năm 1990 lên 1769 người thời điểm năm 2000(A372:150-152).

Qua các chỉ số thống kê như vậy cho thấy đến cuối thế kỷ XX, hoạt động thương mại, dịch vụ nói riêng và giao thương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung đã có những đột biến về xu hướng cũng như tốc độ tăng trưởng. Hoạt động thương mại và dịch vụ dần dần chuyển về khu vực tư nhân là chủ yếu. Trong khi tại khu vực đô thị, hoạt động thương mại, du lịch và giao thương vẫn giữ vững được xu thế và nhịp độ tăng trưởng thì khu vực nông thôn lại phát triển đột biến. Tầng lớp thương nhân không chỉ phát triển ở thành thị mà đã phát triển mạnh ở khu vực nông thôn. Điều đó chứng tỏ kinh tế thị trường và giao thương đã tác động toàn diện đến cơ cấu kinh tế - xã hội và trở thành mối quan tâm hàng đầu không chỉ khu vực đô thị mà của toàn xã hội.   

Về thương mại quốc tế, từ thế kỷ XII, XIII trở đi, giao thương  Việt Nam vốn đã khá phát triển từ thiên niên kỷ tứ nhất, khi các nhà nước phong kiến Việt Nam sau khi giành được chủ quyền độc lập tiếp tục phát triển giao thương với nước ngoài. Từ thời Lý, Trần, việc giao lưu buôn bán với nước ngoài lại tiếp tục phát đạt hơn. 

Bắt đầu từ thế kỷ XV với những phát triển địa lý lớn, trong hoàn cảnh chung của Thế giới, các nước phương Tây như: Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp cũng đã lần lượt đến buôn bán với nước ta, bước đầu làm lay chuyển quan niệm "trọng nông ức thương", vị trí của giới thương nhân không còn bị khinh miệt nữa. Ngoài việc duy trì buôn bán với  những khách hàng quen thuộc trước đây như Trung Quốc, Xiêm La, Inđônêxia, Lào...một số quan hệ buôn bán mới hình thành với nhiều nhà buôn của các nước như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, Ấn Độ..

Ngoài quan hệ buôn bán truyền thống với các nước láng giềng như Trung Quốc, Chăm Pa, việc buôn bán với các nước khác ở vùng Đông Nam Á như Xiêm La (Thái Lan) và các nước vùng đảo dừa (Inđônêxia, Malaixia...) cũng được thực hiện bằng đường biển. Thuyền buôn của các nước này được đến buôn bán ở nước ta.Từ giữa thế kỷ XVI thuyền buôn Bồ Đào Nha đến buôn bán với Đàng Trong nhiều hơn và họ đã tìm mọi cách gây ảnh hưởng đối với chúa Nguyễn(A154:444-446)
Từ sau khi thực dân Pháp chiếm đóng Việt Nam, chính quyền thực dân và các tập đoàn tư bản Pháp ráo riết mở thị trường độc quyền tiêu thụ hàng hoá của Pháp và khai thác nguyên liệu cho công nghiệp chính quốc để đạt siêu lợi nhuận tối đa của chúng. Vì vậy ngay từ khi chiếm được 3 tỉnh miền Đông, chúng vội vàng mở mang giao thương để vơ vét thóc gạo, xuất cảng ngày càng nhiều hàng hoá sang chính quốc và nhiều nước khác trên Thế giới.

Từ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, thực dân Pháp đã giành hầu hết những ngành xuất nhập khẩu ở Đông Dương riêng cho Pháp, đưa việc xuất nhập khẩu hai chiều giữa Pháp và Đông Dương tăng nhanh chóng. Chỉ trong khoảng 25 năm từ 1888 đến 1913, hàng Pháp bán sang Đông Dương (chủ yếu ở Việt Nam) tăng gấp 4 lần.

Việt Nam giàu nguyên liệu cao su, nhưng tất cả phải xuất sang Pháp để rồi lại nhập các chế phẩm cao su từ Pháp vào. Hàng hoá của Việt Nam mà Pháp cần đều phải dành riêng cho Pháp, không được xuất ra nước khác. Việt nam phải nhập những hàng hoá ế thừa hoặc kém phẩm chất của Pháp. Có những mặt hàng Pháp bắt tiêu thụ (như rượu), có những mặt hàng cạnh tranh với hàng Pháp thì không cho sản xuất (như ngành dệt)...

 Tất cả các chính sách và tình hình đó đều có ảnh hưởng đến ngành thương mại Quảng Bình.

Những sản phẩm trao đổi với nước ngoài của Quảng Bình lúc này chủ yếu là lâm thổ sản và các đặc sản của biển và một số mặt hàng thủ công, mỹ nghệ. Nổi tiếng nhất là hàng chạm trỗ trên gỗ. Sản phẩm nổi tiếng về đồ gỗ ở Tam Toà (Đồng Hới) được đưa sang bán ở Xiêm La, ở Pháp, ở Nhật, ở Canađa...từ trước cách mạng Tháng Tám(A199:75). Tuy nhiên dưới thời thuộc Pháp, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình không có thương gia nào có có vị trí trong giao thương với nướac ngoài.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Quảng Bình là địa bàn tranh chấp nên chiến tranh diễn ra vô cùng khốc liệt. Vì vậy, tình hình giao thương với nước ngoài hết sức hạn chế. Một số quan hệ kinh tế với Liên xô, Trung quốc, Triều tiên, Mông Cổ, Cu Ba, một số nước Đông Âu, một số nước và tổ chức yêu chuộng hoà bình và tiến bộ trên thế giới chỉ là quan hệ viện trợ kinh tế cho Việt Nam để tăng cường tiềm lực cho chiến tranh giải phóng chứ không phải là quan hệ thương mại. Một số hàng hoá của các nước đến với nhân dân Quảng Bình trong thời gian này chủ yếu vẫn là hàng hoá viiện trợ.

Từ khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường thì việc xuất, nhập khẩu là con đường để mở rộng vào thị trường quốc tế theo xu thế hội nhập. Hàng hoá xuất khẩu của Quảng Bình trong thời gian này chủ yếu là hàng thuỷ sản đông lạnh, nông, lâm sản, trong đó có  thời kỳ Quảng Bình xuất khẩu ồ ạt các nông sản như lạc, ớt, lâm sản như các loại gỗ quý, trần hương, mây…thuỷ sản như các loại tôm hùm, tôm sú, cua, các loại cá biển,…Xuất nhập khẩu của Quảng Bình trong thời gian từ 1990 đến nay đã bắt nhịp được tiến trình chung của cả nước, bước đầu đạt được những kết quả, có triển vọng phát triển.

Các tổ chức xuất nhập được kiện toàn về mặt tổ chức, nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản lý và quan hệ giao tiếp trong hợp đồng buôn bán. Thị trường quan hệ được mở rộng, sau khi thị trường truyền thống ở Đông Âu bị xáo trộn, thị trường quan hệ xuất nhập khẩu bị thu hẹp một thời gian. Song do chuyển hướng kịp thời trong đường lối phát triển kinh tế nói chung, xuất nhập khẩu nói riêng nên Quảng Bình đã lập lại quan hệ kinh tế với nhiều nước trên thế giới, nhất là các nước Châu Á như: Trung Quốc, Nhật Bản, Singapo, Thái Lan, Lào, Hồng Kông, Đài Loan, CHND Triều Tiên, Hàn Quốc và mở rộng quan hệ với các nước Châu Âu như: các nước trong cộng đồng SNG, Pháp, Đức, Italia, CH Séc...

Nhờ đó tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh, từ 10,992 triệu USD năm 1990 lên 24,28 triệu USD năm 1995 và 28 triệu USD năm 2000. Bình quân từ 1990 đến 2000, giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 9,8%. Tổng giá trị xuất khẩu từ 1990 đến 1995 là 50,839 triệu USD, bình quân mỗi năm xuất 8,473 triệu USD. Tính bình quân chung tốc độ tăng giá trị xuất khẩu 1,4% năm.

Bước vào giai đoạn 1996 - 2000 do tạo được một số thuận lợi của nội tại nền kinh tế nên kết quả của năm 1996, năm đầu của kế hoạch 1996 - 2000 đạt kết quả cao. Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu 13,824 triệu USD, vượt kế hoạch 15%, tăng 28,53% so với năm 1995. Tuy nhiên từ năm 1997 cuộc khủng hoảng tài chính khu vực Đông Nam Á, tiếp đến là khủng hoảng kinh tế các nước Châu Á, các nước Đông Âu đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu chung của cả nước cũng như Quảng Bình. Do đó giá trị kim ngạch xuất khẩu 1997 giảm xuống còn 9,3 triệu USD, đạt 68,8% kế hoạch.

Từ năm 1998, thị trường tài chính khu vực vẫn chưa ổn định, kinh tế các nước vẫn ở trong tình trạng tăng trưởng âm, nhưng Việt Nam vẫn giữ được ổn định, kinh doanh xuất khẩu trở lại bình thường và có tăng trưởng. Năm 1999 xuất khẩu của Quảng Bình đạt 15,4 triệu USD, vượt kế hoạch 18,5%... Nhưng năm 2000 xuất khẩu của tỉnh có giảm xuống. Song tính chung cho cả thời kỳ 1990 - 2000 kim ngạch xuất khẩu bình quân tăng 3,39% năm. 

Để tiếp tục chuẩn bị nguồn hàng cho xuất khẩu, Quảng Bình đã quy hoạch tập trung và mở rộng vùng nguyên liệu, phát triển ổn định với quy mô lớn như: Cao su 5340 ha, nhựa thông 17.397 ha, lạc 3.800 ha, phương tiện khai thác hải sản có 4.186 tàu thuyền, 1.320 ha ao hồ được khoanh nuôi trồng thủy sản, hàng năm cung cấp nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu bằng 30 - 35% sản lượng khai thác. Năng lực chế biến được nâng cao, trong đó chế biến hàng đông lạnh có công suất 700 tấn năm, hàng khô 1.000 tấn năm, chế biến nhựa thông 1000 tấn năm.

Hàng nông sản thuộc nhóm có giá trị xuất khẩu cao, trong giai đoạn 1990 đến 2000 chỉ chiếm tỷ lệ 10%. Một số mặt hàng nổi tiếng như mũ cao su khô năm 1995 xuất được 4.930 tấn, năm 2000 xuất được 5000 tấn, song mây sơ chế từ 265 tấn năm 1993 lên 748 tấn năm 1999, ngoài ra còn có một số sản phẩm nông sản giá trị khác.

Hàng xuất khẩu giá trị nhất của tỉnh ta là sản phẩm của hải sản năm: năm 1995: 333 tấn, năm 1997 tăng lên 886 tấn, năm 1998: 1088 tấn, năm 1999: 1510 tấn và năm 2000 dự kiến 1110 tấn

Nhập khẩu và xuất khẩu là quy trình hoạt động được gắn liền của kinh doanh, ngoại thương, nhằm tăng hiệu quả cả hàng đi và hàng về tạo điều kiện nhập vật tư kỹ thuật, trang bị lại cho nền kinh tế địa phương.

Trong các năm đầu từ 1990 đến 1994, nhập khẩu mất cân đối so với xuất khẩu, chủ yếu là xuất siêu. Giá trị hàng nhập khẩu chỉ bằng từ 5 - 10% giá trị xuất khẩu, do đó kinh doanh xuất nhập khẩu đạt hiệu quả thấp.

Từ 1996 trở đi, do thấy được yêu cầu của nền kinh tế trong việc đổi mới công nghệ, đầu tư trang thiết bị, các cơ sở kinh doanh đã tăng cường khai thác nguồn hàng, tăng nhanh khối lượng hàng nhập khẩu. Giá trị hàng nhập khẩu hàng năm tương đương giá trị hàng xuất, cụ thể tỷ lệ hàng nhập với hàng xuất như sau: 1995: 130%; 1996: 142%; 1997: 122%; 1998: 93%; 1999: 83%; 2000: 82%.

Quan hệ giữa hàng nhập và xuất như vậy tương đối phù hợp. Hàng nhập khẩu được ưu tiên là nhập vật tư thiết bị phục vụ sản xuất, hạn chế việc nhập khẩu hàng tiêu dùng. Trong tổng giá trị hàng nhập khẩu tỷ trọng hàng tư liệu sản xuất và tiêu dùng như sau: Năm 1991: 82,09% và 17,91%; 1995: 71,72% và 28,28% và năm 2000 chủ yếu nhập tư liệu sản xuất.

Quảng Bình đang đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu mạnh hơn nhằm "tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát triển sản xuất hàng hoá xuất khẩu ổn định và mở rộng thị trường, tăng tỷ trọng xuất khẩu trực tiếp, xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình xuất nhập khẩu. Coi trọng công tác xúc tiến thương mại, phấn đấu đến năm 2005 đạt kim ngạch xuất khẩu 28 - 30 triệu USD".

2.4.3.Lưu thông tiền tệ và các loại tiền tệ lưu hành tại Quảng Bình

Về lưu thông tiền tệ, qua những kết quả nghiên cứu khảo cổ học,  nghiên cứu thư tịch cổ và những tài liệu lưu giữ được tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình thì trên địa bàn Quảng Bình đã có sự lưu thông tiền tệ của các triều đại phong kiến Trung hoa từ rất sớm.

Những đồng tiền sớm nhất tìm được trên địa bàn Quảng Bình là những đồng tiền có thời từ thời Hán, Đường, nhiều nhất là các loại tiền như Hoàn Bình nguyên bảo (thế kỷ thứ 10), Thiên Thánh nguyên bảo, Thiệu Thánh nguyên bảo, Trị Bình nguyên bảo, Chính Hoà nguyên bảo (thế kỷ thứ XI), Vĩnh lạc thông bảo (thế kỷ XV), Thực tế này cho thấy ngay từ thiên niên kỷ thứ nhất sau Công nguyên trên địa bàn Quảng Bình đã có những giao thương tiền tệ do những quan lại phong kiến mang đến trao đổi với các tầng lờp giàu có tại địa phương. Nhiều chức sắc trong hệ thống chính quyền và những người giàu có đã tích trữ những đồng tiền này như một phương thức tích luỹ tài sản.

Sau khi các triều đại phong kiến Việt Nam giành được nền độc lập cho dân tộc, các loại tiền  bằng kim loại của ta cũng ngày càng nhiều. Từ triều Đinh trở về sau đời vua nào cũng có đúc tiền. Đời Đinh Tiên Hoàng đúc tiền đồng hiệu Thái Bình Thông Bảo. Đời Lê Đại Hành đúc tiền đồng Thiên Phúc tấn bảo. Đời Lý có tiền Minh Đạo Thông Bảo, Thiên Thuận Thông Bảo. Cuối đời Trần ngoài tiền đồng, do Hồ Quý Ly chi phối và đề xuất đã bước đầu dùng tiền giấy gọi là "hội sao"(1320) . Các loại tiền giấy 10 đồng vẽ cây đào, 30 đồng vẽ thủy ba, 1 tiền vẽ mây, 2 tiền vẽ rùa, 3 tiền vẽ lân, 5 tiền vẽ phụng, 1 quan vẽ rồng. Có lẽ đây là loại hình thái thử nghiệm về tín tệ của họ Hồ.

Đời hậu Lê, Lê Thái Tổ đúc tiền Thuận Thiên Thái bảo, Lê Thái Tông đúc tiền Thiên bình mỗi tiền là 60 đồng, có lệnh cấm không được từ chối tiền xấu mà còn có lỗ xâu được. Năm 1582 Mạc Đăng Dung lại đúc tiền kẽm và tiền sắt rất nhiều. Nhưng đến đời Vĩnh Thọ (1658) lại có lệnh cấm dùng tiền kẽm, tiền sắt. Đời Cảnh Hưng do chi phí nhiều cho việc dụng binh lại cho dùng tiền kẽm và mở nhiều sở đúc tiền kẽm. Năm Cảnh Hưng thứ 37 (1726) sở đúc tiền ở Thuận Hoá thu rất nhiều binh khí và đại bác bằng đồng không dùng nữa để đúc 3 vạn đồng tiền Cảnh Hưng thuận bảo.

Các loại đính vàng, đính bạc đều được đúc và dùng phổ biến, dưới các triều phong kiến. Đời Cảnh Hưng quy định mỗi lượng bạc đính 2 giá quan tiền quý.

Dưới Triều Nguyễn, Gia Long mở sở đúc tiền ở Bắc thành, Gia Định và ở cả các trấn để đúc tiền Gia Long thông bảo, mỗi cân đồng đúc được 700 đồng tiền. Từ Gia Long, Minh mạng, Thiệu trị, Tự Đức đời nào cũng có đúc tiền đồng và tiền kẽm bên cạnh những đính bạc, đính vàng đều lấy niên hiệu đương triều.

Từ Triều Nguyễn trở đi về trước tiền tệ nước ta không có bản vị. Mỗi đời tuỳ tiện đúc bao nhiêu với loại tiền gì cũng được(A154:443).

Thời Pháp thống trị, tiền tệ nước ta lấy bạc làm bản vị (etalond'avgent), song những đính vàng, đính bạc tiền đồng tiền kẽm cũ thời phong kiến vẫn được dân gian tiêu dùng mãi đến thời Khải Định, Bảo Đại, mặc dù không được luật pháp công nhận. Chế độ tiền tệ chính thức ở Đông Dương thời Pháp thống trị là đồng bạc Đông Dương bằng giấy (bên dưới có 5 gác (hào), 2 giác, 1 giác) và tiền xu bằng than, 5 xu, 1 xu, nữa xu.

Trước năm 1885, Pháp còn dùng đồng bạc Mễ Tây Cơ (Piastre mesciane) nặng 27,073gr, thành sắc 0,902 có hình con cò nên dân gian có câu ca dao: "Đừng tham đồng bạc con cò, bỏ cha bỏ mẹ đi phò Lang sa". Từ năm 1895 trở đi Pháp mới đưa qua đồng bạc Đông Dương ngân hàng phát hành số bao phiếu nhiều gấp 3 số chuẩn bị làm. Từ năm 1914 - 1918, các ngân hành phát hành (banque des mission) ở các thuộc địa lại được in số sao phiếu nhiều hơn hạn định. Từ năm 1920 sao phiếu của ngân hàng phát hành ở các thuộc địa được cưỡng bức lưu hành đưa đến tình trạng tự do ấn hành, nên phải đặt lại vấn đề cải cách tiền tệ.

Đến năm 1930, Pháp lại bỏ ngân bản vị mà theo kim bản vị. Đồng bạc Đông Dương quy định là 655 miligram vàng, thành sắc 0,900, về sau xuống chỉ còn 200 miligram. Do đó đồng bạc này dần dần cũng chỉ có tính chất tính dụng, không còn là tiền thật đúng giá theo kim bản vị nữa(A154:449-452).

Trong bối cảnh tiền tệ Việt Nam như vậy nhân dân Quảng Bình cũng sử dụng hệ thống tiền tệ do các triều đại phong kiến Việt Nam vfa chính quqyền thực dân phong kiến cho lưu hành để làm phương tiện trao đổi trên thị trường. Tuy vậy, dưới thời phong kiến, cộng đồng cư dân trên địa bàn tỉnh Quảng Bình chủ yếu sống tự cung, tự cấp nên việc sử dụng tiền tệ không phải là hình thức phổ biến. Trên các chợ cũng như trong các tụ điểm dân cư, hình thức trao đổi trực tiếp bằng sản vật vẫn là hình thức chủ yếu. Chỉ một số ít quan lại và tầng lớp giàu có mới sử dụng tiền tệ như một thứ tài sản tích luỹ. Những đồng tiền khai quật được trong các tầng văn hoá, trong các di chỉ đều liên quan đến nơi cư ngụ hoặc hoạt động giao thương của quan lại và người giàu có. Tuy nhiên, số người tích luỹ đồng tiền như một thứ của cải ở các địa phương trên địa bàn Quảng Bình rất nhiều. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất, nhân dân địa phương phát hiện tại nhiều vườn nhà của các gia đình khá giả tàng trữ rất nhiều tiền trong các chum bằng sành sứ chôn trong đất. Điều đó chứng tỏ trong rất nhiều gai đoạn, đồng tiền có giá trị như một thứ tài sản. 

Sau năm 1945 Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà khuyến khích phát triển thương mại, thủ công nghiệp trao đổi với các nước ngoài, thành lập ngân hàng phát hành giấy bạc để giải quyết vấn đề tài chính, ổn định giá cả thị trường, giảm một số thuế và Chính phủ ban hành nhiều chính sách để khuyến khích sản xuất. Tuy nhiên, ngay từ sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân cả nước phải đứng trước những thử thách gay gắt do hậu quả của chế độ thực dân – phong kiến để lại. Vào thời gian này, quân đội Tàu Tưởng khi vừa mới đặt chân đến Đồng Hới đã gây ra rất nhiều khó khăn cho nhân dân ta. Một trong những thủ đoạn của chúng là tung đồng Quan Kim mất giá của chúng ra thị trường để lũng đoạ nền kinh tế.  Để tạm thời dung hoà trong lúc khó khăn, Chính quyền tỉnh đã tiếp thu và quản lý đồng tiền Quan Kim của Tưởng, không để đồng tiền này lọt ra thị trường Quảng Bình, đồng thờ vận động nhân dân tiêu thụ đồng tiền của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được phát hành ngày 3 tháng 11 năm 1946 thay thế tiền pastre của Pháp.

Trên địa bàn Quảng Bình, tiền giấy với đơn vị tiền tệ “đồng” được lưu thông rộng rải trong tất cả các tầng lớp nhân dân và trong mọi quan hệ giao thương. Đến năm 1951 tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được thay đổi mệnh giá 1 đồng năm 1946 bằng 100 đồng năm 1951 được nhân dân đồng tình và sử dụng rộng rãi.  Đến ngày 28 tháng 2 năm 1959 đồng tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam lại được chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà thay đổi mệnh giá 1 đồng năm 1959 bằng 1000 đồng năm 1951. Đồng tiền mới được nhân dân Quảng Bình hưởng ứng và sử dụng trong mọi quan hệ giao thương và tích luỹ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lưu thông tiền tệ trên địa bàn Quảng Bình tương đối ổn định. Mặc dù chiến tranh diễn ra ác liệt, đời sống nhân dân vô cùng khó khăn nhưng giá trị đồng tiền do Ngân hàng nhà nước Việt Nam phát hành vẫn được đảm bảo. Trong giai đoạn này, các hoạt động thương mại đều nằm trong sự điều tiết chủ động của Nhà nước nên  đồng tiền vẫn được đảm bảo trong hệ thống kinh tế quốc dân. 

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nhà nước Việt Nam thống nhất đã thay đổi mệnh giá đồng tiền cho phù hợp với tình hình mới. Năm 1978, cuộc đổi tiền lần thứ hai thay thế đồng tiền mới mệnh giá 1 đồng tiền cũ vẫn bằng 1 đồng tiến mới nhưng Nhà nước quản lý được thực trạng lưu thông tiền tệ trên toàn cỏi Việt Nam. 

Đến năm 1985, trước khi diễn ra công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế - xã hội của đất nước theo hướng phát triển kinh tế thị trường, Nhà nước lại tổ chức đổi tiền lần thứ 3. Lần này một đồng năm 1985 có mệnh giá bằng 10 đồng năm 1978. Lần đổi tiền này đã gây ra một số biến động kinh tế, ảnh hưởng ít nhiều đến giá trị tích luỹ đồng tiền trong nhân dân. Từ sau lần đổi tiền năm 1985, đồng tiền của Việt Nam đã tương đối ổn định. Việc thay tiền có chất liệu cotton thành chất liệu polime không ảnh hưởng đến giá trị lưu thông của đồng tiền trên thị trường. 

Trong bối cản tiền tệ Việt nam như vậy, quá trình lưu thông cũng như giá trị đồng tiền của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình luôn luôn ổn định. Một trong những căn nguyên của sự ổn định này một phần do Nhà nước chủ động quản lý đồng tiền, một phần khác phản ánh mức độ giao thương của Quảng Bình trong các thời kỳ không có những biến động lớn.

2.4.4.  Quá trình đô thị hoá ở Quảng Bình

 Vấn đề phát triển đô thị thường gắn liền với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng vùng và tuỳ thuộc vào từng giai đoạn lịch sử. Những đô thị đầu tiên và lớn nhất thường là những kinh đô của các triều đại, từ khi có giai cấp và Nhà nước. Đó là những trung tâm chính trị, kinh tế, quân sự văn hoá như Cổ Loa, Hoa Lư, Thăng Long, Hà Nội, Huế... Ở các địa phương,qua trình đô thị hoá diễn ra mạnh ở các thủ phủ của tỉnh, ở các huyện lị và nmột số ít tụ điể dân cư. Đô thị lớn thường có các yếu tố: thành quách, pháo đài tượng trưng cho quyền lực thống trị đối nội và quốc phòng, cung điện, lâu đài thể hiện quyền cai trị hành chính và hệ thống chợ búa, phố phường tập trung sản xuất cua thị dân và trao đổi buôn bán ...

Ở miền Trung có đô thị lớn ảnh hưởng nhiều đến tỉnh ta là Kinh thành Phú Xuân và cố Đô Huế.

Năm 1558 Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Châu Thuận và Châu Hoá (tên mới của Châu Ô và Châu Lý), nhằm xây dựng Đàng Trong thành một vương quốc riêng để chống lại Chúa Trịnh ở Đằng Ngoài. Lúc đầu Nguyễn Hoàng đóng đô ở Ái Tử huyện Đông Xương (bắc thị xã Quảng Trị). Tai đây cũng đã có xây dựng cung điện và đúc vạc đồng để phô trương sức mạnh vương quyền, cát cứ riêng một vùng.Năm 1570 Nguyễn Hoàng dời bản doanh vào Trà Bát, đặt tên là Cát Dinh với ý thức lập đế rõ ràng. Từ 1613 - 1635 Sãi Vương dời đô vào Phúc Yên - Quảng Điền (Thừa Thiên). Đến năm 1635 - 1648 Công thương Vương lại rời đô đến Kim Long. Về sau Ngãi Vương lại dịch bản doanh đến làng Phú Xuân huyện Hương Trà...(A154:370)
Từ đó kinh thành Phú Xuân với cảnh sông Hương núi Ngự bắt đầu xuất hiện và ảnh hưởng lớn đến các vùng lân cận; trong đó có ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng thành Đồng Hới - Quảng Bình. Mà điển hình từ xưa là Luỹ Thầy (của Đào Duy Từ ở Đồng Hới) lấy làng Động Hải làm điểm tập kết các lực lượng xây dựng thành luỹ và bố phòng(A154:354). 

Từ làng Động Hải đến thành phố Đồng Hới là một quá trình phát triển của một vùng đất trung tâm được chọn làm tỉnh lỵ Quảng Bình. Qua những biến đổi lịch sử, quá trình đô thị hoá đã làm cho Đông Hới ngày càng xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị văn hoá của tỉnh Quảng Bình và đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Khu vực dân cư vùng địa phận tỉnh lỵ gồm các làng Động Hải (dân gian gọi là Đồng Hải), Lệ Mỹ, Trấn Ninh (dân gian gọi là Tấn Ninh hay Phú Ninh), Tiên Thiệp, Hướng Dương, Kiên Bính, Thạch Luỹ trực thuộc hai tổng. Hướng Dương, Kiên Bính, Thạch Luỹ thuộc hai tổng Võ Xá, Thuận Lý, Phủ Quảng Ninh. Thời Pháp thuộc, có thêm một chức quan võ gọi là Phòng Thành với một tiểu đội lính lệ làm nhiệm vụ trật tự, không có quyền hành chính. Quyền này nằm trong tay ban Hương Lý của mỗi làng trong địa phận tỉnh lỵ. Riêng người Pháp có một đồn lính khố xanh, đóng bên cạnh toà sứ do một sĩ quan pháp chỉ huy. Họ chiếm đóng Đồng Hới từ 1885 mà đến mãi 1939 họ mới bắt Triều đình Huế cắt 7 làng nói trên trong khu vực tỉnh lỵ, lập thành chính quyền đô thị ngang cấp huyện trong tỉnh, lấy tên là thị xã Đồng Hới. Tổ chức này có tính hỗn hợp giữa bộ máy chính quyền thực dân và chính quyền phong kiến truyền thống. Đứng đầu chính quyền thị xã gọi là quan Bang Tá với bộ máy nhân viên thừa hành như bộ máy cấp huyện. Bên cạnh đó, có một bốt cảnh sát người Việt nhưng do một viên Cẩm người Pháp chỉ huy...,làm nhiệm vụ trật tự trị an.

Đồng Hới có diện tích 100ha. Toàn bộ dân cư 7 làng trong thị xã được phân chia thành bốn phường:

1.  Phường Đồng Hải gồm toàn bộ làng Đồng Hải và một xóm nhỏ: Đông Thành ở cửa Nhật Lệ.

2. Phường Đồng Đình, gồm các làng Tiền Thiệp, Thạch Luỹ, Hướng Dương, Kiên Bính.

3. Phường Đồng Phú bao gồm toàn bộ làng Phú Ninh.

4. Phường Đồng Mỹ, bao gồm họ giáo xóm Tam Toà và làng Lệ Mỹ.

Chính quyền mỗi phường giống như cấp xã, làng, trước đó chỉ thay đổi chức danh, không gọi người đứng đầu là Lý trưởng mà gọi là Phường trưởng. Sau cách mạng Tháng Tám, theo chế độ của nề dân chủ cộng hoà nên thị hay phường đều có HĐND, có UBHC, chức danh đổi lại là Chủ tịch UBHC, chủ tịch HĐND.

Các phường trước cách mạng Tháng Tám không chỉ chịu sự điều khiển của Bang Tá đứng đầu thị xã mà còn phải chịu sự chỉ huy của viên Cẩm người Pháp phụ trách cảnh sát trên toàn bộ thị xã.

Dân số lúc đầu theo thống kê của Niên giám Đông Dương (Annuaire administratif de I' Indochine) chỉ khoảng 7.000 người. Trong đó có 1 người kiều dân Pháp, một kiều dân Cămpot và một số Hoa kiều ở làng Minh Hương được hưởng chế độ "ân huệ", tức là khỏi nạp thuế thân và tạp dịch.

Như vậy từ khi Pháp đặt chế độ "bảo hộ" trên đất Quảng Bình, phải mất 50 năm sau họ mới khai sinh ra được một chính quyền đô thị như thị xã Đồng Hới. Sự ra đời muộn mằn đó không giúp gì cho thị xã này phát triển mà còn ra đời vào lúc chiến tranh thế giới lần thứ 2 bắt đầu bùng nổ ở Châu Âu, do đó thị xã Đồng Hới thời Pháp vẫn là một thị xã nhỏ bé, nghèo nàn.

Mặt khác, Quảng Bình từ xưa vẫn là một tỉnh nông nghiệp nghèo nàn so với cả nước nên tuy là đô thị tỉnh lỵ nhưng nghèo nàn và đơn điệu; phố xá chỉ tập trung vào hai con lộ dồn về chợ, chật hẹp, buôn bán nhỏ, công nghiệp hầu như không có gì.

Toàn cảnh Đồng Hới lúc này có thể tóm tắt như sau:

- Phường Đồng Phú là một phường hoàn toàn làm nghề nông. Làm ruộng thì con trâu đi trước cái cày đi sau, nhiều hộ trồng rau như một dịch vụ đô thị nhưng phương thức trồng trọt thuần tuý, giản đơn.

- Phường Đồng Hải: là phường chuyên nghề cá biển với phương tiện buồm lồng lái xỏ, buông chầm cầm chèo, sống chen chúc nhau trong một xóm nghèo gọi là xóm Câu.

- Phường Đồng Đình, tuy có một số thợ thủ công, một số cơ sở dịch vụ, nhưng chẳng có nghề gì to lớn, lèo tèo một thầy một thợ hoặc một thầy vài người học việc, về dịch vụ thì vài ba quán ăn, vài quán trọ rãi rác trên đường Quốc lộ 1A, từ cửa Nam đến cầu Dài, không quá 1km
- Phường Đồng Mỹ có những cơ sở thủ công như nghề làm nước mắm, nghề thợ chạm, nghề đúc đồng, có khi bán ra ngoại tỉnh và nước ngoài, điển hình là đồ chạm ở Tam Toà đã được đem đi hội chợ tại Mác Xây (Pháp).

Ngày 23/8/1945, cách mạng thành công, chính quyền nhân dân ra đời. Uỷ ban nhân dân Cách mạng được thành lập, sau đổi lại Uỷ ban hành chánh thị xã, các phường gọi là Uỷ ban hành chính, nhập xã Bảo Ninh vào với các thị xã, các nơi khác trong toàn tỉnh, gồm các thôn, làng, ấp, nhập lại thành chính quyền cấp xã, bỏ cấp tổng thay phủ bằng huyện.

Ngày 23/9/1945 Pháp gây hấn ở Nam Bộ và dần dần tiến ra bắc, Quảng Bình và Đồng Hới đã chuẩn bị đi vào kháng chiến. Để có hậu cứ rộng hơn, tỉnh quyết định  cắt 4 xã của Bắc Quảng Ninh nhập vào Đồng Hới, đó là: Bảo Ninh, Trấn Ninh, Vĩnh Ninh, Hưng Ninh...

Sau một thời gian chiến đấu, bảo vệ, để bảo toàn lực lượng, chính quyền cách mạng tổ chức cho các cơ quan, đoàn thể và tổ chức chính quyền sơ tán lên chiến khu, đến năm 1947 người Pháp lại tạm chiếm Đồng Hới cho đến 1954.

Thời gian này, cuộc khnág chiến chống thực dân Pháp diễn ra quyết liệt trên địa bà toàn tỉnh nên lực lượng cả hai bên đều tập trung nguồn lực đối phó với chiến tranh, thị xã Đồng Hới vẫn nghèo nàn, không có những kiến trúc gì nổi bật.

Từ sau khi hoà lập lại (1954) đến đầu năm 1965 khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, thị xã Đồng Hới được xây dựng lại đẹp đẽ và khang trang hơn. Nhưng từ tháng 2 năm 1965 cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước lan rộng ra miền Bắc, máy bay Mỹ ném bom huỷ diệt thị xã Đồng Hới. Đồng Hới trở thành một đống gạch vụn, nhân dân phải sơ tán lên phía Tây, xây dựng một cơ sở mới, vừa sản xuất vừa chiến đấu, gọi là phường Đồng Sơn. Phường Đồng Sơn bao gồm cả dân cư 4 phường của nội thị Đồng Hới tập trung lại, nên có thể nói Đồng Sơn là một thị xã Đồng Hới thu nhỏ suốt trong thời gian chống Mỹ cứu nước (1965 - 1975). Khi nói đến Đồng Sơn cũng có nghĩa là nói đến Đồng Hới, vì lúc đó ở nội thị Đồng Hới không còn có dân cư ở, các cơ quan lãnh đạo của tỉnh đã đi sơ tán. Do đó địa giới Đồng Hới được mở rộng về phía Tây, nơi gò đồi, giáp với nông trường Phú Quý.

Khi thành lập tỉnh Bình Trị Thiên, Đồng Hới lại tiếp nhận 6 xã của phía Bắc huyện Quảng Ninh là Đức Ninh, Nghĩa Ninh, Lộc Ninh, Lý Ninh, Lương Ninh, Vĩnh Ninh. Trong thời gian tồn tại trong cơ cấu hành chính tỉnh Bình Trị Thiên, Đồng Hới nằm ở cực bắc của tỉnh, xã trung tâm nên ít được đầu tư do đó xu thế đo thị hoá diễn ra chậm chạp. 

Nhập tỉnh được 13 năm thì Bình Trị Thiên lại tách ra làm 3 tỉnh, tỉnh Quảng Bình lại trở về vị trí cũ.

Tháng 7 năm 1979, tỉnh Quảng Bình được tái lập, Đồng Hới là tỉnh lỵ của Tỉnh Quảng Bình mới tái lập, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của tỉnh Quảng Bình. 

Huyện Lệ Ninh (được thành lập trên cơ sở sát nhập hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, tồn tại trong thời Bình Trị Thiên) được chia thành Lệ Thuỷ và Quảng Ninh. Hai xã Lương Ninh và Vĩnh Ninh từ Đồng Hới được tách ra trở về huyện Quảng Ninh. Trong quá trình phát triển đô thị, các đơn vị hành chính của thị xã có những biến đổi. Xã Lý Ninh được chia thành hai phường gọi là Bắc Lý và Nam Lý; thành lập phường Hải Đình trên phần đất Đồng Hải và Đồng Đình cũ. Lập xã mới Thuận Đức; Chia xã Đức Ninh thành Đức Ninh và Đức Ninh đông; Xã Nghĩa Ninh thành Bắc Nghĩa và Nghĩa Ninh...Đồng Hới lúc này có diện tích lên tới trên 150.000 ha.

Ngày 16 tháng 8 năm 2004, Chính phủ đã quyết định thành lập thành phố Đồng Hới trực thuộc tỉnh Quảng Bình trên cơ sở thị xã Đồng Hới cũ với những đơn vị hành chính xã phường như sau: Hải Đình, Đồng Mỹ, Hải Thành, Đồng Phú, Phú Hải, Bắc Lý, Nam Lý, Đức Ninh, Đức Ninh Đông, Nghĩa Ninh, Bắc Nghĩa, Thuận Đức, Đồng Sơn, Lộc Ninh, Quang Phú, Bảo  Ninh.

Ngày nay trong xu hướng mở cửa và trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thành phố Đồng Hới đang trên đà vươn mình đi lên để làm tròn sứ mệnh một thị xã ven biển của mảnh đất anh hùng và đầy những chiến công hiển hách.

Với sự tác động của sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế - xã hội trên địa bàn, hình thành cảng Hòn La, sân bay Đồng Hới, khu công nghiệp tập trung, đường Quốc lộ 1A được cải tạo cùng với hệ thống trục ngang, quá trình đô thị hoá của Quảng Bình đâng diễn ra mạnh mẽ. Tỷ lệ dân đô thị hoá sẽ nâng lên từ 11,7% năm 1995 tăng lên 17% năm 2000 . Hệ thống thị xã, thị trấn được phát triển dọc theo các trục đường giao thông cùng với sự phát triển mạng lưới đô thị sẽ tạo ra sức hút cùng vùng nông thôn. Dân cư phân bố tập trung nhất ở vùng sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp dọc đồng bằng ven biển. Khu vực nông thôn với sự tác động của đô thị hoá sẽ có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển mạnh các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn, bao gồm công nghiệp sơ chế, cung ứng lao động cho các khu công nghiệp.v.v.. tạo điều kiện nâng cao thu nhập và mức sống dân cư nông thôn.

Chu trình đô thị hoá không chỉ ở khu vực tỉnh lỵ mà hình thành một mạng lưới tương đối rộng với nhiều thị trấn, thị tứ mới hình thành trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như:

- Thị trấn quy Đạt, thủ phủ của huyện miền núi Minh hoá có tổng diện tích 758 ha, fân số 5.711 người, có 9 ttiểu khu trực thuộc. Thị trấn Quy Đạt là một điểm tập trung dân cư  phát triển theo hướng đô thị hoá.

- Thị trấn Đồng Lê với diện tích 1072 ha, dân số 5.547 người có 9 đơn vị trực thuộc, là trung tâm chính trị, kinh tế, van hoá của huyện Tuyên Hoá.

- Thị trấn Ba Đồn thủ phủ huyện Quảng Trạch với diện tích 157 ha, dân số 7769 người, có 6 tiểu khu trực thuộc. Đây là trung tâm thương mại lớn thứ hai sau Đồng Hới có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất.

- Thị trấn Hoàn Lão là thủ phủ huyện Bố Trạch có diện tích 541ha, dân số  7519 người, có 12 tiểu khu trực thuộc là tụ điểm trung tâm huyện Bố Trạch.

- Thị trấn Phú Quý là trung tâm kinh tế miền tây huyện Bố Trạch nguyên là trung tâm Nông trường Việt – Trung là tụ điểm dân cư đang có quá trình phát triển theo hướng đô thị hoá.

- Thị trấn Quán Hàu là thủ phủ huyện Quảng Ninh có diện tích 324ha, dân số  4339 người. có 7 tiểu khu trực thuộc, là điểm tập trung dân cư gần tỉnh lỵ Đồng Hới chịu tác động mạnh của xu thế đô thị hoá.

- Thị trấn nông trường Lệ Ninh là tụ điểm kinh tế miền tây huyện Lệ thuỷ vốn là trung tâm Nông trường Lệ Ninh trước đây, co diện tích 4690 ha, dân số 5146 người đang phát triển theo hướng đô thị hoá.

- Thị trấn Kiến Giang là thủ phủ huyện Lệ Thuỷ, có diện tích 270 ha, dân số 6447 người, nằm ở trung tâm khu vực dân cư nông nghiệp nhưng có tốc độ đô thị hoá tương đối nhanh.

Sự phát triển của các thị trấn, thị tứ đang trở thành những trung tâm đô thị hoá đóng vai trò vệ tinh cho thành phố Đồng Hới và tạo ra xu thế phát triển đúng hướng với tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nước ta.

2.5  DU LỊCH

2.5.1. Tài nguyên du lịch
Hoạt động du lịch mang lại một nguồn lợi lớn cho nhiều nước trên thế giới. Tỉnh Quảng Bình có nhiều điều kiện để phát triển ngành kinh tế này.

Quảng Bình, dãi đất hẹp nhất trong các tỉnh duyên hải miền Trung hội đủ các yếu tố cảnh quan và di sản văn hoá để phát triển du lịch. Phía Đông Quảng Bình là dải bờ biển với hệ thống biển đảo và đường bờ dài 116,4 km, chứa đựng những sinh cảnh kỳ thú. Phía Tây Quảng Bình là dãy Trường Sơn, "bức tường thành khồng lồ kéo dài suốt từ phía Nam sông Cả đến tận các ngọn núi phía Bắc thung lũng sông Bung”

Những biến động địa chất và các vận động kiến tạo đã làm cho địa bàn khu vực Bắc Trưừng Sơn “nâng lên dạng vòm, nhưng cũng chỉ làm cho dãy núi hơi chao đảo một ít phía Tây thành một nếp lồi có sườn không đối xứng, vì vậy, sườn phía Tây Trường Sơn Bắc chạy dài thoai thoải xuống Mê Công, còn sườn phía Đông thì ngắn và dốc, thành ra các sông suối chảy trên sườn này xuống biển Đông càng có điều kiện để chia cắt địa hình mạnh hơn nữa”  . 

Quá trình biến động địa chất và vận động kiến tạo đã tạo nên phức hệ các khối núi phía Tây với những đỉnh cao như dãy Giăng Màn, Phicôphi (2017 m), Cô Ta Run (1624 m), Cà Roòng (1540 m), Ba Rền (1137 m). Từ đây, những dãy núi chạy song song theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, thấp dần, trước khi tiếp xúc với vùng đồng bằng duyên hải, đã tạo nên một vùng sinh cảnh nguyên thuỷ bao phủ địa hình nơi đây.

Trong tổng thể địa hình, cảnh quan của tỉnh Quảng Bình, khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng là một di sản tự nhiên kỳ diệu mà thiên nhiên đã ban tặng cho địa bàn này.

Phong Nha - Kẻ Bảng là một vùng núi đá vôi có diện tích chừng 10.000 km2, độ cao trung bình khoảng 600 – 700 m tạo thành một dãy dài khoảng 50 km dọc biên giới Việt-Lào với các kiểu địa hình núi đá vôi, kiểu địa hình phi kast, kiểu địa hình chuyển tiếp. 

Trong khu vực đá vôi Kẻ Bàng rất khó để nhận ra sự lộ diện trọn vẹn một con sông hay dòng chảy lớn nào, hầu hết các dòng chảy đều dồn vào các sông ngầm, len lỏi trong lòng Karst. Chỉ ở những ven rìa mới thấy xuất hiện những cánh đồng Karst có dòng chảy trên mặt với một số thung lũng nhỏ bị vây bọc bởi những vách núi đá dựng đứng.
Hệ thống núi đá ở đây nối liền nhau trùng điệp, có nhiều ngọn núi đá với hình chóp nối dài liên tục, giữa chúng có khi gián đoạn bởi những thung lũng Karst. Núi đá trùng điệp, các thung lũng, các dòng chảy đứt quãng đột ngột xuất hiện, rồi lại biến mất và lại ló ra ở một nơi khác tạo nên những mạch nước ngầm (đồng bào quen gọi là rục nước), đã hình thành nên những sinh cảnh kỳ vĩ, trong đó có nhiều hang động nổi tiếng. Giá tri địa chất và sinh cảnh nơi đây đã vượt ra khỏi phạm vi quốc gia, thu hút sự quan tâm và ngưỡng mộ của cộng đồng quốc tế. Vì thế, tháng 7 năm 2003, Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được Tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới.

Địa bàn Quảng Bình là cái nôi chứa đựng những dấu tích văn hoá tối cổ với hàng loạt các di chỉ khảo cổ học có niên đại "Hoà Bình sớm" và phát triển liên tục trong suốt hàng chục nghìn năm lịch sử để hình thành và xếp lớp văn hoá tiền sử và sơ sử hết sức đặc thù và sinh động. Nơi đây còn là khu vực tiềm chứa và bảo tồn cho đến ngày nay những giá trị văn hoá Việt cổ mà dấu hiệu nguyên sơ của văn hoá tiền Việt Mường vẫn còn lưu giữ trong đời sống, sinh hoạt của một bộ phận dân cư.

Nằm ở vị trí trung lộ của cả nước, địa bàn Quảng Bình vừa bị chia cắt mạnh về tự nhiên, vừa là khu vực tranh chấp quyết liệt giữa các thế lực thống trị trong lịch sử, lại là địa bàn tiếp nhận và chuyển tiếp các giá trị văn hoá của cả hai miền Bắc – Nam.

Trong quá trình đấu tranh cách mạng và trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, lãnh thổ Quảng Bình là địa bàn diễn ra cuộc đọ sức hết sức quyết liệt và là nơi ghi dấu những chiến công hào hùng. Những người con anh hùng của Quảng Bình đã đi vào lịch sử dân tộc như anh hùng Lâm Uý, mẹ Suốt, … và hàng trăm những tâm gương kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu và sản xuất được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang và anh hùng lao động. Những địa danh nổi tiếng như sông  Gianh, Nhật Lệ, đường Trường Sơn, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp... chứa đựng trong đó rất nhiều sự tích kỳ diệu và thiêng liêng.

Tất thảy những giá trị phong phú, đa dạng quý hiếm và độc đáo về tự nhiên và văn hoá đã hợp thành tài sản vô cùng quý giá, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương, trong đó đặc biệt là tài nguyên du lịch.

Tài nguyên du lịch Quảng Bình tương đối phong phú và đa dang, được hợp thành từ  5 thành tố:

Tài nguyên sinh cảnh, bao gồm các hệ thống danh lam thắng cảnh như hệ Karst Phong Nha – Kẻ Bàng, thắng cảnh Hoành Sơn, Vịnh Hòn La, biển Đá Nhảy, Nhật Lệ, hồ Bàu Tró, đèo Mụ Giạ, núi Thần Đinh, suối khoáng nóng Bang…

Tài nguyên văn hoá vật thể chứa đựng trong hệ thống các di sản kiến trúc như các phế tích thành quách, đền tháp tồn tại từ thời kỳ ngự trị của văn hoá Chăm, đến các đền chùa, miếu, mạo… trong di sản kiến trúc cộng đồng người Việt.

Tài nguyên văn hoá phi vật thể xếp lớp giá trị văn hoá các thời đại thể hiện trong rất nhiều loại hình sinh hoạt cộng đồng như các loại lễ hội, hát xướng, trò chơi dân gian, dân nhạc và các sinh hoạt cộng đồng khác.

Tài nguyên văn hoá tộc người với sự bảo tồn các giá trị nguyên sơ của các tộc người thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường và Môn – Khơme.

Hệ thống hạ tầng cơ sở cho du lịch cũng là một nguồn tài nguyên đang được xây dựng theo các chuẩn tiên tiến và hiện dại, trong đó có khu nghỉ dưỡng "Sun Spa Resort", khách sạn "Sài Gòn - Quảng Bình Tourist" đạt tiêu chuẩn 5 sao, cùng với hàng loạt các khách sạn, nhà nghĩ cao cấp, các cơ sở dịch vụ phục vụ cộng đồng như bưu điện, ngân hàng, bệnh viện, bến cảng hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thuỷ và các cơ sở hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí, ẩm thực và nghĩ dưỡng khác.

2.5.2. Hoạt động du lịch

Trong những năm qua, nguồn tiềm năng và các lợi thế du lịch đã thu hút khách du lịch đến với Quảng Bình và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Trong cộng đồng khách du lịch đã thấy hiện diện du khách đến từ nhiều nước trên cả 5 châu lục, trong đó đông đảo nhất là châu á, châu Âu, nước có nhiều khách du lịch đến với Quảng Bình nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Lào, Pháp, Anh, Mỹ, Hà Lan, Thuỵ Điển. ..

Do có nhiều lợi thế về tiềm năng và đã chú trọng dịch vụ phục vụ du khách, nên hoạt động du lịch Quảng Bình có bước tiến rất nhanh. Năm 1990 chỉ có 2.820 lượt khách du lịch nội địa, các năm tiếp theo lượng khách du lịch có tăng, nhưng chậm, chủ yếu là khách nội địa. Năm 1991 có 2.970 lượt khách, so với năm 1990 tăng 5,3%, năm 1992 có 4.072 lượt khách, so với năm 1991 tăng 37,1%.

Từ năm 1993 đến 1995 và tiếp đến năm 2000 lượng khách tham quan du lịch tăng với tốc độ nhanh, đạt tới trên 250.000 khách, trong đó 1,2% là khách quốc tế. 

Trong những năm gần đây, trong tổng thể nguồn tiềm năng du lịch rất phong phú và độc đáo của địa phương, ngành du lịch Quảng Bình đã chủ động đưa vào khai thác loại hình tham quan tại 2 khu du lịch chủ yếu là Vườn Quốc gia - Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng và Suối nước khoáng nóng Bang. Ngoài ra, theo xu thế tự phát, du khách đã đến với nhiều khu danh thắng và các điểm di tích lịch sử - văn hoá, các công trình kiến trúc cổ, các thành luỹ, đền đài, các khu tưởng niệm và lưu niệm các danh nhân, các địa chỉ văn hoá khác để tham quan, nghỉ dưỡng, nghiên cứu khoa học và tham gia du lịch cộng đồng. Trong thời điểm hiện tại, Quảng Bình có đủ khả năng để khai thác các loại hình du lịch sau đây:

- Tham quan và thưởng ngoạn tại các khu danh thắng Phong Nha – Kẻ Bàng, Đèo Ngang – Hòn La, Lý Hoà - Đá Nhảy, Nhật Lệ – Bảo Ninh, Bang – Thanh Sơn, Quán Hàu – Thần Đinh, Bàu Sen - Dốc Sỏi…

- Tham quan và nghiên cứu tại các di tích thuộc hệ thống Đường Hồ Chí Minh huyền thoại, các di tích lịch sử phân bố trên hầu hết các địa phương thuộc địa bàn Quảng Bình. 

- Tham quan và nghiên cứu hệ thống thành luỹ cổ, đặc biệt là hệ thống thành luỹ Đào Duy Từ, thành Vauban Đồng Hới, hệ thống thành luỹ Chiêm Thành như luỹ cổ Hoàn Vương, Lâm ấp phế luỹ, thành Khu Túc (Kẻ Hạ), thành Ninh Viễn (Nhà Ngo)…

- Du lịch sinh thái tại các khu vực Karst Kẻ Bàng, Khe Net – Giăng Màn, Đảo Yến…

- Tắm nóng và chữa bệnh tại suối Bang.

- Nghĩ dưỡng và tắm biển tại biển Nhật Lệ, biển Đá Nhảy.

- Nghỉ dưỡng, tắm biển và tham gia các trò chơi, lễ hội tại Sun Spa Resort.

- Du lịch mạo hiểm tại một số điểm trong khu vực karst Kẻ Bàng.

- Tham quan và nghiên cứu văn hoá tộc người tại các bản của tộc người Rục (Thượng Hoá) và A rem (Tân Trạch).

- Du lịch cộng đồng tại một số làng văn hoá nổi tiếng như “Bát Danh hương” Lệ Sơn, La Hà, Cảnh Dương, Thổ Ngoạ, Văn La, Võ Xá, Cổ Hiền, Kim Nại và một số địa chỉ khác.

- Các hoạt động dã ngoại phục vụ các cơ quan, tổ chức kinh tế – xã hội, các đoàn thể quần chúng, các trường học tham quan, học tập thực địa và vui chơi giải trí tại các thắng cảnh, khu vực đa dạng sinh học, các di tích lịch sử văn hoá địa phương.

Trên đây chỉ là một số loại hình có thể khai thác ngay trong thời gian ngắn.

Quảng Bình có nhiều lợi thế để phát triển du lịch bền vững, thu hút khách trong nước và ngoài nước vào tham gia các chương trình du lịch địa phương và có lợi thế tổ chức cho khách nội địa đi du lịch ở nước ngoài. 

Trong những năm qua, nhất là sau khi Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giói, hoạt động Du lịch Quảng Bình đã có nhiều khởi sắc. Tài nguyên du lịch Quảng Bình được đánh giá là phong phú, đa dạng, có giá trị khu vực và toàn cầu, có thể tổ chức khai thác phục vụ du khách, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy ngành du lịch Quảng Bình có triển vọng phát triển mạnh trong tương lai.

(**)Không chỉ đóng cho mình mà còn phải đóng cho những người thân trong gia đình đã chết trong năm hoặc tha phương cầu thực.
































(2) Theo  Địa chí Thanh Trạch - tr.86.



































